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MỞ ĐẦU

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ
, phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ và phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2, dân số trung bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) là 1.003,0 ngàn người,  năm 2010 là 1.010,4 nghìn người.

Tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc là Thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 25km.

Từ năm 1997 (tái lập tỉnh Vĩnh Phúc), kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1998-2000 rất cao, đạt 18,12%. Giai đoạn 2001-2005 tăng trưởng GDP đạt 15,02%. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt là 18,0%/năm.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức cao trong số các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, tăng gấp 2 lần so với tốc độ trung bình của cả nước. 

Sự phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc trong giai đoạn đã qua được tổ chức thực hiện theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2001 – 2010” và tiếp theo được triển khai thực hiện theo tinh thần Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020”, được lập và phê duyệt từ năm 2005. 

Sau nhiều năm thực hiện đề án đã thu được những kết quả tốt. Tuy nhiên, đến nay Quy hoạch trên không còn phù hợp cả về không gian và thời gian. Hơn nữa, thực tế hiện nay cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của cả nước, vùng Bắc Bộ (đặc biệt là Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc) và Thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi lớn. 

Với việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), thị trường cho phát triển kinh tế đất nước đã được mở rộng nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại nhiều khó khăn, thách thức mới phải vượt qua.

Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi phải triển khai nghiên cứu xây dựng mới “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc” cho thời kỳ đến năm 2020 với tầm nhìn dài hơn (đến năm 2030) làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển phù hợp cho những năm trước mắt, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và cả nước, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao, thiết thực xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một khu vực phát triển năng động.

Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được xây dựng căn cứ vào:

· Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” đã được phê duyệt và triển khai thực hiện vào năm 2005;

· Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cả nước đến năm 2010;

· Các chiến lược, Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội các vùng lãnh thổ có liên quan...

· Các chiến lược, Quy hoạch phát triển các ngành trên phạm vi cả nước, các vùng kinh tế lớn có liên quan...

· Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;

· Các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các chủ trương của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; về Vùng Thủ đô Hà Nội, về tỉnh Vĩnh Phúc;

· Các văn kiện của tỉnh Đảng Bộ; các chủ trương của UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội và công nghiệp trên địa bàn tỉnh... 

· Các tư liệu, tài liệu điều tra cơ bản liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc...

· Các quy hoạch ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện;

Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tập trung vào một số nội dung sau:

· Đánh giá lại các điều kiện yếu tố nguồn lực phát triển trong bối cảnh phát triển mới.

· Điều chỉnh phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.

· Nghiên cứu các giải pháp phát triển trong giai đoạn mới nhằm hình thành khung khổ chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Sau đây là nội dung báo cáo đề án.

CÁC YẾU TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

TỈNH VĨNH PHÚC

1.  CÁC YẾU TỐ VÀ NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

1.1.   Điều kiện về vị trí địa lý kinh tế, chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ
, phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, Phía Tây giáp Phú Thọ, phía Đông và phía Nam giáp Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 1.231,76 km2, dân số trung bình năm 2009 (theo tổng điều tra 01/4/2009) là 1.003,0 ngàn người, năm 2010 là 1.010,4 nghìn người, mật độ dân số 820 người/km2. 

Tỉnh lỵ của Vĩnh Phúc là Thành phố Vĩnh Yên, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 25km.

Vĩnh Phúc nằm trên Quốc lộ số 2 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, là cầu nối giữa vùng Trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội; liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, qua đường quốc lộ số 5 thông với cảng Hải Phòng và trục đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân. Vĩnh Phúc có vị trí quan trọng đối vùng KTTĐ Bắc Bộ, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội: Kinh tế Vĩnh Phúc phát triển sẽ góp phần cùng Thủ đô Hà Nội thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm, giảm sức ép về đất đai, dân số, các nhu cầu về xã hội, du lịch, dịch vụ của thủ đô Hà Nội.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các năm qua đã tạo cho Vĩnh Phúc những lợi thế mới về vị trí địa lý kinh tế, tỉnh đã trở thành một bộ phận cấu thành của vành đai phát triển công nghiệp các tỉnh phía Bắc. Đồng thời,sự phát triển các tuyến hành lang giao thông quốc tế và quốc gia liên quan đã đưa Vĩnh Phúc xích gần hơn với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và những thành phố lớn của quốc gia và quốc tế thuộc hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, QL2 Việt Trì - Hà Giang - Trung Quốc, hành lang đường 18 và trong tương lai là đường vành đai IV thành phố Hà Nội...

Vị trí địa lý đã mang lại cho Vĩnh Phúc những thuận lợi và khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế – xã hội:

· Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần Thành phố Hà Nội nên có nhiều thuận lợi trong liên kết, giao thương hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật... nhưng cũng phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều phía.

· Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại đã và đang được đầu tư hiện đại là những tuyến chính gắn kết quan hệ toàn diện của Vĩnh Phúc với các tỉnh khác trong cả nước và quốc tế. 

1.2.   Điều kiện địa hình

Vĩnh Phúc nằm trong vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với vùng đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Bởi vậy, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và chia làm 3 vùng sinh thái: đồng bằng, trung du và vùng núi. 

Vùng núi có diện tích tự nhiên 65.300 ha (đất nông nghiệp: 17.400ha, đất lâm nghiệp 20.300 ha). Vùng này chiếm phần lớn diện tích huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Tam Đảo và 4 xã thuộc huyện Bình Xuyên, 1 xã thuộc thị xã Phúc Yên. Trong vùng có dãy núi Tam Đảo là tài nguyên du lịch quý giá của tỉnh và của cả nước. Vùng này có địa hình  phức tạp, khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông.

Vùng trung du kế tiếp vùng núi, chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông - Nam. Vùng có diện tích tự nhiên khoảng 24.900 ha (đất NN 14.000ha), chiếm phần lớn diện tích huyện Tam Dương và Bình Xuyên (15 xã), Thành phố Vĩnh Yên (9 phường, xã), một phần các huyện Lập Thạch và Sông Lô, thị xã Phúc Yên. Quỹ đất đồi của vùng có thể xây dựng công nghiệp và đô thị, phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi đại gia súc. Trong vùng còn có nhiều hồ lớn như  Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Liễn Sơn, Đầm Vạc là nguồn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất, cải tạo môi sinh và phát triển du lịch.

Vùng đồng bằng có diện tích 32.800 ha, gồm các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và một phần thị xã Phúc Yên, đất đai bằng phẳng, thuận tiện cho phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm dân cư đô thị và thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.  

Sự phân biệt 3 vùng sinh thái  rõ rệt là điều kiện thuận lợi cho tỉnh bố trí các loại hình sản xuất đa dạng. 

1.3.   Khí hậu, thuỷ văn

Về khí hậu: Tỉnh  nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. Nhiệt độ trung bình năm  23,2 - 250C, lượng mưa 1.500 - 1.700 ml; độ ẩm trung bình 84 - 85%, số giờ nắng trong năm 1.400 - 1.800 giờ. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông - Nam thổi từ tháng 4 đến tháng 9, gió Đông - Bắc thổi từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau, kèm theo sương muối. Riêng vùng núi Tam Đảo có kiểu khí hậu quanh năm mát mẻ (nhiệt độ trung bình 180C) cùng với cảnh rừng núi xanh tươi, phù hợp cho phát triển các hoạt động du lịch, nghỉ ngơi, giải trí.  

Thuỷ văn: Tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều con sông chảy qua, song chế độ thuỷ văn phụ thuộc vào 2 sông chính là sông Hồng và sông Lô.  

Sông Hồng chảy qua Vĩnh Phúc với chiều dài 50km, đã đem phù sa màu mỡ cho đất đai, song thời gian nước đầu nguồn tràn về cùng với lượng mưa tập trung dễ gây lũ lụt ở nhiều vùng (Vĩnh Tường, Yên Lạc). 

 Sông Lô chảy qua Vĩnh Phúc dài 35km, có địa thế khúc khuỷu, lòng sông hẹp, nhiều thác gềnh nên lũ sông Lô lên xuống nhanh chóng.

Hệ thống sông nhỏ như sông Phan, sông Phó Đáy, sông Cà Lồ có mức tác động thuỷ văn thấp hơn nhiều so với sông Hồng và Sông Lô, nhưng chúng có ý nghĩa to lớn về thủy lợi. Hệ thống sông này kết hợp với các tuyến kênh mương chính như kênh Liễn Sơn, kênh Bến Tre...cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tạo khả năng tiêu úng về mùa mưa. Trên địa bàn tỉnh còn có  hệ thống hồ chứa hàng triệu m3 nước (Đại Lải, Thanh Lanh, Làng Hà, Đầm Vạc, Xạ Hương, Vân Trục, Đầm Thủy…), tạo nên  nguồn dự trữ nước mặt phong phú đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động kinh tế và dân sinh.  

1.4.   Tài nguyên thiên nhiên

1.4.1.  Tài nguyên nước

a) Nguồn nước mặt

Nguồn nước mặt của tỉnh khá phong phú nhờ hai sông Hồng và Sông Lô cùng hệ thống các sông nhỏ như: sông Phó Đáy, sông Phan, sông Cà Lồ và hàng loạt hồ chứa (Đại Lải, Xạ Hương, Vân Trục, Đầm Vạc..) dự trữ khối lượng nước khổng lồ, đủ để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

b) Nguồn nước ngầm

Nguồn nước ngầm có trữ lượng không lớn, đạt khoảng 1 triệu m3/ngày-đêm. Hiện nay nguồn nước ngầm đang được khai thác ở thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên với lưu lượng 28.000 m3/ngày đêm nhưng đòi hỏi phải xử lý tốn kém. Tại một số vùng nông thôn, nhân dân khai thác nước ngầm từ các giếng khoan (với lưu lượng khoảng 15.000 m3/ngày đêm) nhưng chất lượng hạn chế.

Mặc dù nguồn nước của tỉnh khá phong phú song phân bố không đều trong năm. Về mùa khô vẫn có thời điểm thiếu nước, đặc biệt là các huyện vùng núi cao và trung du (Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên). Để đảm bảo hài hòa nguồn nước cho phát triển kinh tế, cần quan tâm xây dựng thêm các công trình điều tiết nước và có biện pháp khai thác nước ngầm bổ sung.

1.4.2.  Tài nguyên đất

a). Cấu tạo địa chất

Trên địa bàn tỉnh có 2 nhóm đất chính là: Đất phù sa và đất đồi núi.

1). Đất phù sa

· Đất bãi bồi, cồn cát, bãi cát: Có khoảng 127 ha, chiếm 0,09% diện tích tự nhiên, phân bố ở ven sông, bãi nổi được sử dụng một phần để trồng cây phân xanh, hoa màu và khai thác cát sỏi.

· Đất phù sa sông Hồng được bồi hàng năm, đất trung tính kiềm chủ yếu: Diện tích vào khoảng 6.167 ha, chiếm 4,89% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã ngoài đê của các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch và Sông Lô. Đây là loại đất tốt thích hợp với hầu hết các loại cây trồng nông nghiệp, nhất là các loại cây trồng ngắn ngày, cho năng suất cao.

· Đất phù sa không được bồi hàng năm đất trung tính, ít chua, không glây hoặc glây yếu: Diện tích khoảng 10.043 ha, phân bố chủ yếu ở các xã trong đê của huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và phía nam Bình Xuyên. Đất có địa hình vàn cao, thành phần cơ giới trung bình, phù hợp với sản xuất nông nghiệp.

· Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua,[glây trung bình hoặc glây mạnh]chiếm khoảng 1,58% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố dọc theo sông Cà Lồ chủ yếu ở các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên. Đất có địa hình vàn trũng, thành phần cơ giới trung bình, phù hợp sản xuất 2 vụ lúa.

· Đất phù sa mầu nâu nhạt, trung tính ít chua, được bồi hàng năm của sông Lô: có diện tích khoảng 3.920 ha, phân bố chủ yếu ở các huyện Sông Lô, Lập Thạch. Đất trung tính, ít chua, có kết cấu viện dạng tơi xốp, giàu dinh dưỡng, phù hợp với sản xuất cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cần chú ý mùa vụ gieo trồng để tránh ngập nước vào mùa mưa.

· Đất phù sa không được bồi có mầu nâu nhạt trung tính, ít chua, không  glây hoặc glây yếu, thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, địa hình tương đối bằng phẳng chiếm khoảng 2,75% diện tích tự nhiên của tỉnh phù hợp với các loại cây trồng nông nghiệp.

· Đất phù sa không được bồi có màu nâu nhạt, trung tính, glây trung bình hoặc glây mạnh, địa hình thấp, thành phần cơ giới nặng, độ pH từ 5,0 – 5,5: Có diện tích khoảng 1.020 ha, phân bố ở các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường.

· Đất phù sa không được bồi, gây glây mạnh ngập nước vào mùa mưa: Có diện tích 4.820 ha, chiếm 3,56% diện tích tự nhiên, phân bố ở các địa hình trũng sát đê, hàng năm bị ngập nước liên tục, thường có glây cạn, tỷ lệ mùn khá, độ pH từ 5,5 – 6,0; hiện đang được trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

· Đất bạc màu trên phù sa cũ: Có diện tích khoảng 6.400 ha, phân bố ở các huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Dương. Địa hình thấp trũng, đất thường chua hoặc rất chua, thành phần cơ giới nặng, đất thích hợp với cây trồng nông nghiệp nhưng cho năng suất thấp.

· Đất bạc màu trên phù sa cũ: Chiếm khoảng 15,49% diện tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết các huyện, thị trong tỉnh, địa hình dốc thoải, lượn sóng, nghèo dinh dưỡng, bề mặt rời rạc, thành phần cơ giới chủ yếu là cát và cát pha.

· Đất dốc tụ ven đồi núi không bạc màu: Có diện tích 11.230 ha, phân bố tập trung ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương, được hình thành ở ven đồi núi thấp, tạo nên những cánh đồng nhỏ, hẹp dạng bậc thang.

· Đất cát gio: Có diện tích khoảng 300 ha, phân bố tập trung ở Định Trung (thành phố Vĩnh Yên) và rải rác ở mộ số xã của huyện Tam Dương. Đất được hình thành do ảnh hưởng của sản phẩm dốc tụ ven đồi núi, thành phần cơ giới là cát và cát pha.

· Đất phù sa xen giữa vùng đồi núi: Có khoảng 1.208 ha, phân bố ở Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, dọc theo ven suối tạo thành những cánh đồng dài, nhỏ hẹp, độ pH cao, thành phần cơ giới nhẹ, khả năng giữ nước cao, nhìn chung ó khả năng thâm cânh tăng vụ trên diện tích này.

· Đất lầy thụt: Phân bố chủ yếu ở Sông Lô, Lập Thạch khoảng 900 ha, có thể trồng 2 vụ lúa trong năm nhưng cần chú ý đến thuỷ lợi để rửa chua, chống mạch nước ngầm.

2). Đất đồi núi

· Diện tích đất đồi núi của tỉnh chiếm khoảng 1/3 diện tích tự nhiên, gồm các loại đất chính sau:

· Đất Feralitic biến đổi do trồng lúa nước không bạc màu: Diện tích khoảng 4.850 ha, tập trung ở phía Bắc các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô.

· Đất Feralitic màu nâu vàng phát triển trên nền phù sa cổ: Diện tích vào khoảng 2.300 ha, tập trung chủ yếu ở Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đất thường chua, cấu tượng viên tơi xốp, thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, chủ yếu được trồng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây lâm nghiệp.

· Đất Feralitic đỏ vàng phát triển trên nền phiến thạch Mica: Chiếm khoảng 2,1% diện tích tự nhiên, phân bố ở phía bắc huyện Tam Dương, Bình Xuyên và rải rác ở một số nơi trong huyện Lập Thạch, đất thích hợp cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp.

· Đất Feralitic màu vàng hoặc đỏ phát triển trên phiến thạch sét: Có diện tích khoảng 9.120 ha, phân bố trên địa bàn huyện Lập Thạch, Sông Lô và rải rác ở các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên. Đây là loại đất rừng cho năng suất cao, ở những vùng đất dốc dưới 200 thích hợp cho phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp và các loại đặc sản…

· Đất Ferealitic vàng đỏ hoặc vàng xám phát triển đá Macma chua: Diện tích 1.900 ha, phân bố chủ yếu ở Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô và một phần thị xã Phúc Yên. Đất chua, tầng đất mặt mỏng, thích hợp cho phát triển lâm nghiệp.

· Đất Feralitic vàng đỏ hoặc vàng xám phát triển trên đá sa thạch quăczit cuội kết, dăm kết: Diện tích khoảng 16.830 ha, phân bố ở Phúc Yên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương và Bình Xuyên, đất bị trơ sỏi đá, cần được phát triển rừng.

· Đất Feralitic trên núi: Diện tích khoảng 10.000 ha, ở độ cao từ 150 – 500m, phân bố ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, nhiều nơi trở thành đồi núi trọc, cần có kế hoạch khôi phục lại rừng.

· Đất Feralitic mùn trên núi: Diện tích nhỏ trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 500m. Ngoài mục đích lâm nghiệp còn có thể ươm cây giống, trồng cây dược liệu, cây xứ lạnh và rau mùa đông.

· Đất Feralitic xói mòn mạnh, trơ sỏi đá: Diện tích khoảng 410 ha, phân bố dọc theo QL2 từ Phúc Yên đi Vĩnh Yên, chủ yếu là các dải đất dốc thoải.

b). Hiện trạng sử dụng đất

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến năm 2009 (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tách huyện Mê Linh ra khỏi tỉnh) toàn tỉnh có tổng diện tích đất tự nhiên 123.176,43 ha. Trong đó:

· Đất nông nghiệp: 85.034,72 ha, chiếm 69,0 %;

· Đất phi nông nghiệp: 35.229,10 ha, chiếm 28,6%;

· Đất chưa sử dụng: 2.912,61 ha, chiếm 2,4 %.

Chi tiết hiện trạng sử dụng đất thể hiện ở Bảng 1dưới đây.

Bảng  AUTONUM    Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	123176,43
	100,0 

	1
	Đất nông nghiệp
	85.034,72
	69,0 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	49.906,92
	40,5 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	32.804,62
	26,6 

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	2.283,44
	1,9 

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	39,74
	0,02 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	35.229,10
	28,6

	2.1
	Đất ở
	7.579,03
	6,2 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	18.679,84
	15,2 

	2.3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	169,63
	0,1 

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	820,15
	0,7 

	2.5
	Sông suối và mặt nước chuyên dùng
	7965,75
	6,5 

	2.6
	Đất phi nông nghiệp khác
	14,7
	0,01 

	3
	Đất chưa sử dụng
	2.912,61
	2,4 

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	917,8
	0,7 

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	1772,48
	1,4 

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	222,25
	0,2 


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, 2009
Hiện trạng sử dụng đất trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1). Đất nông nghiệp

Tỉnh Vĩnh phúc có 85.034,72 ha đất nông nghiệp, chiếm 69,0% diện tích tự nhiên, bao gồm: 

· Đất sản xuất nông nghiệp 49.906,92 ha, chiếm 58,7 % diện tích đất nông nghiệp và 40,5 % diện tích tự nhiên.

· Đất lâm nghiệp 32.804,62 ha, chiếm 38,6% diện tích đất nông nghiệp và 26,6% diện tích dự nhiên.

· Đất nuôi trồng thuỷ sản 2.283,44 ha, chiếm 2,7% diện tích đất nông nghiệp.

Chi tiết về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh thể hiện trong Bảng 2.

Bảng  AUTONUM   Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009
	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	Đất nông nghiệp
	        85.034,7 
	          100,0 

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	49.906,9 
	       58,7 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	        41.8836,8 
	   49,3 

	
	· Đất trồng lúa
	35.069,0 
	           41,2 

	
	· Đất trồng cây hàng năm còn lại
	       6.814,8 
	8,0 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm 
	           8.023,1 
	              9,4

	2
	Đất lâm nghiệp
	        32.804,6 
	          38,6 

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	        10.778,2 
	            12,7 

	2.2
	Đất rừng phòng hộ
	           6.617,2 
	              7,8 

	2.3
	Đất rừng đặc dụng
	        15.409,2 
	           18,1

	3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	           2.283,4 
	             2,7 

	4
	Đất nông nghiệp khác
	                39,7 
	             0,04 


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm  2009
2). Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp có 35.229,1 ha, chiếm 28,6% diện tích tự nhiên, trong đó:

· Đất ở 7.579,0ha, chiếm 21,5% diện tích đất phi nông nghiệp và 6,2% diện tích tự nhiên.

· Đất chuyên dùng 18.679,8 ha, chiếm 53,0% diện tích đất phi nông nghiệp và 15,2% diện tích tự nhiên.

· Đất tôn giáo, tín ngưỡng 169,6 ha, chiếm 0,5% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất nghĩa trang, nghĩa địa 820,2 ha, chiếm 2,3% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 7.965,7 ha, chiếm 22,6% diện tích đất phi nông nghiệp.

· Đất phi nông nghiệp khác 14,7 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phi nông nghiệp.

3). Đất chưa sử dụng

Tính đến cuối năm 2009 tỉnh Vĩnh Phúc còn 2.912,6 ha đất chưa sử dụng, chiếm 2,4% diện tích đất tự nhiên, bao gồm:

· Đất bằng chưa sử dụng 917,9ha, chiếm 31,5% diện tích đất chưa sử dụng.

· Đất đồi núi chưa sử dụng 1.772,5 ha, chiếm 60,9% diện tích đất chưa sử dụng.

· Núi đá không có rừng cây 222,25 ha, chiếm 7,6% diện tích đất chưa sử dụng.

c). Tình hình biến động đất đai trong tỉnh:

· Giai đoạn 2001 – 2005: trong giai đoạn này địa giới hành chính của tỉnh không thay đổi nhưng đo đạc bản đồ địa chính và thay đổi chỉ tiêu thống kê lại diện tích đất nên diện tích tự nhiên tăng 86 ha.

· Giai đoạn 2006 – 2009: Kể từ ngày 01/8/2008 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, trong đó lấy huyện Mê Linh về Hà Nội thì tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh còn lại là 123.176,4 ha, giảm 14.047,7 ha so với trước đó.

Những năm qua biến động về sử dụng đất có sự chuyển dịch nhanh theo hướng giảm đất nông nghiệp, tăng đất phi nông nghiệp, chủ yếu là đất công nghiệp, dịch vụ. Bình quân hàng năm các loại đất chính tăng giảm như sau:

· Đất sản xuất nông nghiệp mỗi năm giảm từ 550 - 650 ha.

· Đất lâm nghiệp mỗi năm tăng 352 ha, trong đó đất rừng sản xuất bình quân mỗi năm giảm 347,89 ha.

· Đất nuôi trồng thuỷ sản tăng mỗi năm 64 ha.

· Đất ở nông thôn tăng mỗi năm 290 ha.

· Đất ở đô thị tăng mỗi năm 91,57 ha.

· Đất chuyên dùng tăng mỗi năm 731,39 ha, trong đó đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tăng bình quân mỗi năm 495,52 ha.

· Đất chưa sử dụng cả giai đoạn giảm 549,08 ha, chủ yếu do việc tách địa giới hành chính huyện Mê Linh về Hà Nội (chuyển 541,04 ha đất chưa sử dụng về Hà Nội).

1.4.3.  Tài nguyên rừng

Tính đến năm 2009 tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 32,8 nghìn ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng sản xuất là 10,8 nghìn ha, rừng phòng hộ là 6,6 nghìn ha và rừng đặc dụng là 15,4 nghìn ha. Tài nguyên rừng đáng kể nhất của tỉnh là Vườn Quốc gia Tam Đảo với trên 15 ngàn ha, là nơi bảo tồn nguồn gen động thực vật (có trên 620 loài cây thảo mộc, 165 loài chim thú), trong đó có nhiều loại quý hiếm được ghi vào sách đỏ như cầy mực, sóc bay, vượn. Rừng Vĩnh Phúc ngoài việc bảo tồn nguồn gen động, thực vật còn có vai trò điều hoà nguồn nước, khí hậu và có thể phục vụ cho phát triển các dịch vụ thăm quan, du lịch. Chính vì vậy việc khôi phục vốn rừng đã mất, trồng thêm và tái tạo rừng là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong việc duy trì, bảo vệ môi trường sinh thái.  

1.4.4.  Tài nguyên khoáng sản

Theo đánh giá sơ bộ tài nguyên khoáng sản Vĩnh Phúc có thể phân thành các nhóm sau: 

a). Nhóm khoáng sản nhiên liệu: gồm than antraxit trữ lượng khoảng một ngàn tấn ở Đạo Trù (Tam Đảo); than nâu ở các xã Bạch Lưu, Đồng Thịnh (Sông Lô), trữ lượng khoảng vài ngàn tấn; Than bùn ở Văn Quán (Lập Thạch); Hoàng Đan, Hoàng Lâu (Tam Dương) có trữ lượng (cấp P2) 693.600 tấn, đã được khai thác làm phân bón và chất đốt. 

b). Nhóm khoáng sản kim loại: Gồm Barit, đồng, vàng, thiếc, sắt... Các loại khoáng sản này được phát hiện chủ yếu ở vùng đứt gãy Tam Đảo và rải rác ở các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên. Nhìn chung, nhóm khoáng sản này nghèo và cũng chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng nên chúng chưa phục vụ được cho phát triển kinh tế của tỉnh.

c). Nhóm khoáng sản phi kim loại: Nhóm khoáng sản phi kim loại chủ yếu là cao lanh, nguồn gốc phong hóa từ các loại đá khác nhau, tại đây có khoảng 3 mỏ và 1 điểm quặng với trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, tập trung ở Tam Dương, Vĩnh Yên, Lập Thạch. Cao lanh của Vĩnh Phúc là nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa, đồ gốm, sứ, làm chất độn cho sơn, cho cao su, cho giấy ảnh, giấy in tiền... Các mỏ cao lanh được khai thác từ năm 1965, mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn tấn. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 6 mỏ Puzolan, tổng trữ lượng 4,2 triệu tấn.

d). Nhóm vật liệu xây dựng: gồm sét gạch ngói khoảng 10 mỏ với tổng trữ lượng 51,8 triệu m3, sét đồng bằng, sét vùng đồi, sét màu xám đen, xám nâu, cát sỏi lòng sông và bậc thềm, cát cuội sỏi xây dựng (có 4 mỏ, tổng trữ lượng 4,75 triệu m3, đá xây dựng và đá ốp lát (granit và riolit) có 3 mỏ với tổng trữ lượng 307 triệu m3, đá ong có 3 mỏ, tổng trữ lượng 49 triệu m3; Fenspat có 1 điểm, chưa đánh giá được trữ lượng.

Nhìn chung, Vĩnh Phúc là tỉnh ở vị trí chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng nên rất nghèo về tài nguyên khoáng sản. Khoáng sản có giá trị thương mại trên địa bàn chỉ bao gồm một số loại như:đá xây dựng, cao lanh, than bùn song trữ lượng không lớn và điều kiện khai thác hạn chế.

1.4.5.  Tài nguyên du lịch

Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn. Có Tam Đảo là dãy núi hình cánh cung dài 50 km, rộng 10 km với phong cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Đặc biệt có Vườn Quốc gia Tam Đảo và các vùng phụ cận thuộc loại rừng nguyên sinh có nhiều loài động thực vật được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Bên cạnh đó Vĩnh Phúc còn có hệ thống sông ngòi, đầm hồ tương đối phong phú, địa thế đẹp có thể vừa phục vụ sản xuất vừa có giá trị cho phát triển du lịch như: Đại Lải, Dị Nậu, Vân Trục, Đầm Vạc, đầm Dưng, Thanh Lanh... Tiềm năng tự nhiên cho phát triển du lịch kết hợp với các giá trị (tài nguyên) văn hóa truyền thống phong phú (trình bày trong Mục 2 – Nguồn nhân lực và các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc dưới đây) sẽ là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc.

2.  NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

2.1.   Dân số và nguồn nhân lực

2.1.1.  Dân số

a). Quy mô dân số:

Dân số trung bình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 có khoảng 1003,0 ngàn người. Trong đó: dân số nam khoảng 497 ngàn người (chiếm 49,5%), dân số nữ khoảng 506 ngàn người (chiếm 50,5%). Dân số trung bình năm 2010 khoảng 1010,4 ngàn người.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây khá cao,  năm 2008 là 14,92‰, năm 2009 là 14,13‰, năm 2010 là 14,1‰
Trong những năm gần đây, mặc dù có sự phát triển kinh tế xã hội khá nhanh, của công nghiệp và dịch vụ kéo theo đó là cơ hội việc làm mới, nhưng tỷ lệ tăng cơ học không đáng kể. Điều này cho thấy công tác giải quyết việc làm của tỉnh là rất tích cực.

Bảng  AUTONUM   Phát triển dân số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005- 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2005
	2008
	2009
	2010

	
	Dân số trung bình
	103 ng.
	974,9
	995,2
	1003,0
	1010,4

	1
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	‰
	12,05
	14,92
	14,13
	14,1

	2
	Dân số lao động trong độ tuổi
	103 ng.
	650
	688
	703
	718


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2010
Trong 5 năm 2006-2010, tỷ lệ đô thị hoá diễn ra tương đối nhanh, tỷ trọng dân số đô thị đã tăng thêm 8,3%, từ 16,7% năm 2005 lên 22,4% năm 2009 và năm 2010 tỷ lệ này vào khoảng 25%. Tỷ lệ trên cho thấy tỷ lệ đô thị hóa ở Vĩnh Phúc vẫn còn thấp so với mức bình quân cả nước khoảng 28,1% (năm 2008).

Bảng  AUTONUM   Cơ cấu dân số của tỉnh giai đoạn 2005 - 2010

Đơn vị tính: %

	TT
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Dân số đô thị
	16,7
	18,0
	19,5
	21,0
	22,4
	25,0

	2
	Dân số nông thôn
	83,3
	82,0
	80,5
	79,0
	77,6
	75,0


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2009; Tư liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

b). Dự báo dân số 

Xuất phát từ điều kiện đặc thù của tỉnh (gần thủ đô Hà Nội, đầu mối giao lưu với các tỉnh Tây - bắc Bắc Bộ,…), trong những năm tới cùng với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, ngoài số lượng dân số tăng tự nhiên, dự báo có một lượng đáng kể lao động ngoài tỉnh đến Vĩnh Phúc làm việc (trong các khu công nghiệp và các hoạt động kinh tế – xã hội khác ngoài các khu công nghiệp...). Quy mô dân số Vĩnh Phúc do vậy phụ thuộc đáng kể vào:

· Việc đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong tỉnh vào các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn (đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ).

· Lực lượng lao động di cư cơ học từ ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt động công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, dự báo dân số Vĩnh Phúc gắn liền với việc bố trí phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả dự báo dân số trên phương án chọn, theo đó lực lượng lao động trong tỉnh được chuẩn bị tốt và cơ bản được sự dụng vào các hoạt động kinh tế - xã hội trong triển vọng đến năm 2020. Kết quả dự báo được trình bày trong Bảng 5 dưới đây. 
Bảng  AUTONUM   Dự báo dân số toàn tỉnh đến 2010 và 2020 

(bao gồm di cư cơ học đến Vĩnh Phúc
)

	TT
	Danh mục
	2010
	2015
	2020

	
	Tổng số (1000 người)
	1.010,4
	1.130
	1.230

	1
	Dân số đô thị 
	252,6
	452
	738

	2
	Dân số nông thôn 
	757,8
	678
	492

	3
	Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	25,0
	40
	60


Ghi chú: Dự báo này trên cơ sở tham khảo cách tính toán của Chi cục dân số tỉnh Vĩnh Phúc và nhu cầu lao động công nghiệp của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. 

c). Đặc điểm dân số: 

Quy mô dân số ở mức trung bình, dân số của tỉnh tương đối trẻ. Theo số liệu báo cáo năm 2009, quy mô dân số ở mức 1 triệu người; lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm tới 70% dân số.

Trình độ học vấn của người dân Vĩnh Phúc tương đối cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học và THCS đạt trên 99%, THPT đạt trên 95% trongnăm học 2008-2009. Số học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều tăng và hàng năm tỉnh đều có học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Vĩnh Phúc là tỉnh có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng năm 2008 đạt 0,67 học sinh/100 dân đây là tỷ lệ đạt cao trong cả nước. Tỷ lệ lưu ban bỏ học các cấp dưới 1%. Năm 2002, là tỉnh thứ 13 được công nhận phổ cập THCS, sớm hơn so kế hoạch 1 năm. 

Có thể nói chất lượng dân số ngày càng được cải thiện đó vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2015 và năm 2020.

+ Đặc điểm về dân tộc, tôn giáo:

Toàn tỉnh có trên 11 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với 95,72% dân số, còn lại là các dân tộc thiểu số như: Sán Dìu, Cao Lan, Nùng, Dao, Tày, Mường, Ngái, Lào, Hoa, Thái... chiếm 4,28% dân số. Trong số các dân tộc thiểu số có dân tộc Sán Dìu chiếm tỷ lệ dân số cao nhất (3,93% tổng số dân), còn lại các dân tộc khác chỉ chiếm tới dưới 0,08% dân số. 

Nhìn chung tôn giáo Vĩnh Phúc nhỏ bé, không có xáo động lớn về chính trị.

2.1.2.   Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội 

Theo số liệu dân số ở trên, lực lượng lao động trong độ tuổi chiếm một tỷ lệ khá cao trên 70% vào năm 2009. 

Bảng  AUTONUM   Hiện trạng nguồn lao động và sử dụng lao động toàn tỉnh 

giai đoạn 2000- 2010

	TT
	Ngành
	Đơn vị
	2000
	2005
	2010

	1
	Nguồn lao động 
	103 ng.
	567
	675
	737

	2
	Dân số trong độ tuổi lao động
	103 ng.
	542,3
	650
	718

	3
	Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế
	103 ng.
	493,4
	569
	625

	4
	Cơ cấu sử dụng lao động
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1
	Nông, lâm, ngư​ nghiệp
	%
	85,7
	59,2
	46,4

	4.2
	Công nghiệp và xây dựng
	%
	6,5
	16,6
	25,5

	4.3
	Dịch vụ
	%
	7,8
	24,2
	28,1


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2009; Tư liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Về chất lượng lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 36,4% lực lượng lao động năm 2007, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 14,76%. Năm 2008, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên đáng kể đạt 42,9%
. Năm 2010 tỷ lệ này đạt 51,2%.

Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chủ yếu tập trung ở thành phố, thị xã, và trong khu vực kinh tế nhà nước và trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với tốc độ gia tăng dân số, trong những năm tới lực lượng lao động sẽ tăng đáng kể do dân số bước vào tuổi lao động ngày càng nhiều. Mỗi năm tỉnh có trên 1 vạn người bước vào độ tuổi lao động. Đây là nguồn nhân lực dồi dào cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, đặc biệt là phát triển công nghiệp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đặc biệt quan trọng.

Nhận xét chung:

· Lực lượng lao động dồi dào về số lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa trong tương lai. 

· Mặc dù chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá là khá hơn so với nhiều địa phương trong cả nước nhưng chưa đáp ứng được sự phát triển của các ngành kinh tế, nhất là công nghiệp.

· Do chất lượng của nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nên dẫn đến tình trạng thừa lao động, nhưng vẫn phải nhập lao động từ các tỉnh ngoài. 

2.2.   Các giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư trong tỉnh

 Cộng đồng dân cư tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều giá trị văn hóa ưu việt. Có thể nói, cùng với cả nước, lịch sử phát triển của tỉnh là lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước. Đất Vĩnh Phúc đã từng nổi tiếng với những danh tướng và anh hùng dân tộc: Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Thái Học. Trong kháng chiến chống Pháp, trên đất Vĩnh Phúc đã diễn ra nhiều chiến công hiển hách như Chiến thắng Xuân Trạch, chiến dịch Trần Hưng Đạo. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tỉnh là nơi đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, có các anh hùng quân đội tiêu biểu như Trần Cừ, Nguyễn Viết Xuân, có những con người sáng tạo, năng động như đồng chí Kim Ngọc... Cho đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn mang đậm dấu ấn của văn hóa Hùng Vương và Kinh Bắc, Thăng Long, của nền văn hóa dân gian đặc sắc, của khoa bảng, với lối sống xã hội và chuẩn mực đạo đức luôn được giữ gìn và phát huy cho đến ngày nay.

Các giá trị văn hóa truyền thống lưu lại thông qua các di tích lịch sử văn hoá đa dạng, góp vai trò quan trọng vào việc thu hút khách du lịch. Toàn tỉnh hiện có 967 di tích lịch sử văn hoá, trong đó 288 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, trong đó nổi bật là cụm di tích Tây Thiên (khu danh thắng Tây Thiên, đền thờ Quốc Mẫu Năng Thị Tiêu, Thiền viện trúc lâm Tây Thiên), tháp Bình Sơn, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đình Thổ Tang, cụm đình Hương Canh, chùa Hà Tiên, di chỉ Đồng Dậu... Không chỉ có nền văn hoá vật thể phong phú, Vĩnh Phúc còn có nền văn hoá phi vật thể cũng đa dạng, hấp dẫn có giá trị du lịch cao, đó là hệ thống các lễ hội, các trò chơi dân gian, văn hoá nghệ thuật, thi ca, ẩm thực… 

Người dân Vĩnh Phúc hiếu học, cầu thị… có ý thức tìm tòi, đổi mới và sáng tạo. Truyền thống đó, trong nhiều năm qua đã là động lực cơ bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng trên địa bàn tỉnh.Tuy nhiên trong công cuộc xây dựng tỉnh công nghiệp hoá hiện đại hoá việc khơi dậy ý thức tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc cho lực lượng thanh niên, cho thế hệ trẻ còn hạn chế.

Hiện tại, tỉnh có nguồn lao động dồi dào, trong đó, chủ yếu là lao động trẻ, có kiến thức văn hóa và tinh thần sáng tạo để tiếp thu kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt là công nghiệp, đã trở thành môi trường nâng cao tay nghề cho lao động của tỉnh.

Tất cả những đặc điểm xã hội và nhân văn nêu trên là cơ sở gốc tạo nên sức mạnh cho tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi thời kỳ. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2001 – 2010

3.  TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

3.1.   Tăng trưởng kinh tế

Từ năm 1997 (tái lập tỉnh Vĩnh Phúc), GDP toàn tỉnh tăng trưởng rất nhanh, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn1998-2000 rất cao đạt 18,12%, mặc dù có tác động của khủng hoảng tài chính khu vực vào năm 1997. Sau tác động của khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, kinh tế tỉnh tăng trở lại vào đầu những năm 2000 và tăng với nhịp độ cao trước khi chịu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới trong những năm gần đây. 

Bảng  AUTONUM   Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001– 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	2000
	2005
	2009
	2010
	Tăng bình quân

	
	
	
	
	
	
	‘01-‘05
	‘06-‘10
	‘01-‘10

	1
	GO, tỷ đồng (giá ss1994)
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	7.928
	19.335
	42.462
	51.730
	19,52
	21,8
	20,6

	1.1
	NLN, thuỷ sản
	1.294
	1.816
	2.275
	2.632
	7,01
	7,7
	7,4

	1.2
	CN, XD
	5.552
	15.443
	35.886
	43.817
	22,70
	23,2
	22,9

	1.3
	Dịch vụ
	1.082
	2.076
	4.301
	5.281

	13,92
	20,5


	17,2


	2
	GDP, tỷ đồng (giá ss1994) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	2.791
	5.618
	10.549
	12.837
	15,02
	18,0
	16,5

	1.1
	NLN, thuỷ sản
	868
	1.183
	1.352
	1.559
	6,40
	5,7
	6,0

	1.2
	CN, XD
	1.127
	2.904
	6.109
	7.410
	20,84
	20,6
	20,7

	1.3
	Dịch vụ
	796
	1.531
	3.087
	3.868
	13,96
	20,4
	17,1

	3
	GDP bình quân/người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Giá ss (Tr.đ/ng)
	2,98
	5,69
	10,5
	12,7
	 
	 
	 

	3.2
	Giá hh (Tr.đ/ng)
	3,83
	8,99
	24,6


	33,6

	 
	 
	 


Nguồn: Niên giám Thống kê; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 2010
Năm 2009, khủng hoảng tài chính thế giới ảnh hưởng mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế của cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn khoảng 8,3%, sau đó tăng trở lại với tốc độ tăng 21,7% vào năm 2010.

Tính chung cả giai đoạn 2001-2010, GDP Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân 16,5% /năm, trong đó: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,0%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 20,7%/năm; dịch vụ tăng 17,1%/năm. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức cao trong số các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, tăng gấp 2 lần so với tốc độ trung bình của cả nước.

Quá trình tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc trong những năm qua có thể nói gắn liền với sự gia tăng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp mà đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời có sự đột biến trong một số năm do một số dự án công nghiệp có quy mô khá lớn đi vào hoạt động. Đây là những thời điểm mà các dự án công nghiệp đầu tư nước ngoài và các khu công nghiệp đi vào hoạt động làm gia tăng sản lượng công nghiệp. Điều này có thể thấy rõ trên Biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001-2010 
Đơn vị: %
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2009; Sở Kế hoạch và Đầu tư  Vĩnh Phúc, 2010
Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, GDP bình quân đầu người trong tỉnh cũng tăng khá nhanh. Năm 2000 GDP/người của tỉnh (giá thực tế) mới chỉ đạt 3,83 triệu đồng, bằng 78,2% GDP vùng Đồng bằng sông Hồng và 67,2% so với cả nước. Nhưng đến năm 2007, GDP/người của tỉnh đã đạt 15,74 triệu đồng, cao hơn so mức trung bình đồng bằng Sông Hồng (14,5 triệu đồng) và cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (13,421 triệu đồng). Năm 2008 GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt 22,2 triệu đồng (tương đương khoảng 1.300 USD), cao gấp 1,29 lần so với mức bình quân chung cả nước (17,2 triệu đồng). Năm 2010, chỉ tiêu này đạt 33,6 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dự kiến bình quân cả nước là 22,5 triệu đồng và mức bình quân các tỉnh ĐBSH là 25,5 triệu đồng (Xem Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. GDP/người tỉnh Vĩnh Phúc so với cả nước và vùng ĐBSH
Đơn vị: Triệu đồng, giá hiện hành
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Nguồn: Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ - Bộ KH & ĐT, 2009
Như vậy xét về GDP/người Vĩnh Phúc có điểm xuất phát khá thuận lợi so với nhiều tỉnh trong cả nước, GDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2007 xếp thứ 11 và năm 2008 xếp thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố của cả nước (chỉ thấp hơn các tỉnh, thành phố: HCM, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vùng Tàu và Cần Thơ)
.
Bảng  AUTONUM   Một số chỉ tiêu so sánh tỉnh Vĩnh Phúc so với

các tỉnh vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2008 

	Tỉnh, thành phố
	GDP/người (Tr.đ, giá hh)
	Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)

	Vĩnh Phúc
	22,2
	      21,0
	      42,9 
	         10,4 

	Hà Nội
	28,1
	       42,0 
	       45,0 
	            5,2 

	Hải Phòng
	23,3
	       40,8 
	       50,0 
	5,7 

	Bắc Ninh
	19,7
	       17,9 
	       37,8 
	            7,7 

	Hải Dương
	13,5
	       16,4 
	       34,3 
	            8,1 

	Hưng Yên
	12,9
	      11,2
	       35,0 
	            8,0 

	Quảng Ninh
	19,9 
	44,6 
	       42,5 
	22,2

	Cả nước
	      17,2 
	      28,1 
	      37,5 
	         12,8 

	Vùng KTTĐ Bắc Bộ
	      20,7 
	      33,2 
	      42,0 
	           6,4 


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Viện Chiến lược phát triển

3.2.   Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong thời kỳ 2001-2005 cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc chuyển dịch khá nhanh: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP tăng tăng 12,01 điểm (%) từ 40,68% năm 2000 lên 52,69% vào năm 2005. Tỷ trọng này còn tiếp tục tăng lên và đạt cao nhất 59,93% vào năm 2007 (tăng 7,24 điểm (%) so với năm 2005) và năm 2008 giảm đôi chút xuống 57,50% và tiếp tục giảm còn khoảng  56,2%năm 2010; khu vực dịch vụ có xu hướng giảm tỷ trọng trong GDP từ 27,86% năm 2005 xuống 24,48% năm 2008 sau đó tăng lên 28,9% vào năm 2010; trong khi tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản giảm liên tục rất nhanh từ 28,94% năm 2000 xuống còn 19,45% vào năm 2005 và 14,9% năm 2010. Như vậy có thể thấy cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc chuyển dịch mạnh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tuy nhiên, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng còn chậm.  
Bảng  AUTONUM   Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2001- 2010

	TT
	Ngành kinh tế
	2000
	2005
	2010

	1
	GDP giá thực tế (tỷ đồng)
	
	
	

	
	Tổng số
	3.592
	8.872
	33.903

	
	Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	1.040
	1.726
	5.054

	
	Công nghiệp – xây dựng
	1.461
	4.675
	 19.041

	
	Dịch vụ
	1.091
	2.472
	   9.808

	2
	Cơ cấu GDP, giá thực tế (%)
	
	
	

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00

	
	Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	28,94
	19,45
	14,9

	
	Công nghiệp – xây dựng
	40,68
	52,69
	56,2

	
	Dịch vụ
	30,38
	27,86
	28,9


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, 2010

Biểu đồ 3. Cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2010 (%)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2008; Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Phúc, 2010

Có thể nói, cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc là tương đối đặc thù so với các tỉnh trong vùng và cả nước, ngay từ khi tái thành lập tỉnh, công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng thấp song sau hơn 10 năm phát triển, công nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu GDP, tới gần 60%.

Biểu đồ 4. So sánh cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc với một số tỉnh năm 2008 (%)
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Nguồn: Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ KH & ĐT, 2009

Khu vực dịch vụ là khu vực có tiềm năng nhưng chiếm tỷ trọng còn thấp, cần có sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn tạo điều kiện hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, trong điều kiện công nghiệp và xây dựng đã và sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng trong triển vọng sắp tới.

Cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc cũng đặc trưng bởi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang gia tăng tỷ trọng nhanh chóng. Tỷ trọng đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào GDP toàn tỉnh đã tăng đáng kể từ 8,6% năm 1997 lên đến 39,9% năm 2009 và tiếp tục đóng góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Điều này chứng minh cho sự thành công của Vĩnh Phúc trong việc chuẩn bị các điều kiện thuận lợi về hạ tầng, về môi trường kinh doanh nói chung và đó cũng là thành công trong công tác xúc tiến vận động đầu tư nước ngoài.

3.3.   Thu chi ngân sách

3.3.1.  Thu ngân sách

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng liên tục tăng, đặc biệt là trong 3 năm trở lại đây. Giai đoạn 2001-2010 thu ngân sách vẫn tăng ở mức cao, đạt 3.182,9  tỷ đồng vào năm 2005 (trong đó, thu nội địa đạt 2.294,5 tỷ) và 14.505 tỷ đồng vào năm 2010 (trong đó thu nội địa đạt khoảng 10.300 tỷ, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu; thu xuất nhập khẩu và thuế GTGT hàng xuất nhập khẩu đạt  khoảng 4.004 tỷ đồng).

Tỷ lệ huy động vào ngân sách so với GDP tăng mạnh từ 5,75% năm 1997 lên 35,9% % năm 2005 và 40,9% % năm 2008 sau đó tăng lên 42,8% năm 2010. 

Bảng  AUTONUM    Thu ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001- 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2000
	2005
	2010

	1
	Tổng thu ngân sách 
	Tỷ đ
	669,1
	3.182,9
	14.505

	1.1
	Thu nội địa
	“
	319,6
	2.294,5
	10.300

	1.2
	Thu thuế XNK và GTGT hàng nhập khẩu
	“
	349,5
	711,9
	4.005

	1.3
	Các khoản thu để lại 
	
	
	
	200

	2
	Tỷ lệ huy động tài chính vào ngân sách trên GDP
	%
	18,63
	35,9
	42,8


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 và số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc cung cấp

Trong cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh có một số điểm đáng lưu ý:
Thu thuế xuất - nhập khẩu từ năm 2006 có xu thế giảm, điều này hợp với quy luật do sự gia tăng của sản xuất công nghiệp nguồn hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là đầu vào cho sản xuất công nghiệp được miễn trừ và đây cũng là kết quả của việc thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm thuế quan. Thu thuế xuất – nhập khẩu năm 1998 khi mới bắt đầu có thu thuế XNK mới chỉ đạt 170 tỷ đồng thì đến năm 2002 đã đạt 1.220 tỷ đồng, nhưng đến năm 2006 thu từ thuế XNK và GTGT chỉ còn 957,8 tỷ đồng, giảm bình quân hàng năm trong giai đoạn này là (-) 4,9%. Tuy nhiên, từ năm 2007 thu thuế XNK có xu hướng gia tăng trở lại, năm 2007 đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2006 và năm 2008 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 51,3% so với năm 2007; năm 2010 đạt 4.005, tăng 26% so với năm 2009.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh. Năm 1997 mức thu từ khu vực này mới chỉ đạt 24,3 tỷ đồng, bằng 22% tổng thu ngân sách thì đến năm 2000 đã đạt 163,3 tỷ đồng, bằng 24% tổng thu ngân sách. Đến năm 2010 thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 8.980 tỷ đồng, bằng 61,9% tổng thu ngân sách trên địa bàn, tốc độ tăng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001- 2010 là 49%/năm. Nếu tính cả thu thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu vào khu vực này thì thu của khu vực này chiếm 85,7% tổng thu Ngân sách trên địa bàn.

Một điểm đáng lưu ý khác là tỷ lệ thu từ sử dụng đất cũng gia tăng nhanh chóng từ 4,6 tỷ đồng năm 1997 tăng lên đến 165 tỷ năm 2005 (chiếm khoảng 12% tổng số thu trên địa bàn) và 895 tỷ đồng năm 2008, tăng bình quân cả thời kỳ 1997 – 2008 đến 61,5%/năm. Điều này chứng minh cho quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa trên địa bàn gắn liền với việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất cho sử dụng phi nông nghiệp đang tăng nhanh.
3.3.2.  Chi ngân sách nhà nước 

Do nguồn thu ngân sách trong tỉnh tăng với tốc độ cao nên chi ngân sách được bố trí ngày càng tăng và hợp lý hơn. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2006-2010 đạt 29.046 tỷ đồng bằng 4,7 lần so với cả giai đoạn 2001-2005 là 6.118 tỷ đồng. Tính chung cả giai đoạn 2001-2010, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 35.164 tỷ đồng. Năm 2010 chi ngân sách đạt 10.353,7 tỷ đồng, bằng 17,5 lần so với năm 2000 là 590,3 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn 2001-2010 đạt 33,2%/năm.

Chi đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2010 đạt 11.679 tỷ đồng, bằng 4,63 lần so với thực hiện giai đoạn 2001-2005. Chi đầu tư phát triển chiếm 40,2% tổng chi ngân sách địa phương của cả giai đoạn 2001-2010.

Chi thường xuyên giai đoạn 2006-2010 đạt 9.071 tỷ đồng, bằng 2,87 lần so với thực hiện giai đoạn 2001-2005, chiếm 33,8% tổng chi ngân sách địa phương của cả giai đoạn. 

Chi ngân sách gia tăng nhanh, trong đó đặc biệt là chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo... tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh chóng hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các nhu cầu phát triển trong tương lai.

3.4.   Đầu tư phát triển

Do những điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội, cũng như khả năng lớn về ngân sách nhà nước. Tổng mức đầu tư xã hội trong 10 năm 2001-2010 (tính chung theo giá thực tế hàng năm) đạt 58.342 tỷ đồng, tăng bình quân 30,2%/năm, trong đó:

· Vốn ngân sách nhà nước: 14.570 tỷ đồng, tăng bình quân 35,6%/năm;

· Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: 180 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm;

· Vốn đầu tư của DNNN: 170 tỷ đồng, giảm bình quân 6,4%/năm;

· Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 13.992 tỷ đồng, tăng bình quân 34,9%/năm;

· Vốn đầu tư của TW trên địa bàn: 13.056 tỷ đồng; tăng bình quân 24,6%/năm;

· Vốn dân cư và doanh nghiệp dân doanh: 16.375 tỷ đồng; tăng bình quân 33,2%/năm.

3.5.   Xuất nhập khẩu

· Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Phúc thời kỳ 2001 – 2010 đạt trên 2 tỷ USD, trong đó giai đoạn 2006 – 2010 đạt 1.790 triệu USD. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đã tăng gần 21,6 lần từ 22,9 USD/người năm 2000 lên khoảng 539 USD/người năm 2010, nhưng vẫn còn thấp hơn so với mức bình quân chung cả nước (xuất khẩu/người bình quân cả nước năm 2009 là 1.028 USD/người, Xem Biểu đồ5).

Biểu đồ 5. Xuất khẩu bình quân đầu người: Vĩnh Phúc so cả nước
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Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Tổng cục thống kê
Đóng góp chính cho xuất khẩu của tỉnh trong thời kỳ này là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Giai đoạn 2006 – 2010  xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 87,4% % trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh làm cho tỷ trọng đóng góp của khu vực trong nước có xu hướng giảm, năm 2002 tỷ trọng khu vực kinh tế trong nước bằng 22% tổng kim ngạch xuất khẩu nhưng đến năm 2010 chỉ còn 14,1%.
Các mặt hàng xuất khẩu chính là hàng dệt may, xe máy, giày dép, sản phẩm gỗ, chè… Trong đó các sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn năm 2010 là: dệt may 218,7 triệu USD (chiếm tỷ trọng 40,2%), xe máy và linh kiện 187,7 triệu USD (chiếm tỷ trọng 34,5%). Các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông ÂU, EU… 

· Về nhập khẩu

Tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn năm 2010 đạt 1.609 triệu USD, tăng bình quân 22,7%/năm trong giai đoạn 2001-2010 khi nhu cầu nhập khẩu các linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp FDI gia tăng.

Nhập khẩu của tỉnh trong thời gian qua chủ yếu phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp FDI. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ không đáng kể. Phần nhập khẩu củacác doanh nghiệp trong nước địa phương chỉ chiếm 8-10% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của tỉnh là thiết bị, nguyên vật liệu dành cho sản xuất như: linh kiện ô tô, xe máy, vải may mặc, phụ liệu giày dép/máy móc, thức ăn gia súc... Trong đó, các mặt hàng linh kiện ô tô, xe máy của các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ 75-80% tổng kim ngạch nhập khẩu; 

Nhìn chung, kết quả xuất nhập khẩu trên địa bàn đã thực hiện  phù hợp với định hướng quy hoạch đề ra và có phần cao hơn. Tuy vậy, mức chênh lệch giữa xuất nhập khẩu hiện nay rất lớn, đòi hỏi tỉnh phải có biện pháp tăng mạnh xuất khẩu. Hiện nay, trừ các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI, trên địa bàn Vĩnh Phúc chưa có mặt hàng xuất khẩu mang tính cạnh tranh cao, đặc trưng cho tỉnh. Giá trị xuất khẩu khiêm tốn hiện nay chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế và tiềm năng của tỉnh.

4.  HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

4.1.   Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giai đoạn 2001-2010 ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả khá cao: Giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân cả thời kỳ 2001 – 2010 đạt 6,0%/năm, cao hơn so với mức bình quân cả nước (3,97%) và của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (2,1%). 
Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá CĐ 94) giai đoạn 2001-2010 tăng bình quân 7,4%/năm, trong đó ngành trồng trọt tăng bình quân 2,5%/năm, chăn nuôi tăng 15,1%/năm và thuỷ sản tăng 14,5%/năm. 

Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm từ 28,94% năm 2000 xuống còn 14,9% năm 2010.
Cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng trồng trọt (giá thực tế) đã giảm dần từ 73,8% năm 2000 còn 45,3% năm 2010, ngành chăn nuôi tăng từ 22,8% năm 2000 lên 51,0% năm 2010, tỷ trọng ngành thuỷ sản trong cơ cấu toàn ngành tăng từ 2,7% năm 2000 lên 4,9% năm 2010. 

4.1.1.  Sản xuất nông nghiệp: 

a). Ngành trồng trọt:
Ngành trồng trọt đã từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Diện tích gieo trồng cây hàng năm trung bình đạt 102,8 ngàn ha/năm và có xu hướng giảm dần, với mức giảm bình quân 1,23%/năm, do chuyển đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, đô thị và đường giao thông,.. trong đó: lúa giảm 0,5%/năm, ngô giảm 0,87%/năm, khoai giảm 8,29%/năm, đậu các loại giảm 5,81%/năm,...

Năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng lên do tích cực áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới về giống, về kỹ thuật thâm canh: lúa tăng 2%/năm, ngô tăng 3,26%/năm, rau các loại tăng 2,16%/năm, lạc tăng 3,52%/năm, đậu tương tăng 2,38%/năm...

Sản lượng lương thực có hạt vẫn giữ ổn định, đạt bình quân 35 vạn tấn/năm, năm 2010 đạt 38,9 vạn tấn, tăng bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt 1,62%/năm, trong đó sản lượng thóc tăng bình quân 1,49%/năm; Sản lượng các loại cây như rau đậu, lạc cơ bản ổn định,... đáp ứng nhu cầu về lương thực và thức ăn cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Cây trồng lâu năm tập trung vào một số cây trồng chủ yếu như: cây ăn quả (nhãn, vải, chuối, dứa, cam, chanh, quýt...), cây chè, cây dâu tằm, mía. Diện tích cây lâu năm có xu hướng giảm dần, tuy nhiên diện tích cây ăn quả tăng lên ; năm 2000, diện tích cây ăn quả đạt 4.467 ha, đến năm 2010 dù kiÕn ®¹t 7.700 ha. Năng suất bình quân đạt từ 105-110 tạ/ha. Tuy nhiên do đất đồi nghèo dinh dưỡng, chất lượng giống chưa cao nên hiệu quả kinh tế còn thấp, chưa đủ khả năng cạnh tranh và xuất khẩu.

Cơ cấu mùa vụ được chuyển dịch khá mạnh theo hướng tăng diện tích lúa xuân muộn, mùa sớm, giảm diện tích lúa xuân chính vụ, mùa chính vụ nhằm dành thời gian cho sản xuất vụ đông, mặt khác tránh được những thiệt hại do thời tiết gây ra như rét đậm vào đầu vụ xuân hoặc úng vào đầu vụ mùa. Ước tính đến nay diện tích trà lúa xuân muộn tăng lên trên 80% diện tích vụ xuân, trà mùa sớm chiếm 85-87% diện tích lúa mùa.

Thực hiện nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân, mỗi năm ngân sách tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất trồng trọt tập trung, trong đó hỗ trợ 50-70% giá giống lúa, cà chua, bí,... cho năng suất, chất lượng cao. Đến nay, các giống cây trồng mới có năng suất chất lượng cao đã cơ bản thay thế các giống cũ có năng suất chất lượng thấp, từng bước chọn tạo được những bộ giống phù hợp với thời tiết, khí hậu và từng loại đất của tỉnh.

b). Về chăn nuôi: 

Ngành chăn nuôi phát triển khá, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức tổ chức chăn nuôi mới được áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm. Đến nay nhiều giống gia súc, gia cầm có chất lượng cao được đưa vào chăn nuôi như bò lai sind, lợn lai (Landrace, yorshire, Doorok,..), gà Tam Hoàng, Lương Phượng; ngan Pháp, Vịt Bắc Kinh... Tỷ lệ đàn bò lai đạt khoảng 60% tổng đàn; đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo phương thức công nghiệp, có khối lượng hàng hoá lớn. Giá trị sản xuất tăng bình quân 14,11%/năm. 

Về quy mô tổng đàn: trừ đàn trâu có xu hướng giảm do nhu cầu sức kéo giảm; còn lại các đàn gia súc, gia cầm khác đều có xu hướng tăng, như đàn bò tăng bình quân 5,48%/năm, quy mô đến 2010 đạt 150 nghìn con; đàn lợn tăng  bình quân 5,02%/năm, quy mô đến 2010 đạt 560 nghìn con; Đàn gia cầm phát triển nhanh, tăng bình quân 5,58%/năm, quy mô đến 2010 đạt gần 8 triệu con tăng gần 2 lần so với quy mô năm 2000. 

Chất lượng đàn bò thịt được cải thiện, trọng lượng trung bình 1 con tăng từ 150-180 kg lên trên 200 kg/con. Đàn bò sữa phát triển ổn định, hiện nay có xấp xỉ 1000 con tập trung ở Vĩnh Tường, Yên Lạc, Vĩnh Yên và tại các hộ có kinh nghiệm, có kiến thức và có khả năng vốn đầu tư.

Do nhu cầu tiêu thụ của người dân trong giai đoạn này lớn, nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng nhanh, bình quân tăng 13,02%/năm, trong đó thịt bò hơi tăng trên 17%/năm, thịt trâu hơi tăng bình quân 12,54%/năm, sản lượng thịt gia cầm tăng 10,8%/năm. 

c). Dịch vụ nông nghiệp: 

Giai đoạn 2001-2010 ngành dịch vụ nông nghiệp đã phát triển khá, giá trị sản xuất (giá CĐ 94) năm 2010 dự kiến đạt 159 tỷ đồng, tăng bình quân 12,69%/năm. Công tác thú y, bảo vệ thực vật, cung cấp giống, phân bón, vật tư nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. 

4.1.2.  Lâm nghiệp: 

Công tác trồng và chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện, diện tích rừng trồng tập trung đạt trung bình 821 ha/năm, diện tích trồng cây phân tán đạt 149 ha/năm. Đến năm 2010, diện tích đất có rừng ước đạt 32,9 ngàn ha, trong đó rừng sản xuất 10,8 ngàn ha, rừng đặc dụng và phòng hộ đạt trên 22 ngàn ha. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được thực hiện tốt... Tuy nhiên giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp có xu hướng giảm dần, bình quân mỗi năm giảm 0,49%/năm do tỉnh đã thực hiện đóng cửa rừng theo chủ trương chung của nhà nước, đồng thời phát triển lâm nghiệp địa phương theo quan điểm ổn định và phát triển quỹ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên, diện tích rừng bị cháy được hạn chế. Vì vậy, nhưng năm gần đây trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào, đã duy trì được nguồn lợi tài nguyên rừng vốn có của tỉnh.

4.1.3.  Thuỷ sản: 

Ngành thuỷ sản những năm qua nhìn chung phát triển kh¸, giá trị sản xuất (gi¸ C§ 94) n¨m 2010 dù kiÕn ®¹t 139,2 tû ®ång, tăng bình quân 14,5%/năm. Với lợi thế có hệ thống sông, hồ phong phú, ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển. Diện tích và sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh trong những năm gần đây, diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng trung bình trên 300 ha/năm, nhiều dự án cải tạo vùng trũng có hiệu quả đã được thực hiện, đã cải tạo trên 1 ngàn ha ruộng chiêm trũng 1 vụ lúa bấp bênh thành vùng chuyên cá hoặc 1 lúa ăn chắc + 1 cá. Sản lượng cá nuôi trồng tăng 13,49%/năm, cơ cấu giống cá được thay thế bằng các giống cá cho năng suất và giá trị cao như: chép lai, chim trắng, cá rô phi đơn tính,... đã làm tăng năng suất nuôi trồng từ 1,05 tấn/ha n¨m 2000 lên xấp xỉ 2 tấn/ha n¨m 2010. Bước đầu hình thành một số mô hình nuôi theo phương thức công nghiệp.

Bảng  AUTONUM   Cơ cấu GTSX ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

giai đoạn 2000 – 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	2000
	2005
	2010

	I
	GO NLN, TS (giá hiện hành, Tỷ.đ)
	
	

	 
	Tổng số
	1.594,51
	2.674,04
	8.249,2

	1.
	Nông nghiệp
	1.500,9
	2.469,2
	7.783,3

	 
	+ Trồng trọt
	1.108,32
	1.382,0
	3.527,6

	 
	+ Chăn nuôi
	342,56
	964,6
	3.973,0

	 
	+ Dịch vụ SXNN
	50,06
	122,5
	282,8

	2.
	Lâm nghiệp
	49,9
	43,2
	65,3

	3.
	Thuỷ sản
	43,6
	161,7
	400,6

	II
	Cơ cấu GO NLN, TS (%) 
	
	
	

	 
	Tổng số
	     100,0 
	     100,0 
	100,0

	1.
	Nông nghiệp
	      94,1 
	       92,3 
	94,3

	 
	+ Trồng trọt
	73,8
	56,0
	45,3

	 
	+ Chăn nuôi
	22,8
	39,1
	51,0

	 
	+ Dịch vụ SXNN
	3,3
	5,0
	3,6

	2.
	Lâm nghiệp
	        3,1 
	         1,6 
	0,8

	3.
	Thuỷ sản
	        2,7 
	         6,0 
	4,9


Nguồn: Cục Thống kê Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2009

4.2.   Công nghiệp, TTCN

4.2.1.  Tình hình chung

Trong giai ®o¹n 2001-2010 ngành công nghiệp - x©y dùngph¸t triÓn rÊt m¹nh, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp ®ãng vai trò là nền tảng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả tỉnh, tạo vị thế mới cho công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đối với vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước. Giá trị tăng thêm ngành CN-XD (giá SS 94) năm 2010 đạt  7.410,3 tỷ đồng, tăng bình quân 20,6%/năm.

Biểu đồ 6. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GO ngành công nghiệp

giai đoạn 2001-2010
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư  Vĩnh Phúc, 2010

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng (giá CĐ 94) tăng từ 5.552,2 tỷ đồng năm 2000 lên 43.817 tỷ đồng năm 2010, đạt tốc độ tăng bình quân 22,9%/năm (vượt mục tiêu kế hoạch 2006-2010 đề ra là 18,5-20%/năm). 

Riêng giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá CĐ 1994) đạt tốc độ tăng bình quân 23,1%/năm, trong đó: công nghiệp nhà nước t¨ng 12,2%/năm, công nghiệp ngoài nhà nước tăng 37,6%/năm, công nghiệp có vốn FDI tăng 21,5%/năm.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng cao do thu hút được nhiều dự án từ khu vực FDI và DDI, các doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất, sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng cao, năm 2010 sản lượng một số sản phẩm chính đạt được: ô tô 34.426 chiếc, tăng 21,7%/năm; xe máy các loại 1,9 triệu chiếc, tăng 25%/năm; gạch ốp lát 39 triệu m2, tăng bình quân 51,1%/năm, quần áo các loại 45,4 triệu chiếc, tăng bình quân 47,3%/năm, gạch xây dựng 700 triệu viên, tăng bình quân 9,5%/năm… Bên cạnh đó, nhiều dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp.

Các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn được quan tâm đầu tư phát triển, giai đoạn 2006-2010 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho 5 làng nghề (Thanh Lãng, TT Yên Lạc, Tề Lỗ, Vĩnh Sơn và TT Lập Thạch), hỗ trợ đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động thuộc các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ: mây tre đan, mộc mỹ nghệ, điêu khắc đá và khảm trai… Một số làng nghề truyền thống đã và đang dần được khôi phục, phát triển như: đá Hải Lựu, rèn Lý Nhân, mộc Bích Chu, Thanh Lãng, đan lát Triệu Đề, gốm Hương Canh. Nhiều làng nghề mới đang dần được hình thành như: mộc Lũng Hạ - Minh Tân, ươm tơ, dệt lụa, mây tre đan xuất khẩu như: Nguyệt Đức, Trung Kiên, An Tường, Bắc Bình, Liễn Sơn…

4.2.2.  Cơ cấu công nghiệp

a). Cơ cấu công nghiệp theo ngành:

1). Cơ cấu giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp

Công nghiệp chế biến (chế tác) ngày càng chiếm tỷ trọng cao chiếm khoảng trên 97% và đạt tỷ trọng cao nhất vào năm 2006 là 98,13%, năm 2010 giảm chút ít còn 97,9%; công nghiệp khai thác mỏ chủ yếu là khai thác vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng không đáng kể, dưới 1% và đang có xu hướng giảm dần. Công nghiệp điện, nước có tỷ trọng xấp xỉ khoảng 1,6-1,7%. 

2). Cơ cấu giá trị sản xuất (GO) công nghiệp

Từ năm 2000 đến nay, công nghiệp chế biến (chế tác) luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GO ngành công nghiệp.  Năm 2000, tỷ trọng công nghiệp chế tác chiếm 99,7% GO công nghiệp và năm 2010 là 99,8%. Trong khi đó tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng giảm từ 0,2% năm 2000 xuống còn 0,1% năm 2010, tương tự công nghiệp cung cấp điện nước chiếm tỷ trọng ổn định khoảng 0,07-0,1%.

Bảng  AUTONUM   Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc theo ngành 

Đơn vị: %

	Ngành công nghiệp
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0

	Công nghiệp khai thác
	0,2
	0,2
	0,1

	Công nghiệp chế biến
	99,7
	99,7
	99,8

	SX, phân phối điện, nước
	0,1
	0,1
	0,1


Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, 2010
b). Cơ cấu GO  theo thành phần kinh tế

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu là công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ năm 2000 đến nay, tỷ trọng công nghiệp FDI chiếm khoảng 83-84%, cao nhất là năm 2000 chiếm 92,7% (Biểu đồ 7). Công nghiệp  nhà nước chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ và có xu hướng giảm dần, năm 2008 chỉ còn 1% trong GO công nghiệp toàn tỉnh. Từ năm 2001, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh có sự phát triển vượt bậc với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt tới 58,0% làm cho tỷ trọng của khu vực này trong GO toàn ngành công nghiệp tăng nhanh chóng từ 6,0% năm 2001 lên 14,6% năm 2008. Sự gia tăng của công nghiệp ngoài quốc doanh (trong nước) làm cho tỷ trọng của khu vực công nghiệp trong nước tăng nhanh góp phần nâng cao tiềm lực công nghiệp trong nước, hướng tới một cơ cấu công nghiệp bền vững hơn. 

Biểu đồ 7. Cơ cấu GTSX công nghiệp theo thành phần kinh tế
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư  Vĩnh Phúc, 2009

c). Về cơ cấu thu hút và sử dụng lao động sản xuất công nghiệp

Cùng với sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nghiệp một cách nhanh chóng, có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sử dụng lao động trong nền kinh tế cũng như cơ cấu lao động công nghiệp.

Năm 2003, lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc là 59,9 ngàn người (chiếm 9,44% lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế tỉnh) thì đến năm 2008, lực lượng lao động công nghiệp và xây dựng là 127,5 ngàn người (chiếm 18,12% lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế tỉnh). Bình quân mỗi năm khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút khoảng 2,1 vạn lao động. Riêng đối với ngành công nghiệp, năm 2003, tổng số lao động sử dụng là 50,04 ngàn người (bằng khoảng 90% lực lượng lao động công nghiệp và xây dựng), năm 2008 con số này tăng lên tới 68,4 ngàn người bằng khoảng 54,9% lực lượng lao động công nghiệp và xây dựng). 

Tương tự như cơ cấu GO công nghiệp, lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế tác (chế biến) chiếm tỷ trọng cơ bản trong cơ cấu lao động công nghiệp (96,9% năm 2002 và tăng lên 98,07% năm 2008). Sau 4 năm 2005-2008, ngành công nghiệp sử dụng thêm 14,7 ngàn lao động, bình quân mỗi năm tạo ra 4,7 ngàn chỗ làm việc mới.

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động nói trên là kết quả của chuyển dịch cơ cấu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng đầu tư phát triển kinh tế –xã hội nói chung (đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng) và đầu tư phát triển công nghiệp nói riêng, hoạt động xây dựng cơ bản phát triển nhanh chóng và thu hút một số lượng lớn lao động. Điều này làm thay đổi bộ mặt kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Bảng  AUTONUM   Cơ cấu lao động công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc theo ngành

(Không tính cơ sở an ninh, quốc phòng, điện lực và chi nhánh doanh nghiệp)

	Ngành công nghiệp
	ĐVT
	2005
	2006
	2007
	2008

	1. Tổng số lao động CN
	Người
	    53.751 
	     55.110 
	     64.162 
	      68.412 

	Công nghiệp khai thác
	“
	875 
	788 
	1.046 
	       1.056 

	Công nghiệp chế biến
	“
	52.713 
	54.105 
	62.882 
	     67.090 

	SX, phân phối điện, nước
	“
	        163 
	       217 
	         234 
	          266 

	2. Cơ cấu lao động CN
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Công nghiệp khai thác
	“
	1,63
	        1,43 
	        1,63 
	         1,54 

	Công nghiệp chế biến
	“
	98,07
	 98,18 
	      98,01 
	       98,07 

	SX, phân phối điện, nước
	“
	0,30
	        0,39 
	        0,36 
	         0,39 


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008

4.2.3.  Về tổ chức sản xuất công nghiệp:

Công nghiệp Vĩnh Phúc hiện đã và đang được sắp xếp, bố trí, tổ chức sản xuất ngày càng trở lên hợp lý và hiện đại. Sau khi tái lập tỉnh, với những cải cách tích cực, có thể nói có một “làn sóng” đầu tư vào Vĩnh Phúc đặc biệt là công nghiệp và kéo theo nó là mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp mới hiện đại hơn.

Có thể thấy, công nghiệp Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở vùng phía Đông Nam tỉnh, bao gồm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên. Thị xã Phúc Yên chiếm tới 77,7% GO công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiếp theo là Thành phố Vĩnh Yên 9,6%, huyện Bình Xuyên 9,2%, các địa bàn khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Về không gian, sự phát triển công nghiệp như những năm qua về cơ bản đã khai thác tốt về lợi thế vị trí cũng như những điều kiện về phát triển hạ tầng  cũng như về đất đai cho phát triển công nghiệp. Công nghiệp được bố trí phát triển chủ yếu tập trung gần các đô thị lớn trong tỉnh như Phúc Yên, Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên có vị trí tiếp giáp với hai trung tâm đô thị trên và đặc biệt là gần với Thủ đô Hà Nội, thị trường lớn và có các điều kiện về hạ tầng tốt hơn.

Phúc Yên đã và đang là trung tâm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc và tương lai trong sự gắn kết với Bình Xuyên tạo thành vùng động lực phát triển công nghiệp của tỉnh.

Biểu đồ 8. Cơ cấu công nghiệp Vĩnh Phúc theo lãnh thổ năm 2009 

(giá so sánh)
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh phúc 2009
Công nghiệp Vĩnh Phúc trong những năm qua đặc trưng bởi một số dự án công nghiệp độc lập quy mô lớn với mô hình tổ chức giống như những tổ hợp công nghiệp lớn, hiệu quả như: Toyota, Honda... và gần đây là Compal. 

Song song với những dự án công nghiệp lớn là sự hình thành một số khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện thu hút và đảm bảo hạ tầng tập trung cho các dự án công nghiệp quy mô nhỏ hơn. Gần đây, Vĩnh Phúc đã và đang hình thành những khu công nghiệp có quy mô lớn (quy mô từ 300 – 700ha) nhằm thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn hơn.

4.3.   Dịch vụ

4.3.1.  Tăng trưởng dịch vụ

Giá trị gia tăng ngành dịch vụ có xu hướng tăng nhanh dần trong những gần đây.  Từ năm 2001 đến nay VA dịch vụ luôn tăng trưởng ở mức 2 con số, đặc biệt là giai đoạn 2006 – 2010. Năm 2006 giá trị gia tăng dịch vụ đạt 1.856 tỷ đồng(giá CĐ 94), đạt mức tăng trưởng cao nhất (21,22%) trong cả thời kỳ. Năm 2010 giá trị tăng thêm (VA) ngành dịch vụ (giá CĐ 1994) đạt 3.867,6 tỷ đồng (tăng  bình quân 20,4% giai đoạn 2006-2010). Tính chung giai đoạn 2001 – 2010 giá trị gia tăng dịch vụ tăng trưởng bình quân 17,1%.

Mặc dù vậy, tăng trưởng ngành dịch vụ vẫn chưa tương xứng với sự phát triển của công nghiệp trên địa bàn, quan sát Sơ đồ 1 có thể thấy giá trị gia tăng dịch vụ vẫn còn thấp so với giá trị gia tăng công nghiệp, vì vậy đóng góp của khu vực dịch vụ trong tổng GDP của tỉnh vẫn còn hạn chế và ít thay đổi, cụ thể năm 2001 đóng góp của khu vực dịch vụ vào GDP của tỉnh (theo giá thực tế) đạt 31,3%, sau khi giảm xuống còn 27,8% năm 2005 và 24,5% vào năm 2008 thì đến năm năm 2010 lại tiếp tục tăng lên đạt 28,9%.
Biểu đồ 9. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GDP ngành dịch vụ, 2001-2010
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2008; Sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, 2010
4.3.2.  Hiện trạng phát triển các ngành thương mại, dịch vụ

a). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ:

Giai đoạn 2001- 2010, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tăng bình quân hàng năm là 23,8%/năm, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 là 12,2%/năm, giai đoạn 2006-2010 là 36,5%/năm 

Mức bán lẻ bình quân đầu người tăng từ 2,1 triệu đồng/người năm 2001 lên 16,1 triệu đồng/người năm 2010. Mặc dù vậy mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ bình quân đầu người của Vĩnh Phúc vẫn còn thấp, chỉ bằng 60% - 75% so với mức bình quân chung của cả nước.

Bảng  AUTONUM  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001 – 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2001
	2005
	2010

	1
	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội
	Tỷ đ
	1.987,19
	3.416
	14.533

	2
	Bình quân đầu người
	Trđ/ng
	2,089
	3,46
	14,39


Nguồn: Cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, 2009

b). Kinh doanh du lịch

Hoạt động du lịch, khách sạn nhà hàng nhìn chung đã phát triển khá trong các năm gần đây. Hệ thống nhà hàng, khách sạn được đầu tư đáng kể, được nâng cấp ngày càng hiện đại và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách trong và ngoài nước. Năm 2001 toàn tỉnh có 81 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 974 phòng thì đến nay toàn tỉnh đã có 128 cơ sở lưu trú với 2.238 phòng. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 6,76% về cơ sở lưu trú và 12,62% về số phòng. Nhiều dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch trên địa bàn Vĩnh Phúc đã và đang được triển khai tích cực (dự án khu du lịch Trại Ổi; dự án khu du lịch Bắc Đầm Vạc, dự án khu du lịch Đại Lải, Dự án Sân Golf Tam Đảo,v,v….)

Số lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc giai đoạn 2001 – 2010 tăng trưởng trung bình hàng năm 11,1%, đạt 1.445 nghìn lượt khách vào năm 2010, trong đó khách quốc tế khoảng 45 nghìn lượt (chiếm 3,22%). Tổng doanh thu du lịch đã tăng mạnh trong những năm gần đây, năm 2001 đạt 195 tỷ đồng, năm 2010 ước đạt 740 tỷ đồng(chủ yếu là kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống). Bình quân thời kỳ 2001 – 2010 doanh thu ngành du lịch tăng 15,8%/năm. 

Tuy nhiên du lịch, dịch vụ du lịch của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương cũng như vai trò của một ngành kinh tế động lực và còn thấp so với một số địa phương được xem là đô thị du lịch trong nước; tuy lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc tăng cao qua các năm và một số sản phẩm du lịch chất lượng cao có bước phát triển, song so với các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… thì lượng khách đến Vĩnh Phúc còn thấp, khách quốc tế chỉ chiếm chỉ chiếm 3,22% lượng khách du lịch của tỉnh và 0,8% lượng khách du lịch quốc tế của Vùng KTTĐ phía Bắc, các sản phẩm lưu trú, dịch vụ du lịch chất lượng cao còn ít, hạ tầng du lịch bất cập, chưa có sức hấp dẫn mạnh đối với các nhà đầu tư, nguồn nhân lực về du lịch thiếu và tỷ lệ qua đào tạo còn thấp. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc lại nằm kề Thủ đô Hà Nội nên chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi sản phẩm du lịch của Vĩnh Phúc phải đạt được tính độc đáo và hấp dẫn hơn.
c). Vận tải và thông tin

· Dịch vụ vận tải

Dịch vụ vận tải những năm gần đây phát triển nhanh chóng cả về khối lượng hàng hóa, hành khách và số phương tiện vận tải. Vận tải hàng hóa trên địa bàn gồm có: đường bộ, đường sắt và đường thủy trong đó vận chuyển bằng đường bộ là chủ yếu. Năm 2010 khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 15.490 nghìn tấn, bình quân cả giai đoạn 2001 – 2010 tăng 13,9%/năm, khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 984.688 nghìn Tấn.km (năm 2010), tăng bình quân 26,1%/năm cả giai đoạn. Vận chuyển hành khách thực hiện chủ yếu bằng đường bộ, tăng bình quân 2001-2010 là 35,0%, khối lượng vận chuyển năm 2010 đạt 17.312 nghìn người; khối lượng luân chuyển năm 2010 đạt 1.528.656 nghìn người.km tăng 33,8% cho cả giai đoạn. Nhìn chung dịch vụ vận tải đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, đặc biệt là phương tiện vận tải công cộng (xe buýt, xe taxi) ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

· Dịch vụ thông tin

Trong 10 năm qua dịch vụ thông tin liên lạc trong tỉnh phát triển khá nhanh, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc trong quản lý, kinh doanh và đời sống xã hội. Các dịch vụ bưu chính cơ bản được triển khai đến tận thôn, bản, 100% xã, phường có điểm phục vụ bưu chính. Dịch vụ điện thoại cố định và di động đã được phổ cập trong toàn tỉnh, 100% số xã và 95% số thôn có máy điện thoại. Dịch vụ điện thoại di động được phủ sóng toàn tỉnh. Tính đến năm 2010 mật độ thuê bao trên địa bàn (bao gồm cả cố định và di động) đạt 92 máy/100 dân (trong đó thuê bao cố định là 19,69 máy/100 dân), thấp hơn so với mật độ chung của cả nước (94,35 máy/100 dân) và mật độ trung bình của vùng Đồng bằng sông Hồng (112,49 máy/100 dân)
. Số thuê bao Internet tính đến hết năm 2010 ước đạt 17.200 thuê bao, trong đó tỷ lệ thuê bao băng rộng đạt 1,6 thuê bao/100 dân, nằm trong nhóm có mật độ thấp trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Nhìn chung, dịch vụ thông tin truyền thông trong tỉnh phát triển nhanh, theo kịp với những tiến bộ về công nghệ của cả nước nhưng do trình độ phát triển kinh tế chưa cao nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ trong tỉnh vẫn còn hạn chế, thị trường dịch vụ thông tin vẫn còn ở mức tiềm năng. 

d). Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Các dịch vụ tín dụng, tài chính ngân hàng phát triển nhanh và ngày càng đa dạng về hình thức cũng như chất lượng dịch vụ. Dịch vụ tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn cũng như cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

Hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1997-2007 đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân nguồn vốn tăng 35,06% và sử dụng vốn tăng 33,32%. Riêng năm 2008, nguồn vốn huy động đạt 7.167 tỷ đồng tăng 23,51%, dự nợ cho vay đạt 9.396 tỷ đồng, tăng 18,35% so với cuối năm 2007. 

e). Hiện trạng phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

Tính đến hết năm 2008, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 60 chợ các loại (chưa kể chợ cóc, chợ tạm). Hiện nay mạng lưới chợ đang là hình thức phân phối phổ biến và có vị trí quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Các Trung tâm thương mại, siêu thị tập trung chủ yếu tại thành phố Vĩnh Yên hoặc rải rác có ở một số đô thị khác như thị xã Phúc Yên, trung tâm huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh đang trong giai đoạn định hình và pát triển đan xen giữa các mô hình thương mại truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, các loại hình thương mại trên địa bàn tỉnh hiện nay còn đơn điệu, chủ yếu là loại hình chợ truyền thống, các loại hình mới đang phát triển nhưng còn manh mún, lẻ tẻ. Các mô hình thương mại hiện đại chưa phát triển một cách đồng bộ và tập trung.

4.3.3.  Đánh giá chung về lĩnh vực thương mại - dịch vụ: 

· Các ngành dịch vụ - thương mại trên địa bàn tỉnh đã bước đầu phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện, loại hình dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng; 

· Tuy vậy, trong tương quan so sánh với phát triển công nghiệp nói chung thì lĩnh vực dịch vụ - thương mại còn nhiều bất cập:

· Phát triển các phân ngành chưa đồng bộ; chỉ riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng phát triển mạnh để phục vụ cho hoạt động các doanh nghiệp FDI (chiếm tỷ trọng 50% trong cơ cấu ngành), các lĩnh vực khác phát triển còn chậm, quy mô nhỏ; 

· Lĩnh vực du lịch - khách sạn, nhà hàng phát triển chưa mạnh, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu và không tương xứng với  một tỉnh có thế mạnh tiềm năng phát triển du lịch; 

· Sản phẩm ngành dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng dịch vụ chưa cao và chưa có sản phẩm dịch vụ mang đặc trưng cho tỉnh Vĩnh Phúc,

· Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn còn nhỏ, tốc độ tăng kém ổn định; đặc biệt phần  xuất khẩu của địa phương; 

· Tỷ trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ còn thấp.

4.4.   Phát triển doanh nghiệp

4.4.1.  Tình hình chung

Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Số lượng doanh nghiệp dân doanh tính đến hết năm 2010 là: 3.513 DN, vốn đăng ký 15.544 tỷ đồng; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 116 DN, vốn đăng ký là 2.313 Tr USD; Doanh nghiệp nhà nước địa phương là: 9, vốn đăng ký là 60 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước trung ương là 6; Số lượng Hợp tác xã là 376 HTX,vốn đăng ký 676,2 tỷ đồng; Hộ kinh doanh cá thể là: 31.100 hộ . 

· Đối với doanh nghiệp dân doanh từ năm 2006 đến năm 2008 bình quân mỗi năm tăng 26%/ năm; Mỗi năm tăng thêm khoảng 500 doanh nghiệp. 

· Doanh nghiệp nhà nước giảm do hàng năm thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hoá, chuyển hình thức sở hữu. 

· Loại hình kinh tế tập thể (HTX) hàng năm tăng không đáng kể, không có biện động lớn, càng về những năm gần đây số HTX thành lập mới càng ít ; Chủ yếu thành lập doanh nghiệp dân doanh. 

· Hộ kinh doanh cá thể, mỗi năm thành lập mới khoảng 3000 hộ, bình quân mỗi năm tăng khoảng 10%.  

4.4.2.  Đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội

Đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước là rất lớn và gia tăng nhanh trong những năm gần đây.

a). Đóng góp ngân sách:

· Năm 2006 là 2859,4 tỷ đồng. Trong đó DNNN là 63,6 tỷ đồng; DN nước ngoài là 2630,3 tỷ đồng;  DN dân doanh là 165,8 tỷ đồng.

· Năm 2007 là 3909,5 tỷ đồng Trong đó: DNNN là 71,2 tỷ đồng; DN nước ngoài là 3640,7 tỷ đồng; DN dân doanh là 197,6 tỷ đồng .

· Năm 2008 là 6662,9tỷ đồng Trong đó: DNNN là 80 tỷ đồng; DN nước ngoài là 6292,9 tỷ đồng; DN dân doanh là 290 tỷ đồng; Chiếm 72,2 %Tổng số thu ngân sách địa phương, so với năm 2006 gấp 2,2 lần. 

b). Giá trị sản xuất(Giá CĐ 1994): 

· Năm 2006 đạt 24.237 tỷ đồng. Trong đó: DNNN là 2516 tỷ đồng; DN nước ngoài là 16.139 tỷ đồng tỷ; Doanh nghiệp dân doanh:  5.581 tỷ đồng.

· Năm 2007 đạt 32.704 tỷ đồng. Trong đó:  DNNN : 2740 tỷ đồng;  DN nước ngoài là 23.020 tỷ đồng ; Doanh nghiệp dân doanh 6944 tỷ đồng.

· Năm 2008 đạt 39.911 tỷ đồng. Trong đó: DN NN là 2919 tỷ đồng; DN nước ngoài là 28.347 tỷ đồng; Doanh nghiệp dân doanh 8.644 tỷ đồng ; So với năm 2006 tăng 64%. 

c). Tổng giá trị tăng thêm (Giá CĐ 1994): 

· Năm 2006 Đạt  6713 tỷ đồng. Trong đó: DN NN 1405 tỷ đồng ; DN nước ngoài là 2620 tỷ đồng; Doanh nghiệp dân doanh  2687 tỷ đồng.

· Năm 2007 Đạt 8.255 tỷ đồng. Trong đó: DN NN 1571 tỷ đồng  DN nước ngoài là 3497 tỷ đồng; Doanh nghiệp dân doanh 3185 tỷ đồng .

· Năm 2008 đạt 9721 tỷ đồng .Trong đó: DN NN 1817 tỷ đồng; DN nước ngoài là 4327 tỷ đồng; Doanh nghiệp dân doanh 3577 tỷ đồng; So với năm 2006 tăng 44%.

d). Giải quyết lao động.

Số lao động trong các doanh nghiệp đã sử dụng khoảng trên 90 ngàn lao động; Hàng năm giải quyết thêm được khoảng trên 10 ngàn lao động; Lương bình quân đạt 1,5 triệu đồng/ người/tháng. 

4.4.3.  Nhận định chung về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn

· Các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh chóng về số lượng, tạo ra một số lượng lớn việc làm mới.

· Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lµ lực lượng tạo ra bước đột phá về tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

· Nhiều doanh nghiệp quy mô còn nhỏ; Khó có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, máy móc thiết bị còn lạc hậu, giá thành sản phẩm cao, kém sức cạnh tranh.  

5.  HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG

5.1.   Mạng lưới giao thông vận tải

Vĩnh Phúc có mạng lưới giao thông khá phát triển với 3 loại: giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông. Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phân bố khá hợp lý, mật độ đường giao thông cao. Nhiều tuyến được đầu tư đã mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội. 

Giao thông đô thị và giao thông nông thôn đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo thông thương và giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh và với bên ngoài. 

Tuy vậy, hệ thống giao thông còn những hạn chế sau:

· Chất lượng các loại đường bộ đều trong tình trạng xuống cấp. Các tuyến đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh, tỉnh lộ nhìn chung đều có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, quy mô mặt cắt nhỏ, hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu về lưu lượng và tải trọng phương tiện. 

· Các tuyến đường là cửa ngõ ra vào giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh bạn (đường liên tỉnh) và nối giữa các huyện với nhau (tỉnh và huyện lộ) thường xuyên ở tình trạng quá tải. Chưa có hệ thống giao thông chính nối thông trực tiếp Vĩnh Phúc với Thái Nguyên. Giao thông qua phía Tây Hà Nội (Hà Tây cũ) còn hạn chế do chưa đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh. Tất cả các nút giao thông giữa đường bộ với đường bộ, đường bộ với đường sắt đều là nút giao đồng mức (chỉ có 3 cầu vượt đường sắt Vĩnh Yên nhưng hiệu quả giao thông kém);

· Các nhà ga xe lửa đã xây dựng từ khá lâu nên đang xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp;

· Các cảng sông đều là cảng tạm, phương tiện bốc xếp thủ công, công suất bốc xếp thấp;

· Mối liên kết giữa các tuyến đường bộ nối với các nhà ga đường sắt, các cảng sông chưa tốt vì chất lượng các đường kết nối còn kém.

· Chưa có cảng nội địa (ICD), hiện mới đang được quy hoạch, chuẩn bị xây dựng.

Thực trạng trên có ảnh hướng không tốt đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đặc biệt là phát triển công nghiệp nói riêng.

5.1.1.  Giao thông đường bộ

Tổng chiều dài đường bộ là 4.058,4km trong đó: Quốc lộ: 105,3km; Đường tỉnh: 297,55km; Đường đô thị 103,5km; đường huyện 426km; đường xã 3.136km. đã từng bước xây dựng với quy mô hiện đại đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Trên địa bàn tỉnh có 4 tuyến quốc lộ đi qua là QL2, QL2B, QL2C và QL23 với tổng chiều dài 105,3 km, cơ bản đã được cứng - nhựa hoá, trong đó chất lượng mặt đường loại tốt và khá là 48km (chiếm 45,6%); trung bình là 45 km (chiếm 42,7%) và 12,25 km mặt đường loại xấu ở cuối QL2C.

Đường tỉnh có 18 tuyến với tổng chiều dài 297,55 km. Về chất lượng mặt đường cơ bản được rải nhựa hoặc bê tông xi măng. Trong đó, mặt đường loại tốt và khá 160,25 km (chiếm 52,2%), mặt đường loại trung bình 114,9km (chiếm 40%), còn 22,4 km (trong đó có 8km đang thi công) mặt đường loại xấu.

Đường đô thị: có 103,5 km đường đô thị bao gồm Thành phố Vĩnh Yên 61,7km, Thị xã Phúc Yên 27,8km, và thị trấn Tam Đảo 14 km. Trong đó, có 90,7km (chiếm 87,6%) đường đã được rải nhựa hoặc bêtông hoá, còn 12,8 km là đường cấp phối thuộc thị xã Phúc Yên. 

Đường huyện có tổng chiều dài 426 km với 290,5km (chiếm 68,2%) đã được rải nhựa hoặc bê tông xi măng, có 40,1km đang thi công (chiếm 11,4%) còn lại là đường cấp phối. 

Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đang đuợc đầu tư về cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt giữa các địa bàn trên tỉnh, tạo điều kiện cho mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối trong và ngoài tỉnh cũng như tiếp cận các hoạt động kinh tế xã hội khác. 

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu phát triển hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh công nghiệp hóa và đô thị hóa ở mức cao. 

· Hệ thống đường liên huyện, liên xã, hiện nay đáp ứng nhu cầu kết nối, song chất lượng còn chưa tốt, năng lực, tốc độ lưu thông còn chậm.

· Hệ thống đường liên tỉnh, đường quốc gia qua tỉnh đã được đầu tư tương đối tốt nhưng tốc độ lưu thông còn hạn chế. Đặc biệt tuyến vận tải chính vẫn tập trung vào Quốc lộ số 2 kết nối với các trục đường 5, đường 18 đi Hà Nội – Hải Phòng và Quảng Ninh, trong khi các tuyến đường này còn chưa được đầu tư đồng bộ, năng lực thông qua còn hạn chế.

· Giao thông đô thị tương đối tốt, nhưng chưa đồng bộ và hiện đại.

5.1.2.  Giao thông đường sắt

Trên địa bàn tỉnh có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua 5/9 đơn vị hành chính(bao gồm Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, Thành phố Vĩnh Yên, các huyện Tam Dương và Vĩnh Tường) với 35 km và 5 nhà ga, trong đó, có 2 ga chính là Phúc Yên và Vĩnh Yên. Đây là tuyến đường sắt nối thủ đô Hà Nội qua Vĩnh Phúc tới các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và với Trung Quốc. 

Mặc dù, tuyến đường sắt quốc gia đi qua tỉnh là một thuận lợi tiềm năng, nhưng do sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của các địa phương, cũng như giao thương quốc tế (với Trung Quốc) dọc theo toàn tuyến còn chậm, hiệu quả tuyến đường này chưa cao. Ở khía cạnh ngược lại, năng lực (chất lượng) vận tải đường sắt còn yếu (khổ đường vẫn là 1m, tốc độ vận hành tàu còn chậm) chưa tạo điều kiện mở đường cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn tuyến phát triển, trong đó có Vĩnh Phúc. 

5.1.3.  Giao thông đường thủy

Tỉnh có hai tuyến sông chính cấp II do TW quản lý là sông Hồng (30km) và sông Lô (34km). Hai sông này chỉ thông được các phương tiện vận tải có trọng tải không quá 300 tấn. Hai tuyến sông địa phương là  sông Cà Lồ (27km) và sông Phó Đáy (32km) chỉ thông thuyền trong mùa mưa, phục vụ các phương tiện vận tải có sức chở không quá 50 tấn.

Hệ thống cảng hiện có 2 cảng là Vĩnh Thịnh trên sông Hồng, cảng Như Thụy trên Sông Lô.

Giao thông thủy còn khai thác hạn chế và đầu tư thấp.

5.2.   Mạng lưới cấp điện

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh nằm trong vùng thuận lợi về cung cấp điện từ lưới điện quốc gia, với việc hệ thống truyền tải và phân phối được quy hoạch và đầu tư đồng bộ đảm bảo thuận lợi, cung cấp đủ nhu cầu cho phát triển các khu công nghiệp của tỉnh.

Trong những năm qua, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh đã cùng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chất lượng cung cấp điện đã được nâng lên rõ rệt: sự cố và số lần cắt điện sửa chữa giảm nhiều.

Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh Uỷ, các cấp chính quyền tỉnh và sự ủng hộ của nhân dân, ngành điện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, với triển vọng phát triển kinh tế tỉnh trong tương lai, lưới điện của Vĩnh Phúc cần phải được nâng cấp và hiện đại hóa hơn nữa.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh hệ thống cấp điện gồm có: 

a). Đường dây và trạm biến áp hiện có:

Đường dây 220kV và các đường dây 110kV vận hành tốt, ổn định và vừa tải.

Các trạm biến áp 110 KV gồm có: trạm Lập Thạch 25 MVA; trạm Vĩnh Yên trong năm 2008 nâng công suất lên 2x63MVA; trạm Phúc Yên 2x40MVA. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đặc biệt là phát triển công nghiệp tại khu vực phía Đông Bắc tỉnh, trạm 2x125MVA-220/110/22kV đã được xây dựng trong những năm gần đây.  Các trạm 110kV và hầu hết các trạm trung gian hiện đang vận hành ở chế độ đầy tải.

b). Các công trình đang triển khai xây dựng: 

Đường dây và trạm 110 kV Thiện Kế công suất 2x63MVA (đã cơ bản xây dựng xong đường dây).

Đường dây và trạm biến áp 110 KV Vĩnh Tường 2x25 MVA (đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị khởi công).

Ngoài ra đang có kế hoạch nâng công suất trạm 110kV Phúc Yên hiện có từ 2x40MVA lên 40+63MVA.

5.3.   Mạng lưới cấp, thoát nước, xử lý nước thải và rác thải

Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về nguồn nước. Nguồn nước mặt, nước ngầm tự nhiên dồi dào đủ để cung cấp cho hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi trên địa bàn. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước sạch cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp còn chưa được đầu tư lớn.

a). Cấp nước

Hiện nay Vĩnh Phúc có một số nhà máy nước cung cấp nước sạch cho sinh hoạt: Nhà máy nước Vĩnh Yên, công suất cấp nước 16.000 m3/ngày-đêm với 17 giếng khoan và 1 nhà máy xử lý chất lượng nước; Nhà máy nước Phúc Yên (do Công ty cấp thoát nước môi trường số II quản lý) có công suất 12.000 m3/ngày-đêm với 5 giếng khoan, trong đó, nước cấp cho sản xuất công nghiệp 3.174 m3/ngày-đêm.

Ngoài các nhà máy trên, còn có các dự án nhỏ cấp nước sạch ở thị trấn Tam Đảo (công suất 5.000 m3/ngày-đêm), Yên Lạc, Lập Thạch và thị trấn Vĩnh Tường với công suất 3.000 m3/ngày-đêm. Dự kiến đến hết năm 2010 đạt 8/9 huyện lỵ (ngoại trừ huyện lỵ Sông Lô mới thành lập) có hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai và kêu gọi đầu tư một số dự án cấp nước lớn lấy nước từ Sông Lô: Dự án JBIC, công suất dự kiến 100.000 m3/ngày-đêm, tổng vốn 120 triệu USD; đang kêu gọi nhà đầu tư (Hà Lan) dự án 500.000 m3/ngày-đêm. 

Hệ thống cung cấp nước sạch của tỉnh cho đến nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và cho sản xuất. Cung cấp nước đô thị chưa tốt và chất lượng nước chưa đạt yêu cầu. 

b). Thoát nước: 

Hiện nay, hầu hết trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh, một số khu vực đô thị mới chỉ được đầu tư xây dựng cống, rãnh thu gom nước thải, các công trình được đầu tư còn nhỏ lẻ, mang tính chắp vá, cục bộ. Ngay cả các đô thị lớn như Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên cho đến nay vẫn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Nước thải mới chỉ được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể tự hoại của các hộ gia đình, sau đó thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa và nước thải. 

Hiện tại chỉ có hai dự án thoát nước đang được triển khai tại thành phố Vĩnh Yên:

· Dự án thoát nước mưa khu vực phía Nam Vĩnh Yên: dự kiến hoàn thành vào năm 2010.

· Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thoát nước thải khu vực Vĩnh Yên: dự kiến hoàn thành trong năm 2012.

Xử lý nước thải trong các khu công nghiệp vẫn chưa được đầu tư đúng mức. Hiện tại, có 11,11% khu công nghiệp có hệ thống nước thải tập tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

c). Hệ thống xử lý rác thải: 

· Đối với rác thải sinh hoạt: 

Tỉnh đã triển khai xây dựng các trạm xử lý rác thải thành phân vi sinh tại thị trấn Thanh Lãng, xã Đại Đồng, xã Đồng Cương, thị trấn Lập Thạch. Đến nay cơ bản các công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công suất xử lý của mỗi trạm là 10 tấn rác hữu cơ/tháng. Tính đến nay, tỷ lệ chất thải sinh hoạt khu vực thành thị được xử lý là 65%, nông thôn là 52%.

· Đối với xử lý rác thải công nghiệp, rác thải rắn: 

Việc xử lý rác thải công nghiệp là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Một lượng lớn chất thải này được tái sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành khác, một phần được xử lý đơn giản bằng phương pháp thiêu đốt hoặc chôn lần. Hiện nay chất thải, rác thải tỉnh đang tìm địa điểm và kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

5.4.   Mạng lưới thông tin và truyền thông

Mạng phục vụ Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Theo thống kê, đến năm 2008, tất cả các xã đã có điểm phục vụ, với 176 điểm phục vụ, trong đó có 27 bưu cục và 123 điểm bưu điện văn hoá xã (BĐVHX). Bán kính phục vụ bình quân là 1,7-1,5 km/điểm, số dân bình quân được phục vụ bởi một bưu cục 5.764 người/1 bưu cục. Toàn tỉnh có 211 thùng thư được đặt ở tất cả các xã, phường, thị trấn. 

Mạng viễn thông phát triển mạnh với các công nghệ hiện đại tương đương với mức trung bình cuả khu vực. Các tổng đài độc lập có dung lượng trên 5000 số đang từng bước được thay thế bằng các tổng đài vệ tinh hoặc thiết bị truy nhập V5.x. Tất cả các xã đều có truyền dẫn quang. Có 3 tuyến cáp quang liên tỉnh của VNPT, Viettel và EVN Telecom hướng Hà Nội - Vĩnh Phúc - Việt Trì.

Truyền dẫn nội tỉnh do viễn thông tỉnh quản lý; kết nối giữa các tổng đài thường sử dụng từ 2 đến 5 luồng 2Mb/s. Các tuyến viba nội tỉnh thường sử dụng 2 luồng 2Mb/s. Về mạng ngoại vi, cáp ngầm thường sử dụng các loại cáp từ 200 đến 600 đôi, các tuyến cáp treo dưới 200 đôi và trên 1000 km cáp đi trong cống. Có 80.000 đôi cáp gốc và bán kính phục vụ thường từ 4 - 7 km. Do đặc thù địa lý của tỉnh là diện tích không lớn và địa hình trung du nên mạng viễn thông nông thôn sử dụng cáp đồng.

Trong tỉnh có đầy đủ các mạng điện thoại di động hiện có trong nước như:  Mobifone, Vinaphone, Viettel Mobile, E- Telecom, Vietnamobile, G-Tel.... Tất cả các huyện trong tỉnh đều có trạm phát sóng. Đến cuối năm 2008 toàn tỉnh có khoảng 432 trạm BTS, cơ bản đảm bảo thông tin thông suốt trên địa bàn.

Về mạng Internet và VoIP, tại Vĩnh Yên có 1 POP của VDC cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và VoIP. Mạng Internet của Vĩnh Phúc đã triển khai 2 thiết bị DSLAM cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại Vĩnh Yên và Phúc Yên. Đường truyền băng thông rộng ADSL, truyền hình cáp cũng đang được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khải đầu tư lắp đặt thiết bị. 

Nhìn chung, cùng với sự phát triển nhanh của mạng lưới thông tin trong cả nước, mạng lưới bưu chính, viễn thông, thông tin trong tỉnh tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của người dân. Mạng thông tin phục vụ công tác quản lý ngày càng hiện đại đã đáp ứng được đầy đủ và kịp thời công tác thông tin phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành quản lý của các cấp lãnh đạo. Hạ tầng viễn thông, thông tin của Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển mạnh, mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh được trang bị tổng đài hiện đại, đáp ứng tốt các dịch vụ và có khả năng nâng cấp, cung cấp các dịch vụ mới. Về mặt phổ cập dịch vụ, 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có máy điện thoại, mật độ điện thoại, đến năm 2010 đạt 84,5 máy/100 dân. Tuy nhiên, so với cả nước, mức  sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet của Vĩnh Phúc vẫn thấp hơn. 
6.  HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

6.1.   Mức sống dân cư, lao động - việc làm

Thu nhập và đời sống của người dân tỉnh Vĩnh Phúc những năm gần đây đã dần được cải thiện. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê về mức sống dân cư, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng có nhịp độ tăng thu nhập bình quân đầu người khá cao. Trong giai đoạn 2001 – 2005, thu nhập bình quân đầu người tăng với nhịp độ trung bình 13,8%/năm so với mức 6,05% của cả nước trong cùng thời kỳ. Thu nhập bình quân một người một tháng của người dân trong tỉnh năm 2006 vào khoảng 450 nghìn đồng/người, trong đó nhóm có thu nhập thấp nhất là 215,4 nghìn đồng//người/tháng, nhóm có thu nhập cao nhất là 1.079,3 nghìn đồng/người/tháng. Chênh lệch giữa nhóm người có thu nhập cao nhất và thấp nhất đang có xu hướng doãng ra, năm 2008 chỉ tiêu này là khoảng 7 lần, cao hơn nhiều so với mức 5,02 lần của năm 2006. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 18,3% (theo chuẩn QG mới) năm 2005 xuống 6% vào năm 2010.

Thu nhập của lao động trong khu vực Nhà nước có tốc độ tăng cao hơn, giai đoạn 2001 – 2006 thu nhập của lao động trong khu vực Nhà nước do địa phương quản lý tăng 16,31%/năm, cao hơn so với cả nước (14,71%/năm) nhưng thấp hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng (16,57%/năm).

Có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa người dân thành thị và người dân nông thôn, theo ước tính, thu nhập bình quân của một nhân khẩu ở nông thôn chỉ bằng khoảng 60% so với một nhân khẩu ở thành thị. 

Công tác giải quyết việc làm luôn được chú trọng, số lao động được sắp xếp việc làm năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2007 có 17,8 ngàn lao động được sắp xếp việc làm, năm 2010 ước tính có khoảng 21 ngàn lao động được sắp xếp việc làm, trong đó số được sắp xếp chỗ làm ổn định là 16 ngàn người. Giai đoạn 2001 – 2005 bình quân mỗi năm giải quyết chỗ làm cho khoảng gần 17,5 nghìn người. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị vì vậy cũng ngày càng giảm, năm 2001 tỷ lệ này là 3,82% nhưng từ năm 2005 trở lại đây tỷ lệ này luôn duy trì ở mức 2%/năm. Công tác tạo việc làm lại khu vực nông thôn cũng thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ sử dụng lao động ở khu vực nông thôn ngày càng tăng, năm 2001 là 71,75%, năm 2005 tăng lên 85% và đến năm 2010 dự kiến là 91%. 

6.2.   Giáo dục – đào tạo

Mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo của Vĩnh Phúc đã và đang phát triển ngày càng rộng và phân bố đều khắp các xã, thị trấn, đến tận thôn/bản trên địa bàn tất cả các huyện/thị trong tỉnh với hệ thống cơ sở trường, lớp và cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được cải thiện.

6.2.1.  Thực trạng phát triển các loại hình giáo dục đào tạo

a). Giáo dục mầm non:

Thời kỳ 2001 – 2008 quy mô giáo dục mầm non có xu hướng tăng với tốc độ cao hơn so với các cấp phổ thông, đặc biệt là về số cháu đi nhà trẻ. 

Năm học 2008 - 2009 toàn tỉnh có 2.875 nhóm trẻ (trong đó có 391 nhóm trẻ tập thể và 2.484 nhóm trẻ gia đình). Số trẻ đi nhà trẻ đã liên tục tăng và tăng khá nhanh trong 5 năm gần đây song tỷ lệ huy động đến lớp còn thấp (khoảng 48,4% số cháu trong độ tuổi). 

Mạng lưới trường mẫu giáo phát triển rộng khắp trong tỉnh. Tính đến năm 2009 toàn tỉnh có 159 trường mầm non với 1.394 lớp, đã thu hút được 43.586 cháu đến lớp, tỷ lệ huy động đạt khoảng 94,8%. Số cháu trung bình một lớp khoảng 30 cháu/lớp.

Tổng số giáo viên mẫu giáo trong toàn tỉnh là 2.406 người (không kể 447 cán bộ quản lý), trung bình 1,73 giáo viên/lớp học. Trong tổng số 2.406 giáo viên có 399 người có trình độ đại học (16,6%), có 253 người tốt nghiệp cao đẳng (10,5%), 1.619 người tốt nghiệp trung cấp (67,3%) và vẫn còn 135 người chưa qua đào tạo (chiếm 5,6%).

b). Giáo dục tiểu học

Tính đến năm học 2008-2009 toàn tỉnh có 174 trường với 2.705 phòng học, 2.908 lớp với 70.906 học sinh và 3.705 giáo viên, trong đó 100% là trường công lập. Tỉnh đã được công nhận hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi từ năm 2002, đến nay tỷ lệ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 99,4%. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt trên 99% và tỷ lệ trẻ khuyết tật học hoà nhập đạt xấp xỉ 91,8%.  Trung bình hàng năm có 99,5% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 đúng độ tuổi.

Năm học 2009- 2010 toàn tỉnh có 126 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 72,4%). Chất lượng giáp viên tiểu học ở mức cao, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên là 99,3%, trong đó có 62,0% đạt trên chuẩn.

c). Giáo dục Trung học cơ sở

Số trường THCS đã phủ kín tất cả các xã trong toàn tỉnh, năm học 2009- 2010 có 146 trường. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp (mới có 42/146 trường, đạt tỷ lệ 28,8%), tỷ lệ học sinh/lớp trung bình là khoảng 32-38 em/lớp (thấp hơn so với quy định chuẩn của Bộ GD & ĐT là 40 hs/lớp). 

Chất lượng giáo viên THCS từng bước được nâng lên và ở mức khá. Tính chung tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên là 98,2%, trong đó trên chuẩn là 55,2%. 

Tỉnh được công nhận phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002 với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 trung bình hàng năm đạt 99,5% và trên 92% thanh thiếu niên độ tuổi 15 – 18 có bằng tốt nghiệp THCS.

d). Giáo dục THPT

Giáo dục THPT tiếp tục phát triển theo chiều sâu. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được vào học lớp 10 và BTTHPT đạt 91,67% so với số học sinh tốt nghiệp THCS năm vào năm học 2008-2009. 

Toàn tỉnh có 38 trường trung học phổ thông, phân bố trên khắp các huyện, thị, thành phố. Trong số 38 trường, có 36 trường công lập và 2 trường dân lập. Điều này chứng tỏ công tác  xã hội hoá ở bậc học này còn kém phát triển. Nhìn chung hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh về cơ bản có đủ giáo viên về số lượng, song nếu xét về cơ cấu môn học thì còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn, đặc biệt là một số bộ môn quan trọng như tin học, ngoại ngữ. Chất lượng đội ngũ giáo viên được đảm bảo và thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao.

e). Giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh gồm có Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 7 Trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, 135 Trung tâm học tập công đồng cấp xã, phường, thị trấn. Các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ tổ chức bổ túc văn hoá THPT và triển khai tổ chức dạy nghề, tổ chức các lớp liên kết, hỗ trợ đào tạo đại học, cao đẳng, và tư vấn giúp đỡ các trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Nhìn chung, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên ngày càng được chú trọng và quan tâm đầu tư. Giáo dục thường xuyên và dạy nghề đã góp phần giảm tải sức ép học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT công lập. Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm được đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị  giảng dạy và đội ngũ giáo viên; chất lượng giảng dạy được nâng lên. Do đó, đã thu hút được số lượng học sinh ngày càng nhiều.

f). Đào tạo

Hoạt động đào tạo được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đào tạo của nhân dân. 

Trên địa bàn tỉnh có 78 cơ sở đào tạo gồm: 3 trường đại học, 7 trường Cao đẳng, 13 cơ sở có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, 55 cơ sở dạy nghề thuộc các Bộ, ngành TW, tỉnh huyện, doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng xã hội và các thành phần khác. Tỉnh có Trường chính trị có nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức về chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền các cấp.

Hoạt động dạy nghề phát triển nhanh trong thời gian gầy đây cả về số cơ sở và số người được đào tạo. Ngoài các trường, trung tâm dạy nghề, việc dạy nghề còn được tổ chức trong các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Mạng lưới cơ sở dạy nghề chủ yếu tập trung ở các thành phố, thị xã và các khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đạo tạo cho lao động tại chỗ. 

Ngoài những cơ sở dạy nghề phục vụ cho ngành công nghiệp, trên địa bàn tỉnh cũng đã có những cơ sở dạy nghề cho nông dân phục vụ phát triển nông nghiệp. Song nhình chung các cơ sở dạy nghề phân bố không đều và chưa gắn với nhu cầu học nghề của lao động, đặc biệt là ở các huyện thuần nông và có rừng núi, nơi có nhu cầu giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động cao. Cơ chế đào tạo dạy nghề của tỉnh đã cởi mở, tạo điều kiện cho người lao động đi học nghề nhất là các địa phương khó khăn, phải thu hồi đất, cơ sở vật chất thiết bị dần hoàn thiện, nhưng đội ngũ giáo viên và kết quả dạy nghề còn chưa  đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và sự đổi mới công nghệ thiết bị.

6.2.2.  Đánh giá chung về hệ thống giáo dục, đào tạo của tỉnh

· Hệ thống các cơ sở giáo dục – đào tạo của Vĩnh Phúc đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh đã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở từ năm 2002, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng nhanh: năm 2005 là 28%; 2010 là 51,2%.

· Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục – đào tạo của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là:

· Cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy và học ở các cấp giáo dục còn thiếu. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở còn thấp.

· Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông còn thiếu giáo viên có chuyên môn sâu, đặc biệt là một số môn đặc thù như ngoại ngữ, tin học, …

· Công tác dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động chưa thực sự gắn với thị trường lao động.

6.3.   Y tế, chăm sóc sức khỏe

6.3.1.  Thực trạng phát triển các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe

a). Mạng lưới Bệnh viện và hoạt động khám chữa bệnh 

Tuyến tỉnh hiện tại có 5 bệnh viện với tổng số 1.270 giường bệnh, bao gồm: Bệnh viên đa khoa tỉnh (600 giường); BV đa khoa khu vực Phúc Yên (330 giường); BV điều dưỡng và phục hồi chức năng (120 giường); BV y học cổ truyền (120 giường); BV tâm thần (100 giường). 

Tuyến huyện có 6 Bệnh viện đa khoa huyện và 3 trung tâm y tế với tổng số 730 giường bệnh. Các bệnh viện huyện đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tuy chưa được hoàn chỉnh nhưng đã có những cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

Trang thiết bị y tế hiện đại hàng năm được bổ sung như: máy siêu âm, máy xét nghiệm, các dụng cụ phẫu thuật, xe ô tô cứu thương và các dụng cụ thông thường khác tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế công gần nhất, chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện một bước.

Ngoài ra còn có một số cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành đóng trên địa bàn, bao gồm: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương Phúc Yên với 200 giường, Bệnh viện Quân y 109 (của QKII) với 200 giường bệnh, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng của Bộ Giao thông Vận tải với 100 giường bệnh. Các bệnh viện trên ngoài chức năng KCB cho ngành, còn dành khoảng 10% số giường bệnh để tiếp nhận và điều trị cho nhân dân trong tỉnh. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có bệnh viện tư nhân, các cơ sở y tế tư nhân mới chỉ là các Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, các Phòng chẩn trị YHCT và các Nhà thuốc tư nhân. Tổng số có 429 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (192 cơ sở hành nghề y tư nhân và 237 cơ sở dược tư nhân). Trong số các cơ sở KCB tư có đến 59% là phòng chẩn trị YHCT, số phòng khám chuyên khoa chiếm gần 20%. Các cơ sở KCB tư đều có giấy phép hoạt động và do cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực hành nghề đảm nhiệm. Các PKĐK và chuyên khoa tập trung chủ yếu ở thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên.

b). Mạng lưới y tế cơ sở 

1). Hệ thống y tế cơ sở xã, phường, thị trấn

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 137 xã, phường, thị trấn với 138 Trạm y tế. Trong đó xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên có 02 trạm y tế; 02 Trạm y tế mới được thành lập và đang lập Dự án đầu tư xây dựng (TYT Phường Đồng Xuân – Phúc Yên; TYT Thị trấn Hoa Sơn – Lập Thạch).

Toàn tỉnh hiện có 697 cán bộ trong định biên đang công tác tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trong đó có 109 Bác sỹ, tỷ lệ Trạm y tế có Bác sỹ năm 2008 là 80%, 100% Trạm y tế có Y sỹ Sản nhi hoặc Nữ hộ sinh. 

Trung bình mỗi TYT có 5,1cán bộ, các Trạm y tế cơ bản đã bố trí đủ số lượng cán bộ theo quy định, 100% thôn, bản có Nhân viên y tế hoạt động thường xuyên.

Hằng năm, Sở Y tế đều có kế hoạch đào tạo Bác sỹ từ nguồn Y sỹ để bổ sung Bác sỹ cho các Trạm y tế. Phấn đấu đến năm năm 2010 có 100% số Trạm y tế xã, phường, thị trấn có Bác sỹ công tác.

Tính đến 31/9/2008 toàn tỉnh có 121/137 xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn Quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 96%, ước 2010 đạt 100%. 

2).  Tuyến huyện

Hiện nay hệ thống y tế huyện, thị của Vĩnh Phúc bao gồm: 8 Phòng y tế huyện (trực thuộc UBND huyện), 6 Bệnh viện đa khoa huyện, 5 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và 3 Trung tâm y tế huyện, thị, thành. 

c). Mạng lưới y tế dự phòng

Mạng lưới y tế Dự phòng, Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (CSSKBMTE) và sức khoẻ sinh sản (SKSS) của tỉnh đã có hệ thống tổ chức tương đối hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân từ thành thị đến nông thôn. 

1). Tuyến tỉnh: 

Có 11 Trung tâm kỹ thuật tuyến tỉnh thuộc hệ Y tế Dự phòng, hầu hết các Trung tâm thuộc hệ YTDP tuyến tỉnh đều được đầu tư xây dựng mới, có đủ cơ sở vật chất và một số trang thiết bị phục vụ chuyên môn trong lĩnh vực dự phòng. Tuy vậy, trong số các danh mục trang thiết bị phục vụ cho công tác dự phòng của tỉnh,số đầu trang thiết bị hiện có tại Trung tâm y tế dự phòng được đưa vào sử dụng hầu hết vẫn là từ năm 1997. Số trang thiết bị đầu tư cho hệ y tế dự phòng trong vòng 5 năm trở lại đây chỉ chiếm 15%.

2). Tuyến huyện: 

Hiện tại có 5 Trung tâm y tế Dự phòng huyện (Vĩnh Tường, Lập Thạch, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên), 4 Trung tâm y tế huyện, thị, thành làm công tác Y tế dự phòng và KCB cho nhân dân (Tam Đảo, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Sông Lô). 

Hầu hết các TTYTDP mới tách ra từ TTYT huyện vẫn đang trong giai đoạn củng cố, đều rất thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng như đội ngũ y, bác sỹ.

3). Tuyến xã:

Hoạt động Y tế dự phòng được triển khai rộng khắp ở 137 TYT xã, phường, thị trấn và tới tận các thôn, bản.

4). Kết quả công tác Y tế dự phòng:

Lực lượng y tế dự phòng đã tích cực chủ động triển khai, phát hiện và xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm trước những diễn biến dịch bệnh. Trong nhiều năm qua không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Một số bệnh dịch quan trọng ở Vĩnh Phúc đã được khống chế như Cúm A (H5N1) và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong thấp. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia ngay tại cộng đồng nhờ có mạng lưới y tế xã và mạng lưới y tế thôn bản hoạt động rất tích cực. 

Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ cao (thường đạt trên 95%), phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván và theo dõi thai sản, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám 3 lần trở lên đạt trên 90% (năm 2006: 94%; năm 2007: 95,2%) góp phần hạ thấp tỷ lệ chết trẻ sơ sinh và tỷ lệ chết mẹ. Thực hiện các chương trình dinh dưỡng ngay tại cộng đồng tốt, tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm từ 33,4% năm 2001 và 25% năm 2005 xuống còn 15% vào năm  2010.

Quản lý chặt chẽ các bệnh Sốt rét, phong, lao, bướu cổ... Mỗi năm điều trị sốt rét cho hàng chục ngàn lượt người,  khám và điều trị hàng ngàn bệnh nhân bướu cổ, hàng trăm ngàn người được khám điều tra bệnh Phong.

Phòng chống HIV/AIDS: hàng năm chủ động xây dựng chương trình phòng chống HIV/AIDS, tập trung, giám sát các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh, tư vấn cho các đối tượng tự nguyện. Hầu hết các đối tượng nhiễm HIV/ AIDS được quản lý, 100% đơn vị máu được sàng lọc HIV trước khi truyền cho bệnh nhân.

Vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm đã được quan tâm, hàng năm đều đặt ra các chỉ tiêu nhằm giảm số vụ ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm. Phối hợp với các ngành như ngành Chi cục thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục thú y, Thuế, Công an tiến hành thanh tra, kiểm tra ATVSTP để thực hiện các chỉ tiêu đề ra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ATVSTP thường xuyên.

Công tác Vệ sinh lao động: Do trên địa bàn phát triển khá nhiều khu công nghiệp, có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nên tập trung khá nhiều công nhân. Sở Y tế cũng đã phối hợp với các cơ sở Y tế của các công ty, xí nghiệp triển khai phổ biến các văn bản pháp quy, tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ ở các cơ sở sản xuất, lao động đóng trên địa bàn; phối hợp khám sức khoẻ định kỳ, hướng dẫn lập hồ sơ sức khoẻ cho các đơn vị đóng trên địa bàn... 

d). Nhân lực y tế

1). Về số lượng và cơ cấu

Đến cuối năm 2008, tổng số cán bộ y tế của Vĩnh Phúc là 2.989 người  bao gồm: 2.560 cán bộ chuyên môn y và dược, trong đó 2.301 người có chuyên môn y, 159 người có chuyên môn dược. Số còn lại (423 người) thuộc các chuyên môn khác, trong đó 91 người có trình độ đại học, 77 người có trình độ cao đẳng hoặc trung học, 255 là cán bộ công nhân viên khác.

Tỷ lệ cán bộ có chuyên môn y, dược là 88%. Tỷ lệ cán bộ chuyên môn y so với cán bộ chuyên môn dược là 2.368/153 hay 15,48/1. Tỷ lệ bác sĩ/dược sĩ đại học là 545/16 hay 34/1. Có sự mất cân đối lớn giữa cán bộ y và dược do Sở Y tế quản lý, thực tế số dược sĩ tại Vĩnh Phúc lớn hơn nhiều. Theo Niên giám thống kê của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2006 thì tỉnh có 80 dược sĩ đại học, 259 dược sĩ trung học và hơn 600 dược tá. Tương tự, số cán bộ có chuyên môn cũng lớn hơn, chỉ tính riêng bác sĩ đã có trên 600 người (năm 2006). Điều này cho thấy ngoài nhân lực y tế do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc quản lý còn có số lượng đáng kể cán bộ y tế thuộc các ngành khác, tuyến Trung ương hoặc hoạt động trong các công ty cổ phần, các cơ sở y tế tư nhân.

2). Phân bố theo tuyến và theo trình độ chuyên môn

Phân bố nhân lực y tế chung như sau: 43,5% tại tuyến tỉnh; 30,2% tại tuyến huyện và 26,5% tại tuyến xã. Số cán bộ có chuyên môn y, dược ở các tuyến là: 1.039 người (41,2%) ở tuyến tỉnh; 729 người (28,9%) ở tuyến huyện và 753 người (29,9%) ở tuyến xã.  

Về trình độ chuyên môn, trong số 2.521 cán bộ chuyên môn y, dược có 183 người (7,3%) có trình độ trên đại học, phần lớn là CKI; 357 bác sĩ, 5 CN YTCC, 16 DSĐH và 5 ĐD đại học; 1.767 người (70,1%) có trình độ cao đẳng hoặc trung học, số còn lại (183 người, chiếm 7,4%) là điều dưỡng sơ cấp, NHS sơ cấp, dược tá. Tỷ lệ cán bộ sơ cấp khá thấp nên trong những năm tới có thể hy vọng sẽ không còn loại hình cán bộ này tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học cũng thấp, đặc biệt là cán bộ dược trong khi Vĩnh Phúc ở ngay cạnh những trung tâm đào tạo lớn là Hà Nội và Thái Nguyên. Điều này cũng cho thấy nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ chuyên sâu, cán bộ đầu ngành của Vĩnh Phúc rất lớn trong những năm tới.

6.3.2.  Đánh giá chung về công tác y tế tỉnh Vĩnh Phúc: 

Nhìn chung, mạng lưới y tế trên địa bàn đã đáp ứng cơ bản nhu cầu phòng bệnh và KCB của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều năm qua không để xẩy ra các dịch bệnh lớn trên địa bàn. Chất lượng KCB ngày càng được nâng cao. Đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời thuốc phòng bệnh và chữa bệnh có chất lượng.  Công tác xã hội hoá y tế bước đầu đã được triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực KCB - đa dạng các loại hình dịch vụ y tế, góp phần tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, mạng lưới y tế tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế đó là: 

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuy đã được đầu tư và nâng cấp, song so với quy định của Bộ Y tế vẫn còn nhiều hạn chế ở tất cả các tuyến, bao gồm cả  những trang thiết bị kỹ thuật cao và trang thiết bị cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. 

· Việc áp dụng các kỹ thuật cao trong phòng bệnh và chữa bệnh còn hạn chế ở tất cả các tuyến.

· Đội ngũ cán bộ chuyên môn còn thiếu về số lượng nhất là cán bộ có trình độ chuyên môn cao và sâu, mất cân đối về cơ cấu cán bộ (tỷ lệ giữa các loại cán bộ y tế chưa hợp lý), chưa có cơ chế chính sách hợp lý để phân bổ nguồn nhân lực đồng đều cho các tuyến đặc biệt là tuyến cơ sở ở những vùng khó khăn, thiếu bác sĩ công tác tại tuyến cơ sở.

· Vẫn còn tình trạng quá tải tại các bệnh viện tại cả tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

· Công tác xã hội hoá y tế chưa thực sự đạt hiệu quả cao cả trong lĩnh vực phòng bệnh và lĩnh vực KCB.

· Nguồn tài chính cho y tế còn nhiều hạn chế: ngân sách đầu tư cho y tế hạn hẹp trong khi việc kêu gọi đầu tư từ những nguồn khác chưa đáng kể.

·  Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải công nghiệp, dân sinh và tệ nạn xã hội ngày càng nặng nề, tạo điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển ở mức báo động một số bệnh.
6.4.   Thực hiện các chính sách xã hội

Công tác xã hội được duy trì thường xuyên, chăm sóc và giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội đối với người có công được quan tâm; Công tác chăm sóc thương binh, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ, mồ côi đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội quan tâm qua nhiều hoạt động thiết thực và có hiệu quả.

Tỉnh đã triển khai 18 chính sách (xem Phụ Lục) nhằm hỗ trợ người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, như: chính sách tín dụng cho vay hộ nghèo và học sinh, sinh viên; hỗ trợ y tế và giáo dục; hỗ trợ đào tạo nghề...Đây là những chính sách rất ưu việt của tỉnh nhằm ổn định xã hội và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương. Các ngành đã phối kết hợp tốt trong việc đấu tranh chống tham nhũng, gian lận thương mại. Giải quyết cơ bản đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phòng chống tế nạn xã hội được triển khai có hiệu quả cơ bản duy trì được trật tự, an toàn xã hội. 

Thực hiện các chủ trương, chính sách xã hội theo tinh thần Đại hội tỉnh Đảng bộ, nhiều mục tiêu phát triển xã hội đã đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Năm 2010, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%; số lao động được giải quyết việc làm hàng năm khoảng 2 vạn người; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,2%.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, nguy cơ của sự bất bình đẳng trong xã hội, chính sách đối với người lao động trong các khu công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. 
6.5.   Văn hoá, thể thao

6.5.1.  Văn hoá

Về mặt nhận thức tư tưởng, công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch hành động quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho Văn hóa thông tin, báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật của tỉnh phát triển như: Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, các Nghị quyết về xây dựng văn hoá cơ sở của HĐND tỉnh các khoá XII và XIII…

Sự tăng trưởng và phát triển về kinh tế của tỉnh đã tạo điều kiện, tiền đề quan trọng thúc đẩy sự nghiệp văn hoá nói chung và phong trào xây dựng GĐVH, Làng văn hoá, đơn vị văn hoá nói riêng. Môi trường văn hóa địa phương cơ bản ổn định, lành mạnh. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được đề cao và phát huy. Đời sống văn hóa cơ sở có bước khởi sắc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hình thành trên diện rộng, bước đầu đi vào chiều sâu chất lượng. 

Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá được định hướng phát triển theo 3 vùng đặc trưng đồng bằng, đô thị, miền núi. Để phong trào đi vào nề nếp, các ban, ngành chức năng đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá về các nội dung cơ bản để xây dựng Làng văn hoá; soạn thảo và hướng dẫn thực hiện Hương ước, quy ước, xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao, phong trào VHVN - thể thao quần chúng. Hàng năm bình xét các danh hiệu văn hoá theo quy chế của Bộ VH,TT &DL và của tỉnh.

Phong trào xây dựng các thiết chế văn hoá được đẩy mạnh. Tính đến cuối năm 2010 toàn tỉnh đã xây dựng được 1165 nhà văn hóa thôn, khu phố, 121 nhà văn hóa xã (phường), 137 điểm bưu điện văn hóa xã. Toàn tỉnh có 01 thư viện tỉnh, 6 thư viện cấp huyện và 27 thư viện xã, 450 thư viện, phòng đọc cơ quan trường học.

Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, tôn tạo các di tích được coi trọng, quan tâm, có 318 di tích được xếp hạng (65 di tích quốc gia, 253 di tích tỉnh). Từ năm 1997-2010, tỉnh đã quy hoạch được các di tích trọng điểm: Đền Hai Bà Trưng, di tích văn hoá - danh thắng Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, chùa Hà, đền Thính, di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, cụm đình Hương Canh, chùa tháp Bình Sơn, đồng thời tu bổ tôn tạo được nhiều di tích tiêu biểu. Xây dựng quy chế tự quản ở làng thôn cũng được quan tâm chú trọng, điển hình là huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên đạt 100% làng, thôn, khu phố xây dựng được hương ước. Các loại hình CLB được quan tâm và ngày càng phát triển diện rộng, có 642 CLB, sinh hoạt định kỳ hoặc vào các ngày lễ với nhiều chuyên đề và hình thức sinh hoạt phong phú thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. 

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được tăng cường, cùng cố, giữ vững và phát huy vai trò chủ thể định hướng, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động xã hội về văn hóa. Hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa thể thao các cấp nhanh chóng được ổn định sau thời gian tái lập tỉnh. Đến nay nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao trong toàn tỉnh có 7.649 người, trong đó cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 35%, trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 65%. Nhìn chung trình độ của đội ngũ cán bộ trong ngành còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo còn tương đối cao, đây cũng là một trong những hạn chế chủ yếu của ngành văn hóa, thể thao địa phương hiện nay.

6.5.2.  Thể dục thể thao

Song song với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, sự nghiệp TDTT đã có sự phát triển khá rõ rệt về nhiều mặt. Phong trào TDTT quần chúng thường xuyên diễn ra sôi động ở khắp các huyện, thị và cơ sở. Thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhất là đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V- năm 2006. Đặc biệt trong những năm qua, các cấp các ngành đã quan tâm, chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ TDTT đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện nâng cao sức khoẻ cũng như đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 

Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào TDTT cơ sở theo hướng xã hội hoá các hình thức tập luyện, phát triển rộng khắp các môn thể thao mang tính phổ biến được quần chúng nhân dân yêu thích, nâng cao chất lượng của các CLB TDTT, từng bước phát triển vững chắc phong trào. Cùng với Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh về “ Phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố giai đoạn 2005- 2010” ra đời đã tạo tiền đề, cơ sở pháp lý để Ngành Thể dục Thể thao và các địa phương trong tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là việc quy hoạch đất dành cho các hoạt động thể dục thể thao.

Đến cuối năm 2008 ở cấp tỉnh có 01 công trình trọng điểm đó là nhà thi đấu đa năng đạt tiêu chuẩn quốc tế, 01 sân vận động có khán đài, đường Pits; 01 bể bơi; gần 40 sân Tenis, 1 trường bắn trên địa bàn huyện Yên Lạc…hiện nay các công trình đều được khai thác và sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó nhiều cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn đã quan tâm, đầu tư xây dựng các phòng, sân cũng các dụng cụ, thiết bị thể dục thể thao để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của cán bộ công nhân viên .

Ở tuyến huyện, thành, thị và cơ sở có 06 nhà thi đấu; 06 sân vận động cấp huyện, 80/152 xã (phường) có sân chơi bãi tập TDTT, 149/1450 thôn, khối phố có sân chơi bãi tập TDTT, 248 câu lạc bộ TDTT, 360/390 trường học đạt chất lượng về giáo dục thể chất. Tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kết hợp xây dựng nhà văn hoá với sân chơi, bãi tập, khu vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương đã quy hoạch xong Trung tâm Văn hoá- Thể thao rộng từ 4,5- 6 ha với kinh phí hàng tỷ đồng đang tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản để triển khai thực hiện vào thời gian tới như: Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch… .Hàng năm ngành TDTT có kế hoạch hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ TDTT cho cơ sở, các CLB TDTT điển hình nhằm động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển. 

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện tại, các hoạt động thể dục thẻ thao bước đầu đã có hiệu quả.Đến nay, số người tập luyện thường xuyên đạt 21,8% dân số; số gia đình thể thao đạt 11,75%. Về Thể thao thành tích cao đạt được kết quả nhất định, tại Đại hội TDTT lần thứ IV – năm 2002, Vĩnh Phúc chỉ đạt 08 huy chương các loại (02 HCV, 02 HCB, 04 HCĐ), đến Đại hội TDTT lần thứ V- năm 2006 số huy chương đạt được tăng gần gấp đôi 15 huy chương các loại (04 HCV, 04 HCB, 07 HCĐ). Phát huy tốt các môn thế mạnh của tỉnh như: Bắn súng, Vật Dân tộc, các môn Võ, hàng năm tham gia các giải quốc gia và khu vực giành nhiều huy chương các loại, đem vinh quang về cho tỉnh nhà.

Mặc dù vậy việc quy hoạch đất, xây dựng cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa có quy định chuẩn để xây dựng các công trình TDTT ở xã, phường; các công trình ở cơ sở còn nhỏ lẻ, không đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến việc tổ chức TDTT quần chúng cũng như việc đào tạo các tuyến vận động viên; một số địa phương không còn quỹ đất, quy hoạch không đủ diện tích theo quy định…

6.6.   Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học công nghệ đã được chú trọng và không ngừng phát triển; công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin. Tiềm lực khoa học và công nghệ không ngừng phát triển; trang thiết bị các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm được đầu tư ngày càng hiện đại; hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn bức xạ; sở hữu trí tuệ đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ngày được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ còn tồn tại một số hạn chế, đó là:

· Công nghệ sản xuất của một số dự án còn tụt hậu so với công nghệ hiện tại của thế giới; một số doanh nghiệp chưa đầu tư để đổi mới công nghệ… dẫn đến sản phẩm có tính cạnh tranh thấp, chưa có sản phẩm có tính đặc thù và công nghệ cao; giá trị công nghệ trong các sản phẩm còn thấp.

· Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ còn thiếu và yếu, nhất là những chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu; số lượng cán bộ giỏi về ngoại ngữ còn ít, đây là những cản trở không nhỏ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

6.7.   An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục ổn định. Phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có bước tiến bộ. Các lực lượng vũ trang đã chú trọng tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc phòng.

Tỉnh thực hiện triển khai toàn diện công tác quân sự - quốc phòng. Xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, công tác diễn tập phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai và đạt kết quả khá. Vì vậy:

· Quốc phòng được củng cố, luôn đảm bảo sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân hàng năm, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tổ chức đạt kết quả cao các đợt huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ.

· Các ngành nội chính đã phối kết hợp tốt trong việc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đã được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện.

7.  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KINH TẾ - XÃ HỘI THEO LÃNH THỔ

7.1.   Sự hình thành và phát triển các vùng kinh tế, các vùng sản xuất chuyên canh trên địa bàn tỉnh

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2010, thực hiện năm 2005, lãnh thổ của tỉnh được chia thành 4 tiểu vùng kinh tế với các loại hình chuyên môn hóa đặc trưng cho mỗi vùng.

a). Tiểu vùng 1: 

Tiểu vùng trung tâm bao gồm thị xã Vĩnh Yên. Đây là tiểu vùng tập trung phát triển đô thị, các ngành dịch vụ, trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm đào tạo. Hiện nay, với tốc độ phát triển nhanh của công nghiệp tại các khu vực lân cận, trung tâm đô thị Vĩnh Phúc đã phát triển lan toả ra các khu vực dọc Quốc lộ 2, sang thị trấn Hương Canh và thị xã Phúc Yên. Kết quả là tạo thành một tiểu vùng công nghiệp - đô thị trung tâm rộng hơn ranh giới quy ước trước đây.

b). Tiểu vùng 2: 

Là Tiểu vùng phía Đông (thị xã Phúc Yên). Đây là tiểu vùng cạnh thủ đô Hà Nội, được định hướng chuyên môn hóa phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, dịch vụ, nông nghiệp và khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô, hiện đại tại hồ Đại Lải.

Hiện nay tiểu vùng phía Đông đã trở thành trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh, hàng loạt các khu cụm công nghiệp đang hình thành và phát triển tại đây. Tuy vậy, định hướng về xây dựng một khu dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại tại khu vực hồ Đại Lải đến nay vẫn chưa thực hiện được.

c). Tiểu vùng 3: 

Tiểu vùng Tây Bắc bao gồm các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo và Bình Xuyên. Đây là vùng núi, trung du, có điều kiện kinh tế kém phát triển hơn tiểu vùng khác. Vùng được định hướng phát triển nông nghiệp đa canh với trọng tâm chăn nuôi, cây ăn quả, phát triển công nghiệp chế biến nông sản và phát triển giao thong.Ngoài ra, Tam Đảo sẽ tiếp tục được đầu tư để trở thành khu du lịch quốc gia ngày càng phát triển .

Hiện nay tiểu vùng phía Tây – Bắc đã trở thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Hệ thống giao thông đã kết nối các huyện ở đây với trung tâm tỉnh và các tỉnh lân cận (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Việt Trì). Ngoài ra, tại tiểu vùng đã hình thành khu du lịch Tam Đảo tầm cỡ quốc gia đã và sẽ là một trong những sản phẩm dịch vụ mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn tới. Cho đến nay, công nghiệp chế biến nông sản vẫn chưa có điều kiện phát triển  trong vùng như quy hoạch đã dự kiến.

d). Tiểu vùng 4: 

Tiểu vùng phía Nam gồm huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. Đây là vùng trọng điểm lúa, phát triển các làng nghề.

Tiểu vùng phía Nam đã trở thành trung tâm sản xuất lúa gạo của tỉnh, là nơi có năng suất lúa cao nhất trong tỉnh (59-60 tạ/ha), sản lượng lương thực sản xuất tại đây chiếm 35% tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh (năm 2002). Tuy nhiên, phát triển các làng nghề tại đây đang bị mai một và có nguy cơ mất đi khi sự hỗ trợ của nhà nước và các cấp chính quyền địa phương rất hạn chế. 

Nhìn chung, sự hình thành và phát triển các vùng sản xuất chuyên môn hóa trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện về cơ bản, song do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, đặc biệt là các khu cụm công nghiệp, kéo theo sự hình thành các điểm dân cư đô thị đã làm thay đổi nhanh chóng cảnh quan tự nhiên và cảnh quan kinh tế xã hội của tỉnh. Bởi vậy, những ranh giới có tính quy ước của các tiểu vùng kinh tế đang bị thay đổi cùng với những ngành nghề chuyên môn hóa. Hướng hình thành các tiểu vùng đã phụ thuộc rất nhiều vào hướng phát triển các khu cụm công nghiệp, các hệ thống đô thị và thị tứ của tỉnh. Vì vậy cần phải điều chỉnh lại tiểu vùng để phù hợp với việc phát triển kinh tế theo lãnh thổ.

7.2.   Bố trí các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn

Sản xuất công nghiệp Vĩnh Phúc chủ yếu tập trung ở thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên. Thực tế, trong những năm gần đây, công nghiệp Vĩnh Phúc đã và đang được tổ chức lại theo hướng bố trí vào các khu công nghiệp tập trung và đầu tư hoàn thiện các khu vực.

Tuy nhiên, các khu công nghiệp hiện có chủ yếu được phân bố ở thành phố Vĩnh Yên (khu công nghiệp Khai Quang), Thị xã Phúc Yên (Kim Hoa) và huyện Bình Xuyên (khu công nghiệp Bá Thiện và Bá Thiện II, các khu công nghiệp Bình Xuyên và Bình Xuyên II)...

Có thể thấy, phân bố các khu công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tương đối hợp lý.

· Các khu công nghiệp nói trên được phát triển trên những vùng đất trồng cây hàng năm và đất đồi bạc màu, ít có dân cư sinh sống do vậy đã hạn chế được tối đa việc di dân, tái định cư và được nhân dân ủng hộ.

· Hầu hết các khu công nghiệp được bố trí ở những khu vực thuận tiện về hạ tầng đối ngoại:

· Gần với trục quốc lộ số 2, trục đường huyết mạch quan trọng chạy ngang qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương khác trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, qua hệ thống giao thông trong vùng vươn tới các cụm cảng biển, cảng hàng không… tạo điều thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp.

· Các khu công nghiệp này được phân bố tạo thành các trục (hành lang) công nghiệp Đông – Tây (gắn với quốc lộ số 2) và trục Bắc – Nam ở phía Đông tỉnh gắn với trục đường 302.

· Khoảng cách giữa các khu công nghiệp với các trung tâm đô thị lớn (Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên) tạo điều kiện đảm bảo cung cấp các dịch vụ hạ tầng xã hội cơ bản, cung cấp nhân lực cũng như các đầu vào cần thiết khác cho phát triển các khu công nghiệp.

· Các khu công nghiệp hiện tại được bố trí với tầm nhìn dài hạn gắn với việc hình thành và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong tỉnh. Nhìn chung về cơ bản khi xem xét bố trí các khu công nghiệp này, tỉnh đã chú ý đến khai thác các điều kiện yếu tố gắn với sự phát triển các trục giao thông mới (đường xuyên Á, các đường vành đai của Thủ đô Hà Nội)… 

Nói chung, với các địa điểm phân bố hiện tại các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đủ điều kiện thuận lợi để phát triển. 

7.3.   Hiện trạng hệ thống đô thị

a). Hệ thống các đô thị Vĩnh Phúc:

Mạng lưới các điểm dân cư đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đang trong quá trình phát triển. Hệ thống đô thị của Vĩnh Phúc hiện nay bao gồm: Thành phố là Vĩnh Yên; một thị xã là Phúc Yên; 12 thị trấn gồm Hương Canh, Gia Khánh, Thanh Lãng, Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Thổ Tang,  Yên Lạc, Lập Thạch, Hoa Sơn, Tam Sơn, Hợp Hòa và Tam Đảo. Trong đó, Thành phố Vĩnh Yên thuộc đô thị loại III, là trung tâm kinh tế - văn hóa, chính trị của tỉnh, Thị xã Phúc Yên là đô thị loại 4, 12 thị trấn là đô thị loại 5. Dân số đô thị năm 2009 (theo tổng điều tra 1/4/2009) là 224.389 người (chiểm 22,4% tổng dân số).

Trong những năm gần đây, nhờ có vị trí địa lý giáp Thủ đô Hà Nội, có quỹ đất rộng lại có các tuyến đường giao thông thuận lợi và sự hình thành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các điểm dân cư đô thị đã được hình thành và phát triển. 

b). Đặc điểm của hệ thống đô thị Vĩnh Phúc:

· Về lịch sử hình thành: Các đô thị Vĩnh Phúc chủ yếu được hình thành trong giai đoạn từ những năm 1985 đến nay, ngoại trừ có ba đô thị thành lập từ thời Pháp thuộc là: Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, và thị trấn Tam Đảo.

· Về quy mô và hình thức phân bố: Các đô thị trên địa bàn tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu được phân bố dải đều, có tính tự phát từ các tụ điểm dân cư nông thôn, bám theo các trục quốc lộ và tỉnh lộ.

· Về tính chất đô thị: Tất cả các đô thị đều có tính chất đa năng, đa tính chất và có tính chất chung là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của địa phương. Một số đô thị có thêm các tính chất như an ninh, quốc phòng, du lịch, nghỉ dưỡng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ…

· Về hình thái và dân số đô thị: 

Về cơ bản các đô thị ở Vĩnh Phúc phát triển tự do. Hai đô thị lớn trong tỉnh là Thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên có hình thái phát triển theo hướng vành đai đồng tâm; các đô thị khác phát triển theo hướng điểm, dải, chuỗi theo trục giao thông và phân tán.

Dân số đô thị đa số có thành phần xuất phát từ nông nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và khoa học kỹ thuật.

c). Những hạn chế của hệ thống đô thị Vĩnh Phúc là:

· Chất lượng đường phố còn kém.

· Cấp điện đủ dùng với tiêu chuẩn thấp.

· Mới có 57% số dân đô thị được cấp nước và chất lượng nước chưa đạt yêu cầu. Chỉ có thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, phường Xuân Hòa và thị trấn Tam Đảo có nguồn cung cấp nước sạch. 

· Hệ thống thoát nước còn kém. Chỉ có thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, phường Xuân Hòa, thị trấn Tam Đảo có hệ thống thoát nước nhưng chỉ đảm bảo thoát nước mưa.

· Cấu trúc không gian hệ thống đô thị và thị tứ mất cân đối: dân cư đô thị tập trung nhiều ở hành lang giao thông Đông - Tây và vùng phía Nam của tỉnh; trong khi vùng phía Bắc kém phát triển.

· Các đô thị của tỉnh còn nhỏ bé, chủ yếu là mang chức năng trung tâm hành chính, chính trị. Các chức năng sản xuất, dịch vụ, thương mại còn chưa phát triển.

· Đầu tư cho việc quy hoạch các đô thị còn thấp.

· Với tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh trong các năm qua, đặc biệt mức độ tăng trưởng nhanh của ngành công nghiệp, thì quá trình đô thị hoá của Vĩnh Phúc đã diễn ra không tương xứng; từ năm 1997 đến nay tốc độ đô thị hóa chỉ đạt 7%/năm.  

7.4.   Thực trạng phát triển khu vực nông thôn

Khu vực nông thôn chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ tỉnh. Khu vực nông thôn là nơi cư trú của gần 781,3 ngàn người bằng 77-78% dân số Vĩnh Phúc. Mặc dù quá trình đô thị hóa, phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp trong những năm gân đây diễn ra nhanh chóng, cho đến trước năm 2006, dân số nông thôn Vĩnh Phúc vẫn tăng liên tục. Dân số nông thôn giảm khá nhanh trong hai năm gần đây (2007 và 2008).

Khu vực nông thôn vẫn là nơi tập trung phần lớn lao động trong tỉnh. Chỉ tính riêng lao động nông nghiệp (do không có số liệu chính thức về lượng lao động phi nông nghiệp ở nông thôn) lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp đã chiếm tới khoảng 52% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Tuy lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp cao, nhưng đóng góp cho nền kinh tế chỉ chiếm tỷ trọng từ 14%-18% trong tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) hai năm gần đây. Bình quân đầu người chỉ tiêu GDP ở khu vực nông thôn là rất thấp.

Một điểm đáng lưu ý là theo số liệu thống kê, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn Vĩnh Phúc khá cao, tới 87,5% (năm 2008). Điều này cho thấy năng suất lao động khu vực nông thôn (và ngành nông nghiệp) rất thấp. Ngành nông nghiệp sử dụng quá nhiều lao động (cả về số lượng và thời gian) nhưng tạo ra một lượng GDP quá nhỏ.

Hiện có 17 xã thuộc vùng khó khăn trong đó có 3 xã đặc biệt khó khăn.

Hạ tầng khu vực nông thôn được chú ý phát triển và đạt được kết quả khá so với nhiều địa phương khác. Theo thống kê, đến hết năm 2008, tất cả các xãđều có đường ô tô đến trung tâm xã, mặc dù chất lượng đường còn kém. Về cấp điện, cũng theo báo cáo, đến nay, không còn xã nào không được cấp điện.

Về các dịch vụ xã hội cơ bản, có thể nói các dịch vụ này về cơ bản được đảm bảo so với trình độ phát triển chung của cả nước. Đến hết năm 2008 tất cả các xã được công nhận phổ cập trung học cơ sở; chỉ có 01 xã chưa có trường trung học cơ sở; không có xã nào không có trạm y tế. Về đảm bảo cung cấp thông tin, tất cả các xã đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình…

Tuy nhiên, có thể thấy khu vực nông thôn vẫn còn kém phát triển, còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong thời gian sắp tới:

· Cơ hội tìm việc làm tại khu vực nông thôn còn hạn chế;
· Thu nhập của người dân nông thôn còn thấp;

· Hoạt động văn hóa cộng đồng chưa được phát huy và đúng với tiềm năng. “nhà văn hóa xã hoạt động còn nghèo về nội dung, cán bộvăn hóa thiếu về số lượng, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Với thực trạng nông thôn Vĩnh Phúc như vậy, đòi hỏi phải có giải pháp mạnh về nông thôn mới, phân bố lại dân cư và nguồn lực. Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và tạo điều kiện tìm việc làm cho khu vực này.
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8.  BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

8.1.   Tác động của bối cảnh quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Việt Nam đã và đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Có thể nói kinh tế - xã hội Việt Nam đã và đang trở thành một bộ phận cấu thành, không thể tách rời khỏi hệ thống kinh tế - chính trị thế giới. Các xu thế (i) toàn cầu hóa kinh tế; (ii) khu vực hóa (hình thành các khối hợp tác kinh tế) nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế; (iii) Tự do hóa thương mại và đầu tư; (iv) vai trò của các tập đoàn kinh tế lớn xuyên quốc gia (TNC); (v) sự xuất hiện và nổi lên của kinh tế tri thức… diễn ra trên thế giới có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội Việt Nam.

Bối cảnh quốc tế trong những thập kỷ đầu tiên của Thế kỷ 21, với các xu thế kinh tế lớn mang lại cho các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội đầu tư phát triển, song cũng tạo ra sự biến đổi nhanh chóng (nếu không muốn nói là “chóng mặt) và rủi ro hơn, mong manh trong phát triển kinh tế, phát triển xã hội trên phạm vi toàn cầu cũng như của mỗi quốc gia. Khủng hoảng, suy thoái kinh tế từ một quốc gia đã nhanh chóng lan ra trên phạm vi toàn cầu. 

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) và đang thực hiện nhiều cam kết quốc tế khác. Quá trình hội nhập tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng hơn với thị trường thế giới và khu vực. Đồng thời với việc tiếp cận thị trường thế giới Việt Nam cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của thị trường thế giới. Khủng hoảng kinh tế thế giới cũng tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam và trong bối cảnh chung, Vĩnh Phúc cũng nhận những tác dộng không nhỏ.

a). Thị trường vốn cho đầu tư phát triển

Trong những năm của thập kỷ 90 của thế kỷ trước, toàn cầu hoá và tự do hoá đã tạo điều kiện cho các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến với các nền kinh tế đang phát triển. Chỉ tính trong 8 năm từ 1991 - 1998, dòng vốn FDI đến các nước đang phát triển tăng 6 lần. 

Trong thập niên gần đây, 3/4 vốn FDI trên thế giới là đầu tư lẫn nhau giữa các nước phát triển, do có sự liên kết giữa các công ty đa quốc gia của Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu; 2/3 số vốn FDI còn lại bị thu hút vào các thị trường đầu tư lớn như Trung Quốc, Brazil, Mexico, Argentina, Ba Lan, Chile, Malaysia, Venezuela, Nga, Thái Lan, trong khi đó các nước có thu nhập thấp chỉ tiếp nhận được khoảng 7%, bằng 1/10 của 10 nước trên. Các nước ASEAN đã và đang cải thiện môi trường thu hút đầu tư FDI nhằm vươn lên trên các nước khác, coi đó là giải pháp chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế. 

Chính điều này tạo nên sự cạnh tranh và thách thức to lớn đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh môi trường đầu tư Việt Nam hiện nay so với các nước xung quanh bị đánh giá là mất dần tính cạnh tranh và độ rủi ro cao hơn các nước trong khu vực. 

Rõ ràng đầu tư nước ngoài có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước mà trước hết là trong công nghiệp. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mở ra cơ hội để thu hút FDI, nhưng cũng là một quá trình cạnh tranh để thu hút nguồn vốn này.

Sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, các quan hệ kinh tế ngày càng rộng mở, làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trở lên mạnh mẽ. Trong năm 2007, tổng lượng vốn FDI đăng ký đã lên tới 21,348 tỷ USD, một con số rất lớn.Trong năm 2008, mặc dù kinh tế thế giới bước vào khủng hoảng song tổng lượng vốn FDI đăng ký vẫn đạt mức 64,011 tỷ USD (Kế hoạch 5 năm phát triển KT-XH dự kiến cả nước giải ngân khoảng 22-25 tỷ USD trong cả kỳ kế hoạch, nếu tỷ lệ giải ngân là 50%, thì lượng vốn thu hút khoảng 50 tỷ USD).  Đây là yếu tố đòi hỏi nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc phải điều chỉnh lại định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

b). Thị trường hàng hóa và dịch vụ

Hội nhập quốc tế tạo cơ hội mở rộng thị trường hàng hóa và dịch vụ. Cho đến nay, Việt Nam có quan hệ thương mại (hai chiều) với khoảng trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt từ 2003 đến 2008, bình quân tăng trưởng khoảng trên 20%, năm cao nhất (2007) đạt trên 30%. Tương tự như vậy đối với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục ở mức cao trên 20%/năm.

Hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo việc mở cửa thị trường, hướng tới một sân chơi bình đẳng hơn, điều đó mang lại thách thức đối với công nghiệp Việt Nam (trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc) để nâng cao năng lực cạnh tranh, thâm nhập các thị trường thế giới đồng thời cạnh tranh để khai thác thị trường trong nước, tham gia vào mạng lưới sản xuất, mạng lưới phân phối, mạng lưới công nghiệp toàn cầu và khu vực.

Việc mở cửa thị trường, kéo theo đó là các phương thức kinh doanh mới, phong cách mới cũng như nhiều giá trị văn hóa mới, đòi hỏi phải có một tư duy mới về phát triển trên phạm vi cả nước cũng như ở mỗi địa phương như Vĩnh Phúc.

Hội nhập quốc tế cũng kéo theo việc thực hiện các cam kết quốc tế, theo đó Việt Nam phải thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường. Các biện pháp trợ giúp, hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ trong phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp nói riêng dần dần phải gỡ bỏ. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng gắn liền với việc Việt Nam tham gia giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu nổi lên ở thế kỷ 21 đó là vấn đề biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải phát triển “sạch” hơn, bền vững hơn về môi trường.

Điều này đòi hỏi phải có một quan niệm và cách nhìn khác trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. 

c). Khủng hoảng kinh tế thế giới với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và Vĩnh Phúc

Cho đến nay, khó có thể đánh giá được mức độ khủng hoảng và suy thoái  kinh tế thế giới. Nhưng có một thực tế hiển nhiên là (đặc biệt là các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và EU) trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009 kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng âm. Sự suy thoái, sự phá sản của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đang ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các quốc gia. Các tập đoàn, các doanh nghiệp, do phá sản hoặc suy thoái đã buộc phải cơ cấu lại, cắt giảm đầu tư, cắt giảm nhân lực… làm thu hẹp thị trường, các cơ hội đầu tư phát triển cũng như làm tăng lực lượng lao động thất nghiệp…

Theo dự báo của nhiều tổ chức, chuyên gia kinh tế hàng đầu trên thế giới, năm 2009 vẫn sẽ đầy khó khăn và kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng âm. Tuy nhiên, đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy kinh tế thế giới đang dần đi vào ổn định vào giai đoạn cuối năm 2009. Sự tăng trưởng trở lại có thể chỉ bắt đầu vào năm 2010. Các quốc gia đang áp dụng nhiều biện pháp với nhiều gói cứu trợ quy mô lớn để thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện nay.

Suy thoái kinh tế thế giới đã và đang ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế Việt Nam, trong đó có Vĩnh Phúc. Tuy đã có những dấu hiệu tích cực sau những biện pháp của Chỉnh phủ (đặc biệt là gói kích cầu), kinh tế Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn và tăng trưởng  vào khoảng 5,3% năm 2009, năm 2010 dự kiến đạt mức 6,5%.

Khủng hoảng kinh tế thế giới, trước hết làm thu hẹp sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu, lực lượng lao động mất việc làm đang ngày càng gia tăng, nhất là trong khu vực công nghiệp. Lượng lao động mất việc làm ở những khu công nghiệp tăng nhanh trong thời gian qua làm minh chứng cho tác động của khủng hoảng kinh tế.  Theo số liệu không chính thức, lượng lao động mất việc làm dự đoán có thể lên tới trên 500 nghìn người đến thời điểm cuối năm 2008, đầu năm 2009. 

Tiếp theo, khủng hoảng kinh tế thế giới làm chậm tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) cũng như làm giảm nhịp độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài… khu vực kinh tế có vai trò rất quan trọng đối với kinh tế nước ta trong những năm vừa qua.

Từ kinh tế, tác động của khủng hoảng kinh tế mang lại nhiều hệ quả về xã hội cần phải giải quyết.

8.2.   Tác động (dài hạn) của bối cảnh trong nước đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

1). Nổi lên hàng đầu áp lực của việc nâng cao và duy trì năng lực cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong nước và thế giới.

Cạnh tranh và hội nhập lúc này thật sự là yếu tố sống còn của nền kinh tế liên quan trực tiếp đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư. Thời hạn chuẩn bị thực hiện đầy đủ các cam kết tự do hoá thương mại trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết (AFTA, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ) và các cam kết theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) (Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên) không còn nhiều, song năng lực cạnh tranh cả ở cấp quốc gia lẫn cấp doanh nghiệp đều chưa đáp ứng. 

2). Một áp lực lớn nữa là nền kinh tế nước ta phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng của một nước nghèo và kém phát triển, bảo đảm phát triển bền vững. 

Nhu cầu cấp bách thoát khỏi trạng thái nước nghèo, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế so với các nước trong khu vực, đòi hỏi phải tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, trong đó trọng tâm là làm thay đổi khu vực nông nghiệp - nông thôn. 

3). Các nguồn lực phát triển xét trong bối cảnh mới với nhiều yếu tố mới có những tác động cả tích cực và hạn chế đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư.

Nhu cầu việc làm đối với lao động trong tỉnh phần lớn có trình độ thấp là một áp lực rất lớn. Nhu cầu cải tiến công nghệ rất lớn do hầu hết các cơ sơ sản xuất của ta ở mức độ lạc hậu. Muốn có được những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, tương đương với khu vực cần một lượng vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng huy động vốn của ta khó khăn. Đây là vấn đề nan giải cho toàn bộ nền kinh tế và từng ngành.

4). Sự thay đổi về thể chế và trạng thái nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với quan niệm và sự hình thành cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư.

 Cơ cấu kinh tế và gắn kết với nó là cơ cấu đầu tư tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố thể chế: thể chế kinh tế thị trường khác hẳn thể chế kinh tế chỉ huy tập trung. Tính chất đang chuyển đổi về cơ chế hiện nay có ảnh hưởng lớn tới tư duy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu. 

Về trạng thái kinh tế, nền kinh tế Việt Nam không chỉ đang trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế, mà đồng thời còn đang trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá. Những nước tiến hành công nghiệp hoá ngày nay, trong đó có nước ta, mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ, muốn rút ngắn khoảng cách tụt hậu, phải không những chuyển dịch từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp như trước đây, mà còn phải đồng thời và nhanh chóng chuyển từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp sang nền kinh tế có tỷ trọng dịch vụ dựa trên cơ sở công nghệ hiện đại ngày càng cao, tức là phải chuyển tiếp sang nền kinh tế của thời kỳ hậu công nghiệp (trong khi chưa có nền công nghiệp phát triển), rồi tiến dần đến có những yếu tố của nền kinh tế tri thức. Đó thực sự là bài toán khó và cũng chưa có tiền lệ lịch sử. 

5). Sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghiệp, khu công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp của Vĩnh Phúc.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (trong đó có Vĩnh Phúc) chiếm khoảng 4,64% diện tích và trên 16% dân số cả nước, tạo ra đến trên 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nơi tập trung tới trên 25-30% sản lượng công nghiệp của cả nước, đồng thời cũng là nơi tập trung tới 18% số khu công nghiệp cả nước. 

Vùng kinh tế trọng điểm cũng là nơi có hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối phát triển, đồng thời là nơi tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, là thị trường (theo nghĩa rộng) cho sự phát triển chung của toàn vùng cũng như những địa phương khác trong cả nước.

Sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc.

Tính đến tháng 12 năm 2008, cả nước có 223 khu công nghiệp đã thành lập, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai xây dựng hạ tầng. Trong đó, Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có 48 khu, bao gồm 26 khu công nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động, 22 khu đã được thành lập và đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm 21,6% tổng diện tích các khu công nghiệp cả nước.

Sản xuất công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cho đến thời điểm hiện nay vẫn còn đang tập trung chủ yếu ở khu vực Thành phố Hà Nội và lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh... Khu vực này trong những năm qua có sức thu hút lớn, hấp dẫn các nhà đầu tư phát triển công nghiệp.

Tuy nhiên, sự tập trung quá mức sản xuất công nghiệp tại khu vực Thành phố Hà Nội và lân cận dọc theo trục Quốc lộ số 5 đã và đang tạo ra sự quá tải về hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực. Việc đầu tư mới, mở rộng và nâng cấp các trục đường cao tốc Hà Nội (Nội Bài) đi Hạ Long, đường Quốc lộ số 18, đường Quốc lộ số 5 (mới) đã và sẽ tiếp tục tạo cơ hội phát triển mới cho các tỉnh Bắc Bộ nói chung, các tỉnh phía Bắc sông Hồng, các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong đó có Vĩnh Phúc nói riêng, đặc biệt là trong phát triển công nghiệp.

Hệ thống cảng biển khu vực cụm cảng số 1 (bao gồm Quảng Ninh và Hải Phòng) đã và đang được đầu tư trở thành cụm cảng lớn nhất phía Bắc gắn với hệ thống đường bộ (đã nêu ở trên) ngày càng được đầu tư hiện đại mở ra cơ hội rất lớn cho sự phát triển của công nghiệp và khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

 Cùng với sự phát triển của công nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, kinh tế – xã hội Vùng cũng có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, tạo ra thị trường lớn cho sự phát triển của công nghiệp Vĩnh Phúc.

6). Thủ đô Hà Nội và ảnh hưởng của sự phát triển Thủ đô tới sự phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc

Hà Nội với vị thế là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trung tâm đầu não về tiềm lực khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ có tác động rất lớn, tạo điệu kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của Vĩnh Phúc, làm thay đổi mạnh cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu xã hội Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội. Sự phát triển của Hà Nội trong vùng có ảnh hưởng đáng kể tới sự phát triển kinh tế – xã hội của Vĩnh Phúc.

Ngày 05 tháng 05năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một quyết định lớn có ảnh hưởng tới sự phát triển của Vĩnh Phúc. Theo đó:

Mục tiêu phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội: “Phát huy mội tiềm năng, lợi thế của vùng Thủ đô Hà Nội nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội có đủ chức năng và vị thế của một trung tâm đô thị hiện đại trong khu vực Đông Nam Á và châu Á; giải quyết những bất cập, mâu thuẫn đang tồn tại ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung cho cả vùng Thủ đô Hà Nội. Phát triển hài hoà, nâng cao chất lượng hệ thống đô thị trong vùng nhằm giảm sự tập trung vào Thủ đô Hà Nội trên cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững cho toàn vùng”.

Định hướng phát triển không gian vùng có quan hệ trực tiếp đến Vĩnh Phúc:

“Các đô thị trung tâm tỉnh phát triển quy mô và chất lượng đô thị với đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội – kỹ thuật gắn các vùng công nghiệp – dịch vụ xung quanh đô thị để tăng sức hút phát triển đô thị. Phát triển giao thông liên đô thị gắn kết với đô thị hạt nhân trung tâm và tạo khung phát triển chính cho vùng đối trọng. Lựa chọn các đô thị lớn cấp trung tâm vùng là thành phố Hải Dương, Hoà Bình, Vĩnh Yên, trong đó quan tâm thúc đẩy vai trò của thành phố Hải Dương tương lai là một đô thị lớn”.

Về tổ chức không gian xác định: “Vùng đối trọng phát triển trong phạm vi 30-60km, hình thành theo ba phân vùng lớn với các trung tâm tỉnh lỵ là các hạt nhân phát triển”. Theo đó: “Vùng đối trọng phía Bắc - Đông Bắc: gồm các khu vực phía Bắc Sông Hồng và dọc theo hành lang trục đường 18, chủ yếu là vùng bán sơn địa thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây có tiềm năng về quỹ đất gò đồi để hình thành các khu vực công nghiệp – dịch vụ đô thị”.

Về phát triển hệ thống dân cư, đô thị và các dịch vụ hạ tầng xã hội, xác định: “Các đô thị cấp vùng, phân vùng: gồm các thành phố Hải Dương, Vĩnh Yên, Hoà Bình, trong đó thành phố Hải Dương là đô thị cấp vùng...”; “các đô thị chuyên ngành chủ yếu là các đô thị mới gắn với... du lịch (như Sơn Tây,..., Tam Đảo...)...”.

Về tổ chức không gian công nghiệp vùng Thủ đô Hà Nội: “...vùng công nghiệp Bắc sông Hồng: gồm khu vực Sóc Sơn – Nội Bài, Mê Linh – Phúc Yên – Vĩnh Yên với hướng phát triển các công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử, hạn chế các công nghiệp chế biến, ô nhiễm cao”.

Về tổ chức không gian du lịch: “Lựa chọn để đầu tư xây dựng một số trung tâm du lịch có cấp độ quốc gia và quốc tế. Cấp quốc tế là Hà Nội, cấp quốc gia là du lịch Ba Vì - Hương Sơn – Tam Chúc, Tam Đảo – Tây Thiên...”. Vùng du lịch lớn: “...vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Tam Đảo...”.

Ngoài những định hướng phát triển và tổ chức không gian nêu trên, Quyết định này còn nêu nhiều chủ trương về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông vận tải, cấp điện, cấp nước và xư lý chất thải, bảo vệ môi trường. Theo đó, tạo nhiều cơ hội thuận lợi hơn cho sự phát triển của cac địa phương trong vùng, trong đó có Vĩnh Phúc.

Có thể nói, chủ trương phát triển Vùng Thủ đô Hà Nội đặt Vĩnh Phúc vào thế đối trọng phát triển với Thủ đô Hà Nội ở phía Bắc. Theo đó Vĩnh Phúc sẽ thuận lợi hơn về phát triển đô thị, công nghiệp.

Tuy nhiên, Vĩnh Phúc cũng được xem như một vùng tiềm năng và đảm nhận vai trò phát triển một số vị trí, địa điểm du lịch cấp quốc gia. Điều này đòi hỏi phát triển kinh tế – xã hội Vĩnh Phúc phải tính đến các lợi ích và lựa chọn giữa các ngành và lĩnh vực. đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững của Vĩnh Phúc nói riêng và cả vùng nói chung.

Một điểm đáng lưu ý là sự phát triển của Vùng Hà Nội, mà trước hết là sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng sẽ ảnh hướng nhiều đến sự phát triển chung của Vĩnh Phúc. Tính đồng bộ trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực, đặc biệt là mạng lưới giao thông trong vùng đảm bảo sự kết nối của mỗi địa phương trong vùng và giữa các địa phương trong vùng với phần còn lại của đất nước.

9.  ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ LỢI THẾ, HẠN CHẾ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHỦ YẾU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC  ĐẾNNĂM 2020

9.1.   Lợi thế so sánh

1. Vị trí địa lý thuận lợi là một lợi thế quan trọng:

· Nằm ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, một trong hai vùng phát triển nhất của Việt Nam hiện nay. 

· Gần Thành phố Hà Nội nên có nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi giao lưu hàng hoá, công nghệ, lao động... 

· Nằm trong tuyến hành lang hợp tác quốc tế (trong chiến lược hợp tác phát triển: hai hành lang, một vành đai giữa Việt Nam và Trung Quốc), gắn liền với chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS).

· Có vị trí đầu mối, có điều kiện trở thành trung tâm phát triển của khu vực các tỉnh Tây - bắc Vùng Đông Bắc Bắc Bộ.

2. Nằm ở vùng trung du, tiếp giáp với vùng đồng bằng, Vĩnh Phúc có điều kiện thuận lợi về đất đai cho phát triển các ngành, lĩnh vực phi nông nghiệp với quy mô lớn. 

3. Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với các di tích lịch sử, văn hóa... cùng với việc gần Thủ đô Hà Nội tạo ra một lợi thế so sánh trong cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí cho cư dân Thủ đô (thị trường du lịch có quy mô lớn).

4. Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc có truyền thống cách mạng, đoàn kết; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai.

9.2.   Hạn chế phát triển


Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc trong tương lai mặc dù có nhiều lợi thế so sánh, nhưng bên cạnh đó tỉnh đang đứng trước những hạn chế sau:

1. Nền kinh tế tuy phát triển nhanh, nhưng quy mô nền kinh tế tỉnh còn nhỏ (với khoảng 1 triệu dân, tổng GDP khoảng 1,25 tỷ USD), thị trường (theo nghĩa rộng) sức mua hạn chế, tích lũy nội bộ có tỷ lệ cao song quy mô nhỏ.

2. Hiện nay còn mất cân đối trên nhiều mặt, sự phát triển kinh tế chưa cân đối với tiềm năng, khu vực công nghiệp phát triển nhanh, trong khi khu vực dịch vụ còn hạn chế; thừa lao động nhưng lại thiếu lao động kỹ thuật có trình độ cao, thiếu hụt thông tin v.v. 

3. Hệ thống hạ tầng của tỉnh đã phát triển, nhưng hạ tầng trong nhiều khu công nghiệp tập trung còn chưa được đầu tư đầy đủ, chưa đáp ứng được các yêu cầu của các nhà đầu tư. Hướng tới năm 2020 để trở thành một tỉnh phát triển có trình độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá cao, hệ thống hạ tầng cần được tiếp tục đầu tư nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu phát triển. 

4. So với Thành phố Hà Nội thì Vĩnh Phúc kém thuận lợi trong việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ cao và khó khăn hơn trong việc thu hút lao động kỹ thuật cao và thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ (ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, thương mại...).

5. Do nằm trong tuyến hành lang Côn Minh (Trung Quốc) – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với hầu hết các tuyến giao thông quan trọng đi qua (các tuyến trục chính của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc), sự phát triển của Vĩnh Phúc phụ thuộc nhiều vào tính đồng bộ và năng lực của hệ thống hạ tầng Vùng Kinh tế trọng điểm.

6. Do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng cao và sự biến động của giá cả, suất đầu tư trên một đơn vị diện tích tăng lên làm cho giá cho thuê lại đất đã có hạ tầng tăng lên. Các chính sách ưu đãi của Chính phủ (chẳng hạn như thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với các khu công nghiệp không còn, đồng thời đến năm 2015 Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết tự do hóa thương mại trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết, mức thuế suất sẽ hạ xuống mức 0%, đây sẽ là một khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước do phải cạnh tranh khốc liệt với các quốc gia trong khu vực về thu hút vốn FDI.

Cần phải thấy rằng những lợi thế so sánh, những hạn chế cho việc phát triển trình bày ở trên chỉ có tính chất tương đối. Có nghĩa là lợi thế so sánh nếu không biết khai thác tận dụng, hoặc khai thác tận dụng thiếu khoa học nhiều khi sẽ biến thành những bất lợi. Ngược lại, những hạn chế không phải là vĩnh viễn, nếu biết khắc phục nó sẽ trở thành lợi thế phát triển.

9.3.   Cơ hội phát triển

· Các nguồn lực từ bền ngoài tạo ra sự phát triển của hệ thống giao thông đối ngoại (tuyến hành lang xuyên Á: Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường vành đai IV vành đai V của Thủ đô Hà Nội…, đã, đang và sẽ được xây dựng) mang lại nhiều cơ hội cho Vĩnh Phúc mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại với bên ngoài.

· Sự phát triển nhanh chóng của Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển mạnh về phía Bắc (hình thành khu đô thị mới Bắc Thăng Long, khu công nghiệp Thăng Long, Sóc Sơn….). Đây là cơ hội cho Vĩnh Phúc tiếp nhận sự lan tỏa vốn, khoa học - công nghệ và phát triển các ngành sản xuất bổ trợ và các loại hình dịch vụ cho Hà Nội.

· Những cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia năng động, sáng tạo, nhạy bén đã trưởng thành, đang tiếp tục tạo uy tín và sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

· Do hội nhập, có cơ hội thu hút đầu tư từ nước ngoài.

9.4.   Các thách thức của tỉnh từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, các thách thức chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thể hiện ở các mặt như sau:

1. Với những tiềm năng, lợi thế cho phép phát triển các ngành kinh tế có quy mô lớn trên cùng một không gian phát triển tạo ra các “mâu thuẫn” trong phát triển giữa các ngành, rõ ràng nhất là: 

· “Mâu thuẫn” trong phát triển giữa các ngành mũi nhọn: công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Sự phát triển nhanh của công nghiệp sẽ có tác động nhiều đến sự phát triển của du lịch và dịch vụ.

· “Mâu thuẫn” trong việc sử dụng quỹ đất có hạn chế. 

Việc giải quyết các “mâu thuẫn” này trong tương lai đòi hỏi phải có những cân nhắc lựa chọn bố trí cơ cấu ngành, tổ chức không gian tốt tạo được sự phát triển bền vững nhất để từ đó đề ra quyết sách đúng đắn.

2. Sức chứa về không gian, kinh tế, xã hội có giới hạn trong khi yêu cầu phát triển lại rất lớn dễ dẫn đến sự quá tải nếu không có các biện pháp phù hợp.

3. Để có thể trở thành một tỉnh phát triển, công nghiệp hoá và xa hơn là có mức độ đô thị hóa cao, thách thức lớn nhất là phải tạo ra sự phát triển hài hoà và bền vững, đẩy mạnh sự phát triển khu vực nông thôn, đặc biệt là các khu vực nông thôn phía Tây - Bắc và Tây - Nam của tỉnh.

4. Sự phát triển của các địa phương (các tỉnh, thành phố) khác trong vùng vừa là điều kiện mở rộng thị trường, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với việc thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc.

5. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, các mặt trái của kinh tế thị trường sẽ nảy sinh và phát triển mạnh như: chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, chênh lệch giữa người giàu và người nghèo... sẽ ngày càng gia tăng. Nguy cơ và hiểm họa môi trường là rất lớn. 

Đây sẽ là những khó khăn và thách thức lớn đối với sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

10.  QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

10.1.   Quan điểm phát triển

· Phát triển toàn diện, lấy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững (bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường; đồng thời đảm bảo hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài) làm cơ sở để hướng tới việc nâng cao đời sống của cộng đồng nhân dân.

· Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phải đặt trong quan hệ tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, vùng Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

· Phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc với bước đi hợp lý theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa vào giai đoạn đến năm 2020, đồng thời từng bước phát triển khu vực dịch vụ để hướng tới một nền kinh tế có cơ cấu hiệu quả và bền vững vào những năm 2020. Công nghiệp hóa gắn liền với đô thị hóa một cách có kiểm soát, trật tự và bền vững. 

· Đẩy mạnh phát triển theo hướng mở cửa và hội nhập quốc tế trên cơ sở chú trọng khai thác thị trường trong nước nâng cao nội lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên thị trường quốc tế cũng như ngay chính trên thị trường trong nước.

· Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh. Chú ý phát triển khu vực nông thôn, khu vực kém phát triển, giảm tối đa chênh lệch mức sống giữa các khu vực dân cư, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội.

· Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội. 

· Phát triển kinh tế gắn với BVMT và phát triển bền vững không những đối với phạm vi lãnh thổ tỉnh mà còn cả khu vực các tỉnh, thành phố có liên quan, hướng tới hình thành một thành phố xanh, sạch về môi trường vào cuối những năm2020, đầu những năm 2030.   

10.2.   Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

10.2.1.  Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2015 xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp. Đến năm 2020 Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; môi trường được bảo vệ bền vững; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh; hướng tới trở thành Thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. 

10.2.2.  Các mục tiêu phát triển cụ thể 

a). Các mục tiêu về kinh tế

· Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2020 đạt 14-15%/năm, trong đó: 

· Giai đoạn 2011 – 2015:
14,0-15,0%. 

· Giai đoạn 2016 – 2020:
14,0-14,5%. 

· Tạo ra sự chuyển dịch mạnh hơn nữa về cơ cấu kinh tế theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ; phát triển các ngành có chất lượng hàng hóa cao, công nghệ hiện đại và năng suất lao động cao. Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2020 tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ tạo ra một cơ cấu kinh tế bền vững và phù hợp với tiềm năng của tỉnh. 

· Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến năm 2015 được dự báo là công nghiệp và xây dựng: 61-62%, dịch vụ: 31-32% và nông, lâm, ngư nghiệp: 6,5-7,0%. Đến năm 2020 dự báo tỷ trọng dịch vụ khoảng trên 38%, nông, lâm, ngư nghiệp 3-4%, công nghiệp và xây dựng 58-60%.

Biểu đồ 10. So sánh cơ cấu GDP tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh, thành phố khác dự kiến quy hoạch đến năm 2020
Đơn vị: %
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Viện Chiến lược phát triển

· GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2015 đạt 3.500-4.000USD, đến năm 2020 đạt khoảng 6.500-7.000USD. 

· Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2020 khoảng 30%, đến năm 2020 xuất khẩu đạt 13,5 tỷ USD.

· Thực hiện vốn đầu tư xã hội và phát triển giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 140.000 – 145.000 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 khoảng 280.000 – 300.000 tỷ đồng.
b). Các mục tiêu về xã hội

· Phát triển một xã hội lành mạnh, ổn định trong đó con người là đối tượng quan tâm hàng đầu, và cũng là chủ thể đảm bảo cho sự phát triển. Tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện ngành giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 66% vào năm 2015 và khoảng 75% vào năm 2020. 

· 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế;

· Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 5%; giảm tỷ lệ sinh hàng năm khoảng 0,15‰; tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm.

· Đến năm 2020 về cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia hiện nay; 

c). Các mục tiêu bảo vệ môi trường

· Chất lượng môi trường nước:

· Giải quyết dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm nguồn nước như: Đầm Vạc, Đầm Diệu, lưu vực sông Phan,…

· Xử lý nước thải tại các khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường;

· Hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch cho các khu vực đô thị.

· Chất lượng môi trường không khí: Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt đối với nhà máy sắt thép, xi măng, chế biến thuỷ sản.

· Chất lượng môi trường đất: Xử lý các điểm ô nhiễm môi trường đất; Thu gom và xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại; Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

· Tăng tỷ lệ che phủ của rừng lên 26,7%.

· Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 82,5% năm 2015 và trên 95% năm 2020.

· Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% năm 2015.

d). Mục tiêu xây dựng nền an ninh quốc phòng.

Đảm bảo sự an toàn xã hội và quốc phòng, giảm tối đa các tệ nạn xã hội và bảo đảm bền vững môi trường ở các đô thị và nông thôn làm cơ sở cho ổn định và phát triển kinh tế -xã hội.

10.3.   Các phương án phát triển

10.3.1.  Cơ sở xây dựng các phương án phát triển

· Khả năng phục hồi của kinh tế thế giới và kinh tế cả nước cũng như của tỉnh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

· Khả năng phục hồi và phát triển kinh tế Vĩnh Phúc trong giai đoạn đến 2010.

· Khai thác hiệu quả các tiềm năng nội sinh (tài nguyên, lao động, vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật...) của tỉnh, nhưng bảo đảm sự phát triển bền vững.

· Đặt sự phát triển của Vĩnh Phúc  trong mối quan hệ hợp tác toàn diện với cả nước (đặc biệt là với Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, và Vùng Trung du miền núi phía Tây-bắc Bắc Bộ), và hợp tác khu vực hành lang Côn Minh (Trung Quốc – Hà Nội – Hải Phòng). Tranh thủ huy động các nguồn lực, các yếu tố bên ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

· Các phương án đều lấy sự phát triển của công nghiệp trong đó sự phát triển các khu, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp chế tác cùng với sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ, trong đó dịch vụ du lịch làm trọng tâm. Các ngành, lĩnh vực khác được phát triển theo hướng đảm bảo sự phát triển bền vững xoay quanh các ngành trọng tâm trên, có kết hợp với các điều kiện đặc thù khác của các ngành, lĩnh vực đó.

· Đô thị hóa và phát triển khu vực nông thôn là những nhân tố quan trọng trong các phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

· Quan hệ với Hà Nội là một trong những tác nhân quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc.

· Quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế được phân tích xem xét kỹ lưỡng khi tính toán các phương án tăng trưởng. Đặc biệt khả năng cạnh tranh của Vĩnh Phúc trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công, nông nghiệp và dịch vụ của Vĩnh Phúc khi thực hiện các cam kết quốc tế (WTO, AFTA…).

· Vấn đề lao động và việc làm được coi là một nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc.

10.3.2.  Các phương án dự kiến

Trong triển vọng dài hạn, với môi trường nhiều biến động, sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước vùng lãnh thổ cũng như của các địa phương sẽ xảy ra theo nhiều tình huống khác nhau. Sự khác biệt của các tình huống là ở mức việc sớm thoát khỏi suy thoái kinh tế (do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu), mức độ huy động, bố trí khai thác các nguồn lực khác nhau. Các phương án (ba phương án dưới đây) làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách và điều hành được xây dựng trên cơ sở xem xét các tình huống khác nhau có thể xảy ra đối với tỉnh Vĩnh Phúc.

a) Phát huy tối đa các nguồn lực, sớm phục hồi tăng trưởng, tập trung xây dựng nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phương án này được luận chứng trên cơ sở sớm chấm dứt suy thoái kinh tế, khai thác hiệu quả nhất các tiềm năng có thể cho phát triển, đặc biệt là tiềm năng con người, đất đai. Thu hút vốn đầu tư phát triển của phương án này rất mạnh mẽ, các ngành công nghiệp chế tác, cũng như khu vực dịch vụ đạt tới mức độ phát triển cao, các mối quan hệ với bên ngoài cũng như giữa các ngành trong tỉnh được khai thác hiệu quả, các nguồn vốn (trong và ngoài nước) được huy động thuận lợi, khu vực kinh tế địa phương và kinh tế tư nhân phát triển nhanh. Nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Nền kinh tế của tỉnh được quản lý và vận hành tốt. Nhiều sản phẩm mới xuất hiện, tính đa dạng của sản phẩm cao.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến năm 2020, về cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng đã hoàn chỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ trong các giai đoạn tiếp theo, đẩy nhanh tốc dộ đô thị hóa (bền vững) hướng tới phát triển Vĩnh Phúc trở thành thành phố vào những năm 20 của Thế kỷ 21.

b) Duy trì tốc độ tăng trưởng bình thường 

Phương án này vẫn xem các ngành công nghiệp chế tác tăng trưởng ở mức bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất là khả năng chậm phục hồi kinh tế chung của cả nước (tốc độ phục hồi gần giống với hậu khủng hoảng tài chính những năm 1997). Khu vực dịch vụ đặc biệt là dịch vụ du lịch thương mại có bước phát triển giống như phương án tăng phương án trên. Các ngành nông nghiệp duy trì ở mức phát triển tiên tiến. Nguồn vốn nước ngoài và trong nước thu hút vào tỉnh ở mức thấp hơn do bị cạnh tranh của các tỉnh khác, và do ảnh hưởng của không khí hoạt động kinh tế nói chung của cả nước. Quy mô sử dụng lao động ở mức thấp, vấn đề thất nghiệp còn cao và sự dụng thời gian lao động còn thấp.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội kém hoàn thiện, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng xa.

c) Lấy mục tiêu phát triển bền vững, tạo lập những tiền đề cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa

Phương án này gắn liền với việc sớm phục hồi kinh tế, sự phát triển tốt của khu vực công nghiệp chế tác, các khu công nghiệp được hình thành, thu hút đầu tư có hiệu quả. Khu vực dịch vụ phát triển ổn định đảm bảo đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế và đóng góp vào tăng trưởng ở mức cao. 

Vấn đề lao động và việc làm được giải quyết về cơ bản.

Mạng kết cấu hạ tầng chủ yếu được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu phát triển của các vùng lãnh thổ trong tỉnh.

Tốc độ đô thị hóa ở mức khá cao với sự phát triển mạnh khu vực nông thôn theo hướng đô thị hóa tiến tới hình thành Thành phố Vĩnh Phúc vào đầu những năm 2030.

10.4.   Các kết quả dự báo phát triển kinh tế theo các phương án

10.4.1.  Phương án 1: Tăng trưởng nhanh

Đây là phương án tăng trưởng rất cao. Để đạt được tốc độ tăng trưởng theo phương án này phải có những nỗ lực rất lớn của tỉnh cũng như của Trung ương (các chương trình dự án đầu tư do Trung ương quản lý liên quan đến tỉnh được thực hiện tốt) trong những điều kiện thuận lợi đối với cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Biểu15trình bày các kết quả tính toán của phương này.

Bảng  AUTONUM   Dự báo tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc đến năm 2020

(Phương án tăng trưởng nhanh)

	TT


	Danh mục
	2005
	2010
	2015
	2020

	I
	Tổng GDP (tỷ đg, giá 1994)
	5617,7
	12.837
	26.010
	63.992

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1182,9
	1.559
	1.889
	2.189

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	2903,6
	7.410
	16.265
	43.600

	3
	Dịch vụ
	1531,1
	3.868
	7.856
	18.203

	II
	Tổng GDP (tỷ đg, giá thực tế)
	8871,9
	33.903
	91.035
	247.313

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1725,6
	5.054
	6.025
	6.381

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	4674,7
	19.042
	55.584
	150.669

	3
	Dịch vụ
	2471,6
	9.808
	29.425
	90.262

	III
	Cơ cấu GDP (%, giá thực tế)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	19,5
	14,9
	 6,6 
	 2,6 

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	52,7
	56,2
	 61,1 
	 60,9 

	3
	Dịch vụ
	27,9
	28,9
	 32,3 
	 36,5 

	IV
	Tăng trưởng GDP (%, giá 1994)
	06-10
	11-15
	16-20
	11-20

	 
	Tổng số 
	17,4
	15,78
	19,78
	 17,73 

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	5,6
	3,95
	3,0
	 3,47 

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	20,0
	17,64
	21,8
	 19,70 

	3
	Dịch vụ
	19,5
	16,04
	18,3
	 17,16 

	V
	Vốn đầu tư (lũy kế)
	’06-10
	’11-15
	’16-20
	’11-20

	
	Giá hiện hành (tỷ đồng)
	46.145
	160.000
	370.000
	530.000

	VI
	Dân số trung bình (ng. người)
	987
	1010,4
	1130
	1230

	VII
	GDP/người (giá thực tế)
	 
	 
	 
	 

	 
	Triệu đồng
	8,990
	33,6
	80,6
	200

	 
	USD
	559
	1766
	4100
	9500


Theo phương án này, kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 15-16% giai đoạn từ 2011 đến 2015 và trên 17% trong cả giai đoạn 2011-2020.  

10.4.2.  Phương án 2: Tăng trưởng chậm

Phương án tăng trưởng bình thường được xem như là cận dưới của sự phát triển. Theo phương án này nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc phát triển với tốc độ tương đương với của mức phát triển của khu vực dịch vụ. Bảng16dướiđây giới thiệu quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng GDP theo phương án tăng trưởng bình thường (phương án thấp). 

Bảng  AUTONUM    Dự báo tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc đến năm 2020

(Phương án tăng trưởng chậm)

	TT
	Danh mục
	2005
	2010
	2015
	2020

	I
	Tổng GDP (tỷ đg, giá 1994)
	5.617,7
	12.837
	21.790
	39.816

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1.182,9
	1.559
	1.884
	2.090

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	2.903,6
	7.410
	12.779
	22.451

	3
	Dịch vụ
	1.531,1
	3.868
	7.127
	15.274

	II
	Tổng GDP (tỷ đg, giá thực tế)
	8.871,9
	33.903
	76.376
	144.143

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1.725,6
	5.054
	6.011
	6.093

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	4.674,7
	19.042
	43.672
	77.584

	3
	Dịch vụ
	2.471,6
	9.808
	26.693
	60.466

	III
	Cơ cấu GDP (%, giá thực tế)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	19,5
	14,9
	7,9
	4,2

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	52,7
	56,2
	57,2
	53,8

	3
	Dịch vụ
	27,9
	28,9
	34,9
	41,9

	IV
	Tăng trưởng GDP (%, giá 1994)
	06-10
	11-15
	16-20
	11-20

	 
	Tổng số 
	17,4
	11,7
	12,7
	10,8

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	5,6
	3,9
	2,1
	3,0

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	20,0
	12,1
	11,93
	11,9

	3
	Dịch vụ
	19,5
	13,8
	16,47
	15,1

	V
	Vốn đầu tư 
	06-10
	11-15
	16-20
	11-20

	
	Giá hiện hành
	46.145
	132.665
	275.450
	450.446

	VI
	Dân số trung bình (ng. người)
	987
	1010,4
	1130
	1230

	VII
	GDP/người (giá thực tế)
	 
	 
	 
	 

	 
	Triệu đồng
	8.990
	33,6
	67,6
	118

	 
	USD
	559
	1.766
	3440
	5560


10.4.3.  Phương án 3: Phương án chọn

Các kết quả dự báo phát triển kinh tế - xã hội được tính toán cân đối vĩ mô trên cơ sở xem xét một loạt phương án phát triển có thể xảy ra. Trong điều kiện môi trường quốc tế thuận lợi (kinh tế thế giới sớm thoát khỏi khủng hoảng), môi trường trong nước và trong tỉnh có nhiều cải cách đáng kể thì nền kinh tế có nhiều khả năng đạt được sự tăng trưởng như phương án tăng trưởng nhanh (cận trên của khả năng phát triển). Trong điều kiện môi trường trong và ngoài nước chậm hồi phục với sự cải thiện không nhiều thì nền kinh tế sẽ đạt được sự tăng trưởng gần với phương án tăng trưởng bình thường (cận dưới của khả năng phát triển). 

Phương án phát triển kinh tế - xã hội lựa chọn cho giai đoạn đến 2020 là phương án có tính hiện thực, tích cực: Lấy mục tiêu phát triển bền vững, tạo lập những tiền đề cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa làm cơ sở để bố trí phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới năm 2020. Tính tích cực của phương án này là ở chỗ phấn đấu sớm phục hồi và duy trì tăng trưởng, tiệm cận với phương án tăng trưởng nhanh; tính hiện thực là ở chỗ lấy mục tiêu phát triển bền vững làm cơ sở. Theo phương án này, kinh tế Vĩnh Phúc sẽ có bước chuyển biến lớn vượt trước trình độ phát triển chung của vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc, với đòi hỏi về huy động nguồn lực không quá lớn, có thể thực hiện được.

Bảng  AUTONUM   Dự báo tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc đến năm 2020

(Phương án lựa chọn)

	TT
	Danh mục
	2005
	2010
	2015
	2020

	I
	Tổng GDP (tỷ đg, giá 1994)
	5617,7
	12.837
	25.021
	48.188

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1182,9
	1.559
	1.808
	2.096

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	2903,6
	7.410
	15.767
	31.437

	3
	Dịch vụ
	1531,1
	3.868
	7.447
	14.655

	II
	Tổng GDP (tỷ đg, giá thực tế)
	8871,9
	33.903
	85.173
	182.090

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	1725,6
	5.054
	5.755
	6.754

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	4674,7
	19.042
	52.490
	105.833

	3
	Dịch vụ
	2471,6
	9.808
	26.928
	70.161

	III
	Cơ cấu GDP (%, giá thực tế)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	19,45
	14,9
	6,8
	3,7

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	52,69
	56,2
	61,6
	57,9

	3
	Dịch vụ
	27,86
	28,9
	31,6
	38,4

	IV
	Tăng trưởng GDP (%, giá 1994)
	06-10
	11-15
	16-20
	11-20

	 
	Tổng số 
	17,4
	14,2
	14,0
	14,1

	1
	Nông, lâm, thủy sản 
	5,6
	3,0
	3,0
	3,0

	2
	Công nghiệp – xây dựng
	20,0
	16,3
	14,8
	15,55

	3
	Dịch vụ
	19,5
	14,0
	14,5
	14,25

	V
	Vốn đầu tư 
	 ’06-10
	’11-15
	’16-20
	’11-20

	
	Giá hiện hành
	46.145
	142.275
	289.245
	477.664

	VII
	Dân số trung bình (ng. người)
	987
	1009,5
	1130
	1230

	VIII
	GDP/người (giá thực tế)
	 
	 
	 
	 

	 
	Triệu đồng
	8,990
	33,6
	75,4
	148,6

	 
	USD
	567
	1766
	3.848
	7022


Theo phương án này, kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 14-15% và giai đoạn 2016-2020 là 14 – 14,5%; Cả thời kỳ 2011-2020 là 14-15%/năm. 

Nhu cầu đầu tư cho phương án này (lũy kế) trong giai đoạn 2011-2015 là 142.000 – 145.000 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là 280.000-300.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư lũy kế cho cả thời kỳ 2011-2020 khoảng 470.000 – 475.000 tỷ đồng. Để thực hiện được phương án này phải có những nỗ lực rất lớn của tỉnh. 

11.  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

11.1.   Phương hướng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp –TTCN

a). Quan điểm phát triển

· Ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cần phải đựơc phát triển nhanh, mạnh theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương VII về công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

· Chuyển đổi cơ cấu công nghiệp theo các hướng đa dạng hoá sản phẩm,  nhất là các sản phẩm công nghệ cao; tăng cường kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngoài; tham gia vào mạng lưới công nghiệp ASEAN (AICO) và thế giới; tham gia tích cực vào việc hợp tác phát triển hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường như : điện tử – viễn thông, cơ khí, vật liệu xây dựng (các trang bị nội thất), chế biến thực phẩm..., nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững chung của toàn nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

· Lấy công nghiệp phụ trợ là khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Vĩnh Phúc trong quá trình CNH, HĐH; tạo hàng hóa thay thế nhập khẩu, tạo chủ động cho sản xuất hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu. Nhóm ngành công nghiệp phụ trợ sẽ định hướng theo các ngành ưu tiên phát triển là: cơ khí, chế tạo, ô tô, điện tử tin học, dệt may, da giày, …

· Khuyến khích tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm nhằm đứng vững và mở rộng thị trường, nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang thực hiện các cam kết của WTO. 

· Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao, ít ô nhiễm môi trường vào các vùng đô thị.
· Phát triển và phân bố công nghiệp phải trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động và đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Kết hợp chặt chẽ các loại quy mô, loại hình sản xuất. Ưu tiên phát triển các khu công nghiệp và bố trí các dự án công nghiệp vào các khu công nghiệp, hạn chế tối đa phát triển các dự án công nghiệp ngoài các khu công nghiệp. 
· Phát triển công nghiệp đi đôi với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, kỹ năng của người lao động, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp.

Bảng  AUTONUM   Dự báo tăng trưởng công nghiệp đến 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020

	
	
	
	
	

	1
	GO-CN –XD (giá CĐ 94)
	43.817
	90.867
	182.767

	2
	VA- CN-XD (Giá CĐ 94-tỷ đ)
	7.410
	15.767
	31.437

	2
	Tốc độ tăng trưởng VA
	
	‘11-‘15
	‘16-‘20

	
	
	
	16,3%
	14,8%


b). Mục tiêu phát triển

· Giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp bình quân đạt 15-16%.

· Đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở tất cả các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

· Tỷ trọng GDP ngành công nghiệp trong tổng GDP toàn nền kinh tế của tỉnh sẽ tăng từ 50-52% năm 2010 lên khoảng 52 -55% vào năm 2020.

c). Phương hướng phát triển một số s¶n phÈm công nghiệp mũi nhọn của tỉnh

· Công nghiệp công nghệ cao: 

+ Phát triển sản xuất các sản phẩm cơ điện tử như các loại sản phẩm điện tử gia dụng (điện thoại, máy điều hoà không khí, ti vi, tủ lạnh, máy giặt,…), các sản phẩm điện tử văn phòng.

· Phát triển công nghệ tin học, chủ yếu tập trung vào sản xuất lắp ráp các thiết bị tin học, sản xuất phần mềm.
· Tận dụng triệt để lợi thế vị trí địa lý, từng bước hình thành Khu công nghệ cao tập trung, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghệ cao (điện tử, tin học, phần mềm) của vùng.

· Công nghiệp cơ khí chế tạo, đặc biệt là ô tô, xe máy...

· Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, lắp ráp ô tô xe máy và tổ hợp các ngành bổ trợ sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy; đưa ngành chế tạo ô tô xe máy trở thành ngành công nghiệp chủ đạo.

· Sản xuất, chế tạo (sản phẩm hoàn chỉnh, chi tiết, linh kiện, phụ tùng) các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, máy công cụ, thiết bị và khí cụ điện, thiết bị cơ khí chính xác, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, cấu kiện kim loại và thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị đặc thù cho làng nghề thủ công, đồ gia dụng…

· Đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo cơ khí của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

· Công nghiệp chế biến nông lâm sản:

· Xây dựng Khu công nghiệp chuyên ngành chế biến đồ uống, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;

· Phát triển sản xuất bia, rượu, các loại nước uống tinh khiết, nước hoa quả, nước giải khát chất lượng cao; 

· Chế biến thức ăn chăn nuôi từ  nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ nhu cầu nuôi trồng tại địa phương;

· Phát triển sản phẩm mộc dân dụng từ  vật liệu mới (ván nhân tạo), các mặt hàng song, mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, hướng vào xuất khẩu. 

· Công nghiệp khai khoáng và phát triển sản xuất Vật liệu xây dựng:

· Tập trung đầu tư và phát triển sản xuất sản phẩm có thế mạnh của địa phương là các loại gạch ceremic, gạch ốp lát;

· Sản xuất các loại vật liệu xây dựng có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào (như gạch ngói, cát sỏi), các loại vật liệu lợp, vật liệu chịu lửa, bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn;

· Sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò tuy nen, tiến tới xoá bỏ các lò gạch nung thủ công nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Đầu tư phát triển sản xuất gạch không nung từ nguyên liệu đất đồi;

· Phát triển sản xuất các sản phẩm mới.

d). Phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn

· Mục tiêu: 

Hình thành hệ thống các khu công nghiệp hợp lý trên địa bàn, đảm bảo sự phát triển bền vững và thật sự trở thành động lực cho sự phát triển chung của toàn tỉnh, tạo hạt nhân để phát triển đồng đều các tiểu vùng và các địa phương trong tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp (đặc biệt là các khu công nghiệp) trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

· Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư vào 20 khu công nghiệp đã được thành lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô diện tích là 6.038 ha.

· Thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp theo hướng lựa chọn các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ cao, ít phế thải, thân thiện môi trường; hình thành các cụm khu công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo… có quy mô lớn có ý nghĩa toàn vùng và cả nước.

· Nghiên cứu chuẩn bị về dự trữ đất đai, phát triển hạ tầng để phát triển thêm các khu công nghiệp (ngoài các khu công nghiệp đã xác định) khi có điều kiện, dự kiến quy mô diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định vào khoảng 8.500-9.000ha.

· Hướng phát triển: 

Để đạt được mục tiêu phát triển các khu công nghiệp hướng tới thực hiện được mục tiêu phát triển Vĩnh Phúc thành tỉnh công nghiệp vào những năm 2020, trên cơ sở phân tích những điều kiện hiện tại về đất đai và các tài nguyên khác cũng như các điều kiện hiện tại và dự kiến phát triển tương lai hạ tầng và phát triển đô thị, dự kiến bố trí không gian hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

(1). Trục công nghiệp dọc theo hành lang các tuyến Quốc lộ số 2:

Đây là trục công nghiệp dự kiến được phát triển sớm trong giai đoạn đến trước và sau năm 2010. Tuy nhiên, đây là tuyến trục đi qua các đô thị trung tâm của tỉnh như Thị Xã Phúc Yên, Thành phố Vĩnh Yên, nên hạn chế về quy mô đất đai, dễ gây quá tải về hạ tầng kỹ thuật, song thuận lợi về nguồn nhân lực và các dịch vụ hạ tầng xã hội khác.  

Dự kiến bố trí phát triển các khu công nghiệp với quy mô vừa phải, thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường như cơ khi chế tạo, công nghiệp ô tô, xe máy. 

(2). Trục công nghiệp Bắc – Nam dọc theo hành lang đường 302b:

Đây là tuyến hành lang thuận lợi về điều kiện đất đai cho phát triển các khu công nghiệp. Khu vực này có hạ tầng phát triển và đã và đang được đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo sự kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn (gần Thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế Nội Bài, gần các đô thị trung tâm tỉnh…).

Trục công nghiệp này hội đủ điều kiện để phát triển sớm trong giai đoạn đến năm 2010 và các năm tiếp theo tới 2015.

Do vị trí gần với các đô thị, các trung tâm du lịch hiện tại và tương lai, các khu công nghiệp ở đây đặc biệt được chú ý thu hút những ngành công nghiệp kỹ nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít nguyên liệu đầu vào, suất đầu tư lớn như công nghiệp điện tử, cơ điện tử...

(3). Trục công nghiệp theo hướng Bắc – Nam dọc theo Quốc lộ 2C:

Đây là tuyến hành lang Bắc – Nam phía Tây thành phố Vĩnh Yên kết nối Vĩnh Phúc với Tuyên Quang, Sơn Tây, giao cắt với trục quốc lộ số 2 và tuyến đường xuyên Á. Ngoài một số khu công nghiệp dự kiến phát triển gắn với quốc lộ số 2, dự kiến trong triển vọng xa khi tuyến đường xuyên Á và đường quốc lộ 2C đi Tuyên Quang được đầu tư sẽ hình thành một số khu công nghiệp nhằm tạo hạt nhân phát triển các khu vực còn chậm phát triển trên địa bàn tỉnh và khai thác các nguồn lực của các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Hà Nội (Sơn Tây), đảm bảo sự phát triển cân đối của lãnh thổ tỉnh. 

Ngoài việc tiếp tục thu hút các ngành công nghiệp như cơ điện tử, thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao trên cơ sở khai thác nguồn nguyên liệu trong tỉnh và các tỉnh khác thuộc vùng núi phía Bắc và Tây - Bắc và vùng phía Tây - Nam tỉnh.

(4). Trục công nghiệp gắn với đường cao tốc xuyên Á:

Đây là trục công nghiệp có nhiều điều kiện phát triển trong tương lai xa, gắn với chương trình hợp tác hành lang kinh tế quốc tế Côn Minh – Lào Cai -Hà Nội – Hải Phòng (tất nhiên quá tình hợp tác phát triển trong tuyến hành lang này sẽ tạo điều kiện chung cho cả các khu vực khác). Việc bố trí phát triển công nghiệp ở đây nhiều thuận lợi, có tính khả thi cao trong triển vọng dài hạn.

e).  Các giải pháp, chính sách cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đến năm 2020

 Tăng cường công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng: Lập quy hoạch mới một số khu, cụm công nghiệp ở các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch và Sông Lô; Quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp làng nghề - TTCN theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, chú ý những nơi không có khu công nghiệp tập trung để đưa công nghiệp về nông thôn nhằm giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tại chỗ. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển công nghiệp trước hết là giao thông, điện, cấp thoát nước... Ưu tiên cho các khu, cụm công nghiệp đã hình thành, tiếp tục xây dựng các tuyến đường quan trọng vừa đáp ứng yêu cầu giao thông vừa phục vụ phát triển khu, cụm công nghiệp. 

Nghiên cứu phát triển 1-2 khu công nghệ cao với chức năng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, thử nghiệm nhằm cung cấp các dịch vụ cải tiến nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ cho các hoạt động sản xuất công nghiệp. 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp với pháp luật, hình thành hành lang pháp lý đầu tư thông thoáng; Chú ý vừa thu hút đầu tư, vừa điều tiết đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư quá tập trung vào một vùng dẫn đến quá tải về hạ tầng, gây những bức xúc về xã hội và môi trường; Đồng thời tạo hạt nhân phát triển ở mỗi vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. 

 Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước từ các doanh nghiệp trên địa bàn, trong dân cư và tỉnh ngoài. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường, mở rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng cho vay vốn ưu đãi để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Coi trọng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và các biện pháp kích cầu bằng nhiều kênh; Tăng cường liên doanh, liên kết sản xuất, tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm, khảo sát, phát triển thị trường. Tranh thủ tối đa thị trường nước ngoài từ các doanh nghiệp FDI.

 Hiện đại hoá từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất của mỗi doanh nghiệp hiện có, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Tranh thủ tối đa công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Khuyến khích sử dụng công nghệ có hàm lượng chất xám cao, công nghệ sạch.

 Quy hoạch xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với việc xây dựng các cơ sở chế biến. Nghiên cứu thực hiện chế độ bảo hiểm với người cung cấp nguyên liệu. Hỗ trợ cung cấp vật tư đầu vào sản xuất, chuyển giao kỹ thuật mới. Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ quản lý sản xuất và tay nghề.

 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực căn cứ vào quy hoạch phát triển công nghiệp, đáp ứng  nhu cầu trước mắt và lâu dài cho phát triển công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Xây dựng trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao cung cấp nhân lực cho vùng và cả nước; Tổ chức tốt mạng lưới cung ứng lao động, dịch vụ giới thiệu việc làm. 

Tăng cường công tác quản lý môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường; Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất, ứng dụng phương pháp xử lý chất thải tiên tiến, hạn chế tối thiểu chất thải ô nhiễm môi trường.

11.2.   Phương hương và giải pháp phát triển thương mại và dịch vụ

11.2.1.  Quan điểm phát triển 


· Phát triển lĩnh vực dịch vụ - thương mại trên địa bàn phải phù hợp với xu hướng phát triển nhanh của công nghiệp trên địa bàn và yêu cầu của nền kinh tế tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

· Phát triển ngành trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng thiên nhiên, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương; Vĩnh Phúc xác định phát triển du lịch sinh thái và văn hóa là chủ yếu;

· Phát triển ngành trong mối liên kết với các tỉnh lân cận trong vùng, với các thành phố, các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội; 

· Phát triển ngành phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

11.2.2.  Mục tiêu phát triển

· Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành thương mại-dịch vụ đạt 14-16%/năm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tỉnh đạt 37-39% vào năm 2020.

· Phấn đấu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm giai đoạn 2011 – 2015 đạt 47,6%/năm, giai đonạ 2016 – 2020 đạt 31%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 13,5 tỷ USD, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may, máy tính xách tay, điện thoại di động, xe máy và linh kiện xe máy, chè khô, lạc nhân,...

11.2.3.  Phương hướng phát triển ngành thương mại, dịch vụ đến năm 2020

a). Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng

Định hướng cơ bản phát triển dịch vụ du lịch Vĩnh Phúc trong giai đoạn đến năm 2020 như sau:

· Xây dựng các trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, các điểm, tour du lịch... trên địa bàn trong quan hệ hợp tác liên tỉnh, liên vùng và quốc tế.

· Khai thác tốt lợi thế về vị trí gần Thủ đô Hà Nội, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch mới: (i) các dịch vụ vui chơi, giải trí quy mô lớn, hiện đại…; (ii) hiện đại hóa các trung tâm du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh...

· Phát triển hệ thống các cơ sở lưu trú và công trình dịch vụ du lịch, công trình vui chơi giải trí.

· Phát triển tôn tạo các di tích văn hoá-lịch sử và phát triển các lễ hội,   làng nghề truyền thống phục vụ du lịch.

· Đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

· Chú trọng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho du lịch.

· Về tổ chức kinh doanh: hình thành một số tuyến du lịch trọng tâm: (i) Tuyến Tam Dương – Tam Đảo; (ii) Tuyến Vĩnh Tường – Yên Lạc; (iii) Tuyến Sông Lô – Lập Thạch; (iv) Tuyến Phúc Yên – Bình Xuyên.

Dự kiến số lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc thời kỳ 2011 – 2020 như sau:

Bảng  AUTONUM  : Dự báo số lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc thời kỳ 201 – 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2010
	2015
	2020

	1
	Khách quốc tế
	
	
	
	

	
	Tổng số lượt khách
	Nghìn lượt
	45
	76
	120

	
	Số ngày lưu trú trung bình
	Ngày
	2,0
	2,5
	3,0

	
	Tổng số ngày khác
	Ngày.người
	90
	190
	360

	2
	Khách trong nước
	
	
	
	

	
	Tổng số lượt khách
	Nghìn lượt
	1.870
	2.250
	2.850

	
	Số ngày lưu trú trung bình
	Ngày
	1,2
	1,6
	2,0

	
	Tổng số ngày khác
	Ngày.người
	2.240
	3,600
	5,750


b). Phát triển ngành thương mại  

· Ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn để phù hợp với xu hướng phát triển nhanh của công nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

· Phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống. Tạo ra sự lưu thông hàng hoá thuận lợi, các dịch vụ vận tải, bưu điện, tài chính, ngân hàng, dịch vụ phục vụ cá nhân và công cộng,.. đều có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế.

· Phát triển thị trường tăng cường tiếp thị, đẩy mạnh xuất khẩu nhằm đáp ứng các nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Vĩnh Phúc và cả nước. Thông qua việc tổ chức tốt thị trường và lưu thông hàng hoá làm cho thương nghiệp Vĩnh Phúc thực sự là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phân công lao động xã hội.

(1). Về xuất khẩu: 
Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 13,5 tỷ USD, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may, máy tính xách tay, điện thoại di động, xe máy và linh kiện xe máy, chè khô, lạc nhân,...

(2). Nhập khẩu:

Thời kỳ từ nay đến năm 2020 các mặt hàng nhập khẩu của Vĩnh Phúc chủ yếu vẫn là nhóm hàng vật tư, thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất của địa phương như linh kiện ô tô, xe máy, vải may mặc và phụ liệu… và các mặt hàng vật tư thiết bị khác. 

Thị trường nhập khẩu của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch chủ yếu vẫn và là nước ASEAN, các nước châu Á, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Dự báo kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đến năm 2010 vào khoảng 1.300 triệu USD, 9.500 triệu USD năm 2015 và 16.800 triệu USD vào năm 2020. Chênh lệch nhập - xuất có xu hướng thu hẹp dần trong cả thời kỳ quy hoạch.

c) Các dịch vụ tài chính ngân hàng

(1). Phương hướng phát triển 

· Lĩnh vực tài chính:

· Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu, đồng thời tích cực đấu tranh chống thất thu thuế và gian lận thương mại. 

· Tiếp tục khai thác nguồn vốn từ quỹ đất, quỹ nhà theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.Thu đủ thuế hoặc phí sử dụng đất. 

· Quản lý thu đủ và thu đúng giá trị đối với các tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. 

· Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách trên cơ sở vận dụng những định mức của cơ quan có thẩm quyền, giảm áp lực cho Ngân sách Nhà nước. 

· Thực hiện chế độ kiểm tra tài chính thông qua kiểm toán nhà nước, thực hiện nghiêm ngặt chế độ kế toán chứng từ trong cơ quan nhà nước.

· Hoạt động tín dụng, ngân hàng:

· Phát triển mạng lưới ngân hàng,quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn nhằm tạo nên một hệ thống ngân hàng đa dạng về hình thức sở hữu, phong phú về loại hình hoạt động để thực hiện tốt việc cung ứng vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân, trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

· Thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm môi trường kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn tín dụng trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao tỷ lệ vốn trung và dài hạn, tranh thủ tối đa nguồn vốn tài trợ uỷ thác trong và ngoài nước.

· Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; đầu tư trang thiết bị hiện đại hoá công nghệ thông tin trong hệ thống các ngân hàng để thực hiện các dịch vụ qua ngân hàng an toàn, thuận tiện, hiệu quả; thực hiện việc thanh toán nhanh, chính xác. 

· Đẩy mạnh huy động vốn bằng nhiều hình thức như: phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, từng bước hoàn thiện thị trường tiền tệ trên địa bàn tỉnh. 

· Phát triển hoạt động tín dụng gắn với phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nông nghiệp, chú trọng cung ứng kịp thời vốn tín dụng để nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch của tỉnh. Trong công nghiệp, chú trọng đầu tư vốn tín dụng trung hạn và dài hạn cho các xí nghiệp chế biến nhằm nâng cấp trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm giảm giá thành nâng cao sức cạnh tranh và tạo ra những mặt hàng công nghiệp mới có trên thị trường tiêu thụ và hiệu quả nhanh. Đồng thời, chú trọng đến các hộ tiểu thủ công nghiệp tại nông thôn để hỗ trợ vốn tín dụng ngắn hạn hoặc trung hạn.

(2). Mục tiêu phát triển 

· Xây dựng một nền tài chính lành mạnh, đảm bảo cân đối đủ ngân sách để chi thường xuyên và đầu tư phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn.

· Xây dựng một hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đủ mạnh về vốn, về công nghệ hạ tầng kỹ thuật, về năng lực tài chính, về năng lực quản lý... để cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.

· Thực hiện xây dựng ngân hàng điện tử với các giao dịch hiện đại, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, của khách hàng trong quá trình hội nhập. Có kế hoạch và chương trình đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt giữa các đơn vị kinh tế và trong nhân dân, giữa các địa phương. 

· Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của các dịch vụ truyền thống hiện có (dịch vụ huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ...) nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng tốt nhất, thuận tiện nhất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

· Cùng với xu thế phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như của cả nước để hoà nhập với nền kinh tế của khu vực và thế giới, dịch vụ ngân hàng cần phát triển nhanh hơn nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển chung. 

· Bám sát mục tiêu có tính chiến lược của ngân hàng Trung ương và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là Nghị quyết của các kỳ Đại hội đảng bộ của tỉnh.

· Mục tiêu chủ yếu và lâu dài của hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là phục vụ tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế, ổn định lưu thông tiền tệ, khai thác tốt nguồn vốn trung và dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh tế của địa phương. 

· Phấn đấu đến năm 2015 và 2020, hình thành được mạng lưới ngân hàng hiện đại, kết nối thuận tiện với các tỉnh trong vùng và cả nước, thực hiện tin học hóa đảm bảo phổ biến việc thanh toán qua thẻ tín dụng và các giao dịch ngân hàng thuận tiện.

11.2.4.  Các giải pháp, chính sách phát triển thương mại, dịch vụ 

a). Khuyến khích phát triển xuất khẩu: 

· Tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, dự án phát triển vùng sản xuất hàng xuất khẩu tập trung, các làng nghề, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sản lượng lớn và chất lượng cao, từ đó có hướng đầu tư một cách thoả đáng cho lĩnh vực này.

·  Đổi mới chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập.

· Xây dựng chương trình xúc tiến xuất khẩu để cung cấp công tin cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu.

· Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp, mở rộng hệ thống thu thập và xử lý thông tin thị trường trong nước và thế giới để cung cấp cho các doanh nghiệp trong tỉnh, giúp các doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận với công nghệ hiện đại và tiên tiến, thâm nhập vào thị trường quốc tế.

b). Khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại:

· Cải cách để tăng cường năng lực hoạt động của các doanh nghiệp thương mại: cải cách chế độ sở hữu của các doanh nghiệp thương mại, cổ phẩn hoá các doanh nghiệp thương mại nhà nước…

· Phát triển các phương thức lưu thông hiện đại, nâng cao trình độ hiện đại hoá của các doanh nghiệp thương mại.

· Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phá bỏ các hạn chế gia nhập thị trường, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, nghiên cứu đề ra các biện pháp chính sách phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức thương mại thế giới, một mặt có lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặt khác góp phần đưa các hoạt động thị trường vào nề nếp.

· Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp thương mại.

c). Huy động và thu hút mọi nguồn vốn đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ

· Thiết lập các định chế nhằm tổ chức, phát triển thị trường vốn dài hạn, ngắn hạn, hoàn thiện cơ chế tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đêu có thể tiếp cận với nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

· Thực hiện tốt Luật đầu tư và các chính sách của tỉnh về ưu đãi đầu tư nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. 

· Tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn viện trợ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm của tỉnh.

· Tích cực tổ chức xúc tiến đầu tư cùng với những chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút nguồn vốn FDI vào thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

d). Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý, sản xuất và kinh doanh thương mại, dịch vụ

· Đào tạo đội ngũ các nhà quản lý kinh doanh thương mại, dịch vụ: Có chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp học để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, các chương trình tư vấn về kinh doanh, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

· Kết hợp giữa đào tạo và đào tạo lại, đào tạo ở trường lớp và đào tạo tại doanh nghiệp, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức khu vực và quốc tế, khuyến khích các nhà phân phối nước ngoài chuyển giao kinh nghiệp và công nghệ quản trị cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến rộng rãi các quy định của Nhà nước về kinh doanh thương mại, dịch vụ.

11.3.   Phương hướng và giải pháp phát triển ngành nông - lâm nghiệp và thuỷ sản.

11.3.1.  Mục tiêu phát triển:

a). Về nhịp độ tăng trưởng:

· Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân cả thời kỳ 2011 - 2020 đạt 3,0%/năm.

b). Về chuyển dịch cơ cấu ngành:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở ưu tiên đầu tư cho các loại cây, con  có hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục tăng tỷ trọng chăn nuôi và thuỷ sản trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản.

11.3.2.  Định hướng phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm chủ lực

a). Nông nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp bảo đảm bảo cân đối giữa đáp ứng nhu cầu lương thực và thực phẩm theo hướng: 

· Xây dựng và phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; 

· Tiếp tục triển khai và sớm hoàn thành chương trình dồn ghép ruộng đất; quy hoạch vùng sản xuất tập trung; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từng bước đưa cơ khí vào nông  nghiệp. 

· Quy hoạch tăng diện tích trồng cây công nghiệp và cây thực phẩm, các cây trồng hàng năm có giá trị kinh tế cao, giảm tỷ trọng đất trồng lúa, nhưng bảo đảm an ninh lương thực.

· Về trồng trọt: Chú trọng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao để phục vụ nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Tăng diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày như lạc, đậu tương, hoa cây cảnh,… Ổn định sản lượng lương thực có hạt  khoảng 36-38 vạn tấn/năm.

· Cây ăn quả: cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả, phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi; chuyển đổi một phần đất lâm nghiệp sang diện tích cây ăn quả, ổn định diện tích cây ăn quả khoảng 10.000 -11.000 ha, trong đó diện tích trồng mới khoảng 2000-3000ha.

· Về chăn nuôi: phát triển chăn nuôi toàn diện, trong đó chăn nuôi bò, lợn, gia cầm là sản phẩm hàng hoá chủ yếu; Nâng cao chất lượng đàn lợn giống, đưa vào sản xuất các giống bò chuyên sữa, chuyên thịt cho năng suất cao; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại công nghiệp.

b). Ngành thuỷ sản: 

Tăng cường đầu tư thâm canh, đẩy nhanh nuôi trồng thuỷ sản theo hướng cải tạo vùng trũng trồng lúa kém hiệu quả; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản, chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh. Phấn đấu đưa diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2015 lên 6500-7000 ha và ổn định diện tích trong giai đoạn tiếp theo; sản lượng cá nuôi trồng dự kiến đạt 14-15 nghìn tấn vào năm 2015 và tiếp tục thâm canh, áp dụng biện pháp nuôi trông mới để tăng năng suất, tăng sản lượng.

c). Ngành lâm nghiệp: 

· Đảm bảo trồng hết diện tích đất có thể trồng rừng. Tích cực khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có; hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, vi phạm lâm luật.

· Xây dựng các trung tâm giống, trung tâm kiểm định chất lượng giống cây, con để thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.  

11.3.3.  Tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo lãnh thổ

Dự kiến phân bố cây trồng vật nuôi trên địa bàn theo ba tiểu vùng như sau:

· Tiểu vùng đô thị,ven khu CN: là trung tâm phát triển dịch vụ nông nghiệp, cung cấp và chuyển giao TBKH kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; là đầu mối liên kết sản xuất nông nghiệp với nhu cầu thị trường với người tiêu dùng,

· Tiểu vùng đồng bằng ven sông: chuyên môn hóa sản xuất cây lương thực năng suất cao, các loại rau củ, hoa, cây cảnh, đậu tương, cây ăn quả; chăn nuôi  lợn, bò, thuỷ sản, gia cầm, dâu, tơ tằm,

· Tiểu vùng trung du - miền núi phía Bắc: chuyên môn hóa chăn nuôi gia súc lợn, bò, gia cầm theo qui mô trang trại, cây ăn quả, cây công nghiệp, trồng rừng và bảo vệ rừng.

11.3.4.  Các giải pháp, chính sách phát triển nông nghiệp đến 2020 

· Tăng cường đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh việc đưa cơ khí hoá vào sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

· Tiếp tục đầu tư cho các công trình thuỷ nông, kiên cố hoá kênh mương, các công trình phục vụ phòng chống bão lụt và hạ tầng kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

· Ưu tiên đầu tư từ ngân sách tỉnh  cho việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ sinh học, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nông dân tìm kiếm thị trường, đầu tư thỏa đáng cho đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề cho nông dân, tăng cường đầu tư cung cấp thông tin cho nông dân.

· Tăng cường QLNN về giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

· Khuyến khích nông dân dồn ghép ruộng đất, dồn điền đổi thửa hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật đất đai để tạo thành các khu sản xuất tập trung; kiện toàn hệ thống hợp tác xã.

· Thu hút cá nhân trong và ngoài nước đấu thầu quyền sử dụng đất. Đưa cơ chế, chính sách mới trong nông nghiệp để tạo cho nông dân cơ hội phát triển như: Nông dân được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào dự án đầu tư. Có cơ chế và cải tiến cơ chế hỗ trợ, cho vay để nông dân có vốn phát triển sản xuất. 

11.4.   Phương hướng và giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

11.4.1.  Hệ thống giao thông 

a). Định hướng chung

Hệ thống hạ tầng giao thông có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông cần được chú trọng đầu tư phát triển theo hướng sau:

· Cơ bản hình thành khung hạ tầng giao thông trong giai đoạn đến năm 2020, bao gồm hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông kết nối giữa các địa bàn trong tỉnhvới hệ thống giao thông đối ngoại, trên cơ sở đảm bảo quản lý tốt hành lang giao thông đối ngoại trong định hướng bố trí không gian kinh tế - xã hội thống nhất trên địa bàn tỉnh.

· Từng bước hiện đại hóa mạng giao thông nội tỉnh đảm bảo nâng cao năng lực thông qua, tăng tốc độ lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn hệ thống.

· Quản lý và tổ chức tốt, nâng cấp giao thông đô thị tại các thành phố, thị xã.

· Mở rộng, nâng cấp mạng giao thông nông thôn vào cuối giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng tới mạng giao thông nông thôn thuận tiện, an toàn… thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực nông thôn.

· Xây dựng chương trình đồng bộ hóa giao thông theo khu vực lãnh thổ, trước mắt tập trung vào những khu vực tập trung phát triển công nghiệp, các khu vực đô thị mới…

b). Phương hướng phát triển các tuyến trục cơ bản:

Giao thông Vĩnh Phúc dự kiến sẽ được phát triển theo các trục chính như sau:

· Trục QL 2A từ Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì;

· Trục QL2B từ Vĩnh Yên - Tam Đảo - Thái Nguyên;

· Trục QL2C từ Vĩnh Thịnh - Quang Sơn (Lập Thạch);

· Trục đường kết nối với đô thị Mê Linh (Hà Nội);

· Trục đường 310 từ Đại Lải đi Đạo Tú;

· Trục đường Nam Đầm Vạc - Quất Lưu - Hợp Thịnh;

· Trục đường thị trấn Hương Canh - Sơn Lôi;

· Trục đường 301 từ Phúc Yên - Xuân Hoà;

· Trục đường Phúc Yên - Bình Xuyên – Vĩnh Yên (đường Nguyễn Tất Thành);

· Trục đường Đại Lải - Tây Thiên;

· Nối sân bay Nội Bài với khu du lịch tập trung (Đại Lải Phúc Yên);

· Trục nối quốc lộ 2B với quốc lộ 2C (Hợp Châu – Đồng Tĩnh);

· Trục Nam Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường;

· Trục Yên Lạc – Vĩnh Yên;

· Trục đường đê (TW) Yên Lạc – Vĩnh Tường – Sông Lô;

· Trục đường xuyên Á: Nội Bài – Lao Cai.

· Trục đường vành đai 4,5 TP Hà Nội: xây dựng cầu Trung Hà nối Vĩnh Yên (trục tâm linh) đến đường Vinaline lên Phúc Yên qua đèo Nhe sang Thái Nguyên.

· Trục đường vành đại 5 TP Hà Nội: từ cầu Vĩnh Thịnh theo Quốc lộ 2C, đường Hợp Thịnh Đạo Tú – Quốc lộ 2C qua hầm Tam Đảo sang Thái Nguyên.

c). Quốc lộ:

(1). Xây dựng mới: 

Để đáp ứng nhu cầu liên kết kinh tế Vĩnh Phúc với Hà Nội và với các tỉnh trong vùng, cải thiện bộ mặt văn minh của đô thị đặc biệt là thị xã Vĩnh Yên, dự kiến:

· Tiếp tục triển khai xây dựng mới đường xuyên Á Hà Nội –Lào Cai,  đoạn qua Vĩnh Phúc (41km).

· Hoàn thiện tuyến tránh QL2A đoạn qua Vĩnh Yên về phía Nam từ Quất Lưu - Đồng Văn.

· Triển khai xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên tuyến quốc lộ 2C qua Sông Hồng kết nối với Hà Nội.

· Xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo trên tuyến quốc lộ 2B nối với Thái Nguyên.

(2). Cải tạo và nâng cấp: 

· Nâng cấp QL2 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng đoạn từ km 38+600 –km 51 giáp Phú Thọ, đoạn từ km 13 - km 31 đạt cấp đường đô thị,  trong đó, giai đoạn đến năm 2015 mở rộng 57m.

· Nâng cấp QL2B nối từ QL2 đi khu nghỉ mát Tam Đảo đoạn từ km0-km13 đạt tiêu chuẩn đường phố chính, có mặt cắt 36,5m; đoạn từ km13-km25 đạt tiêu chuẩn đường cấp VI. 

· Cải tạo, nâng cấp QL2C đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc với chiều dài 47,75 km, trong đó: từ km21+450 đến km23 và km28 đến km31 nền rộng 16,5m, các đoạn còn lại là đường cấp III đồng bằng.

d). Tỉnh lộ:

Cải tạo và nâng cấp các tuyến đường tỉnh 301, 302, 302B, 302C, 303, 304, 305, 305B, 305C, 306, 307, 307B, 307C, 308, 309, 310, 310B.

· Mở các tuyến nối từ Tỉnh lộ vào khu công nghiệp .

e). Hệ thống đường chính các khu công nghiệp, khu du lịch và đường vành đai thành phố Vĩnh Yên:

· Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (vành đai 1 của thành phố Vĩnh Yên) gồm 3 đoạn với mặt cắt từ 24-45m.

· Đường vành đai các khu công nghiệp huyện Tam Dương (Hợp Thịnh - Đạo Tú) dài 8,2km mặt cắt nền là 36,5m.

· Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (QL 2B-QL2C) dài 10,9km mặt cắt nến 36,5m.

· Đường chạy ven chân núi Tam Đảo dài 33,4km mặt cắt nền từ 26-26,5m.

· Đường Vĩnh Yên – Vân Hội.

· Xây dựng mới đường Nam Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường dài 14,9km mặt cắt 50m;

· Nâng cấp. hoàn chỉnh tất cả các tuyến đường nội thị Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Xuân Hòa đạt tiêu chuẩn đường đô thị có lớp mặt bê tông áp phan và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông trong đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên và các nút quan trọng ở các đô thị khác.

f). Đường giao thông nông thôn:

· Phấn đấu cứng hóa mặt đường GTNT với tốc độ tăng trung bình năm là 7,15%  để đến năm 2010 có 80% đường GTNT được cứng hóa đến năm 2015 có 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa.

· Quy hoạch, quản lý và bảo vệ tốt hành lang giao thông liên xã, liên thôn, nâng cấp tạo điều kiện kết nối dễ dàng và thuận tiện giữa các điểm dân cư vào những năm 2020.

g). Hệ thống bến xe, bãi đỗ: 

· Nâng cấp 10 bến xe hiện có gồm:  bến xe Vĩnh Yên, Đại Đình, TT Lập Thạch, Lập Thạch 1, Vĩnh Tường 1, Vĩnh Tường 2, Yên Lạc, Tiền Châu, Hợp Hoà và Hợp Thịnh. Đồng thời hoàn thiện các trạm đỗ xe, các điểm đỗ xe tĩnh ở các trung tâm huyện, thị, đặc biệt là 2 đô thị Vĩnh Yên và Phúc Yên để dần dần đưa hoạt động vận tải vào nền nếp, giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo điều kiện cho nhân dân đi lại;

· Xây dựng tuyến xe buýt  Hà Nội - Vĩnh Yên - Tam Đảo-Vĩnh Tường-Thổ Tang và  tuyến Hà Nội - Đại Lải. Trước mắt xây dựng tuyến xe buýt Hợp Thịnh-Hà Nội-Thổ Tang (Vĩnh Tường)- Hà Nội. 

h). Về đường sắt:

Nâng cao chất lượng đường sắt hiện có đạt tiêu chuẩn đường sắt cấp I với tốc độ 120km/h, chuyển ga Hương Canh về vị trí mới kết hợp với xây dựng cảng ICD. Ngoài ra xây dựng mới tuyến đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn Vĩnh Phúc với khổ đường 1435mm, tốc độ thiết kế 200km/h. Xây dựng các ga hành khách tại Vĩnh Yên và Phúc Yên; ga hàng hóa tại Hướng Lại, Hương Canh và Bạch Hạc.
i). Về giao thông đường thuỷ: 

· Xây dựng cảng Vĩnh Thịnh, Như Thụy hoặc Hải Lựu, cảng Đức Bác thành các cảng lớn có công suất 500.000 tấn/năm.

· Xây dựng các cảng đường thuỷ nội địa do tỉnh quản lý: Trung Hà, Cao Đại, Cao Phong, Hải Lựu, Hồng Châu, Vĩnh Ninh…

Nâng cấp tuyến đường sông Hà Nội - Việt Trì lên cấp II, nâng cấp các tuyến đường vào cảng kết hợp với nâng cấp các tuyến đê (đảm bảo an toàn đê và khai thác hiệu quả vận tải trên đê). 
11.4.2.  Hệ thống cung cấp điện

Mục tiêu phát triển điện trong thời gian tới là đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải công nghiệp (đặc biệt là các khu công nghiệp) mở rộng và nâng cao chất lượng điện cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phấn đấu có nguồn điện (công suất) dự phòng khoảng 10 - 20%.

a). Giai đoạn đến 2010: 

Ngoài các trạm biến áp và đường dây hiện có cũng như các công trình đang triển khai, dự kiến xây dựng thêm các trạm đã có trong quy hoạch: 

· Trạm Compal I: 110/22kV – 63MVA;

· Trạm Compal II: 110/22kV – 40MVA;

· Trạm Bá Thiện: 110/22kV – 63MVA;

· Trạm Yên Lạc: 110/35kV – 63MVA;

· Trạm Tam Dương: 110/35kV – 63MVA;

· 02 trạm 220kV: trạm 220/110/22kV Vĩnh Yên (125+250MVA); trạm 220/110/22kV Bá Thiện 250MVA.

b). Giai đoạn đến năm 2015: 

· Nâng công suất 09 trạm 110kV: Trạm Phúc Yên 110/35/22kV – 2x63MVA; Trạm Thiện Kế 110/22kV – 2x 63MVA; Trạm Compal I 110/22kV – 2x63MVA; Trạm Compal II 110/22kV – 2x63MVA; Trạm Yên Lạc 110/110/35/22kV – 2x40MVA; Trạm Tam Dương 110/35/22kV – 2x63MVA; Trạm Vĩnh Tường 110/35/22kV – 2x63MVA.

· Xây dựng mới 08 trạm 110 kV: Trạm Vĩnh Yên II 110/22kV – 63MVA; Trạm KCN Yên Bình 110/22kV – 63 MVA; Trạm Compal III 110/22kV – 50MVA; Trạm Sơn Lôi 110/22kV – 63 MVA; Trạm Tam Đảo 110/22kV – 40 MVA; Trạm KCN Vĩnh Tường 110/22kV – 63 MVA.

· Nâng cấp các trạm 220kV: Trạm Vĩnh Yên (125+250)MVA lên 2x250MVA; Trạm Bá Thiện 250MVA lên 2x250MVA; xây dựng mới trạm Vĩnh Tường 250MVA.

Với tổng công suất trạm 220kV (tổng nguồn cung cấp) khoảng 1250MVA, đủ đảm bảo công suất cấp điện cho các giai đoạn phát triển đến năm 2020 tại các khu vực tập trung công nghiệp, đô thị.

c). Giai đoạn đến năm 2020:

Tiếp tục đầu tư, chuẩn bị công suất và mạng truyền tải tới các khu vực phát triển mới, các khu đô thị mới và khu vực nông thôn hiện đại vào giai đoạn tiếp theo.

11.4.3.  Hệ thống cấp thoát nước

a). Định hướng chung

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân, trong giai đoạn tới cần tiếp tục xây dựng, mở rộng các nhà máy cấp nước hiện hữu; đồng thời xây dựng mới một số công trình cấp nước để đến 2010 đảm bảo công suất cấp nước đạt 100.000-300.000m3/ngày-đêm; đến 2020 lên 1.000.000m3/ngày-đêm.

Chú trọng quản lý, bảo vệ nguồn nước nhằm đảm bảo phát triển bền vững, ổn định và lâu dài. Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về nguồn nước. Nguồn nước mặt, nước ngầm tự nhiên dồi dào đủ để cung cấp cho hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu không quy hoạch khai thác và bảo vệ (trên cơ sở phối hợp giữa các địa phương trong tỉnh, ngoài tỉnh thuộc lưu vực các nguồn nước) nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, giảm khả năng cung cấp và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả tỉnh và các tỉnh, Thành phố lân cận.

b). Phương hướng và giải pháp cụ thể

(1). Cấp nước

· Để đáp ứng nhu cầu dựng nước của tỉnh đến năm 2010 là 60.000 m3/ngày-đêm, cần nâng cấp nhà máy nước Vĩnh Yên lên 32.000 m3/ngày-đêm và nhà máy nước Phúc Yên lên 20.000 m3/ngày-đêm, trước hết đảm bảo nước cho Thành phố Vĩnh Yên và 2 thị xã Phúc Yên, các khu công nghiệp và  các trung tâm huyện. 

· Tiếp tục triển khai và kêu gọi đầu tư một số dự án cấp nước lớn lấy nước từ Sông Lô: Dự án JIBIC, công suất dự kiến 100.000m3/ngày-đêm, tổng vốn 120 triệu USD; 

· Tiếp tục kêu gọi đầu tư (Hà Lan) xây dựng nhà máy nước 500.000m3/ngày-đêm. Đến năm 2015, xây dựng một nhà máy nước ở khu vực cầu Liễn Sơn công suất khoảng 20.000m3/ngày - đêm và nâng dần công suất nhà máy này để đảm bảo đến năm 2020 đạt 80.000m3/ngày-đêm. Nâng công suất cấp nước trên toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 740.000 m3 /ngày đêm.

(2). Thoát nước: 

· Chú trọng đầu tư để đảm bảo nước thải sinh hoạt và công nghiệp được xử lý 100% trước khi thải ra sông, suối. Tại các khu đô thị và khu công nghiệp xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, nước thải riêng. Sớm đầu tư và hoàn thành dự án thoát nước Vĩnh Yên và Phúc Yên theo từng giai đoạn.

· Quy hoạch bảo vệ các nguồn nước, xây dựng phương án tổng thể thoát nước và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

11.4.4.  Hệ thống thông tin và truyền thông

a). Bưu chính

· Hoàn thành phổ cập dịch vụ; xây dựng các điểm phục vụ đến vùng sâu, vùng xa; mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ theo hướng ứng dụng rộng rãi mọi lĩnh vực.

· Ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai tự động hoá trong khai thác, chấp nhận và tin học hoá các công đoạn bưu chính. Đến năm 2015, hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ tự động hoá cấp tỉnh, khâu chia chọn được tự động hoá trong toàn tỉnh do trung tâm chia chọn tự động thực hiện. Lộ trình ứng dụng tin học hoá cấp bưu cục, điểm phục vụ thực hiện đến năm 2015. 

· Phát triển kinh doanh từ các dịch vụ mới, dịch vụ lai ghép, dịch vụ tài chính dựa trên mạng bưu chính điện tử. 

· Tăng tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ mới. Doanh thu từ các dịch vụ truyền thống chỉ còn khoảng dưới 20% tổng doanh thu bưu chính.

b). Viễn thông

· Phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực: Chính phủ điện tử, thương mại, tài chính, đào tạo, y tế, nông nghiệp… 

· Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. Nâng cấp dung lượng cho các tuyến cáp quang, đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ băng rộng mới trên nền NGN. Mạng truy nhập quang có ưu điểm giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, truy nhập tốc độ cao, nâng cao chất lượng. Mạng truy nhập quang đến xã sẽ phát triển mạnh trong giai đoạn 2011 - 2015.

· Xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng cùng đầu tư và chia sẻ hạ tầng, cho phép nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê hạ tầng mạng. Mạng lõi sẽ là hạ tầng chung Quốc gia do nhiều doanh nghiệp thiết lập. Mạng truy nhập do các doanh nghiệp xây dựng và quản lý. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua mạng truy nhập sẽ do nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trên cơ sở thuê lại mạng nội hạt.

· Các dịch vụ dữ liệu, ứng dụng sẽ chiếm phần lớn doanh thu viễn thông, nhu cầu khách hàng giai đoạn này sử dụng dịch vụ giải trí, truyền hình theo yêu cầu và tiếp cận dịch vụ dễ dàng. 

· Duy trì và mở rộng cung cấp các dịch vụ công ích:

· Thông tin cứu hoả.

· Thông tin cứu nạn, cấp cứu y tế.

· Thông tin khẩn cấp an ninh, trật tự xã hội.

· Thông tin hỗ trợ cấp cứu y tế tại chỗ.

· Thông tin phòng chống thiên tai.

· Thông tin tư vấn sản xuất và đời sống.

· Thông tin thị trường.

· Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, cung cấp dịch vụ cho khu vực khó khăn.

Các chỉ tiêu đến năm 2020:

· Dịch vụ viễn thông cố định: phổ cập tất cả các hộ gia đình.

· Dịch vụ viễn thông di động (truy nhập qua mạng vô tuyến): mật độ thuê bao 80%.

· 100% số thuê bao là băng rộng.

· Trên 80% dân số sử dụng Internet.

· Truyền hình cáp, truyền hình theo yêu cầu (IPTV): cung cấp trong phạm vi toàn tỉnh đến cấp cơ sở.

c). Báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình

· Duy trì và phát triển các số báo, Tạp chí Vĩnh Phúc hiện có; 

· Xây dựng  Báo Vĩnh Phúc trên mạng Internet; 

· 100% huyện thị có đài phát thanh FM; 

· 100% xã có đài truyền thanh; 

· nâng cao chất lượng và số lượng phát hình của đài truyền hình tỉnh.

11.5.   Phương hướng và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội

11.5.1.  Phương hướng phát triển ngành giáo dục, đào tạo.

a). Mục tiêu phát triển

(1). Giáo dục mầm non:

Đảm bảo đủ trường, lớp cho bậc học mầm non để đến năm 2020 trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt trên 95%.

Năm 2010 đảm bảo 100% xã, phường có trường mầm non trung tâm. Đảm bảo trường, lớp kiên cố và có trang thiết bị học tập, vui chơi cho các cháu: Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70% năm 2015 và 100% năm 2020. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt trên chuẩn năm 2015 là trên 80% và năm 2020 có 100% giáo viên đạt trên chuẩn. Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.
Phấn đấu tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2015 đạt trên 80% và năm 2020 là 100%.

(2). Giáo dục tiểu học

Huy động hết số trẻ 6 tuổi và hầu hết trẻ em khuyết tật được đi học hoà nhập vào cộng đồng.

· Đến năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố là 100%, có đủ phòng học đảm bảo 100% số học sinh được học tập và hoạt động cả ngày ở trường.

· Về cơ bản có 100% trường đạt chuẩn Quốc gia trước năm 2012. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đến năm 2010 là 75%, từ năm 2015 về sau là 100%.

(3). Giáo dục trung học cơ sở

· 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6;

· 95% thanh niên từ 15- 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS;

· 90 – 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT, TCCN và trung cấp nghề;

· Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100% vào năm 2015.

(4). Giáo dục trung học phổ thông:

· Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THPT cho nhóm đối tượng thanh niên trong tuổi vào năm 2010;

· Mỗi xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng. Củng cố và phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng theo Nghị quyết 15/NQ-TU ngày 16/11/2003 của Tỉnh uỷ;

· Đến năm 2015 đảm bảo 100% số trường THPT có đủ các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học và có 100% trường đạt chuẩn Quốc gia.

· Phát triển giáo dục ở mức trên chuẩn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được chuẩn hóa theo hướng hiện đại.

(5). Đào tạo

· Định hướng chủ yếu:

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh được củng cố, đầu tư nâng cấp, mở rộng và từng bước được hiện đại hoá, hoạt động gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có trường đại học đa ngành, trong đó có khối Sư phạm với đầy đủ cơ sở vật chất – kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên trình độ cao, cơ cấu đồng bộ đảm bảo đào tạo và bồi dưỡng giáo viên từ mầm non tới trung học phổ thông.

Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp đa dạng và chất lượng cao. Có các cơ sở đào tạo nghề trình độ cao, có năng lực đào tạo nghề với 3 cấp trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề bảo đảm cung cấp lao động kỹ thuật trình độ cao cho tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Xây dựng 3 trường trọng điểm của tỉnh là Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật và Cao đẳng nghề Việt – Đức. Xây dựng Trung tâm đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động.

Mỗi huyện có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - dạy nghề phù hợp với định hướng và cơ cấu kinh tế - xã hội của huyện.

Mạng lưới các cơ sở dạy nghề xã hội và tư nhân phát triển rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu học và chuyển đổi nghề của người lao động.

· Mục tiêu:

· Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 66% vào năm 2015 và khoảng 75% vào năm 2020.

· Số sinh viên/1 vạn dân năm 2015 đạt khoảng 350 sinh viên và năm 2020 đạt 400 – 450 sinh viên.

b). Phương hướng và giải pháp phát triển

· Đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới phòng học, đảm bảo mỗi trường phải có đủ 1 bộ trang thiết bị và đồ dùng dạy và học, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

· Giáo dục các cấp từng bước tiếp cận với giáo dục hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa bàn trong tỉnh.

· Phát triển mạnh hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao ở các cấp học. 

· Xây dựng được ít nhất 3 trường đào tạo trọng điểm chất lượng cao. Tập trung đào tạo lao động kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh theo hướng hiện đại các KCN trong tỉnh. Ưu tiên đào tạo những nhóm ngành phục vụ phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh như: cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng cao cấp, hoá chất, chế biến lương thực, thực phẩm, đào đạo nhận lực phục vụ phát triển các ngành du lịch và dịch vụ chất lượng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế…) 

· Đào tạo các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, ngành nghề mới và tăng cường các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao kỹ năng lao động, giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành và phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

· Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia phát triển đào tạo nghề dưới hình thức thành lập trường dạy nghề trong doanh nghiệp hoặc trong khu công nghiệp.

· Đẩy mạnh các giải pháp xã hội hoá trong việc xây dựng cơ sở vật chất mạng lưới trường học. Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn tỉnh đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo.

· Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp: Thực hiện đồng bộ hoá cơ cấu đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Có chính sách khuyến khích đào tạo và đãi ngộ để bổ sung giáo viên các bộ môn tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất…

· Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh: cơ chế thu hút, tuyển dụng đội ngũ giáo viên giỏi, chuyên gia giỏi; cơ chế giáo dục, đào tạo đối với các huyện, xã nghèo; cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho nông dân ở các địa phương dành đất cho phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới; cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng..

· Đảm bảo diện tích đất cho xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo: Ưu tiên dành quỹ đất cho xây dựng, mở rộng và phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2020 theo quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Hỗ trợ về chính sách đất đai cho các trường/lớp bán công và tư thục.

· Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục – đào tạo: Đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức “Giáo dục và quốc sách hàng đầu” của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân. Tăng cường và khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục, đào tạo ngoài công lập, đặc biệt ở khu vực thành thị. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển cho các cấp giáo dục cơ bản, cho các địa bàn vùng núi khó khăn và các nhóm dân cư nghèo. 

· Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo: Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Quản lý nhà nước tập trung vào xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục.  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trong tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý nhằm thực hiện tốt Luật giáo dục, Luật dạy nghề, trong phối hợp với các đối tác xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển giáo dục phù hợp với sự phát triển của địa phương.

11.5.2.  Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

a). Mục tiêu chung:

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ CSSKBĐ, đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng của mọi người dân, nhất là đối với người nghèo, người dân ở các vùng sâu, vùng xa. Thực hiện công bằng và hiệu quả trong CSSK nhân dân ở tuyến cơ sở. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho mọi người dân tại cộng đồng.

b). Mục tiêu cụ thể và phương hướng phát triển:

(1). Phát triển mạng lưới y tế cơ sở:

· Củng cố, nâng cấp các trạm y tế xã, phường; duy trì 100% số trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia. 

· Hoàn thành việc củng cố, nâng cấp các TTYTDP tuyến huyện; Đảm bảo các điều kiện để các Trung tâm này hoạt động đồng bộ, có chiều sâu và hiệu quả, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình CSSK ở cộng đồng của Bộ Y tế .

· Củng cố, nâng cấp 100% số BV huyện vào năm 2015, đảm bảo các điều kiện để các BV này đảm đương được chức năng, nhiệm vụ BV hạng 3; thực hiện được 100% tổng số danh mục phân cấp thực hành kỹ thuật đối với BV huyện của BYT vào năm 2015 và các năm tiếp theo. Củng cố, nâng cấp các PKĐK khu vực để có khả năng thực hiện được trên 90% tổng số danh mục thực hành kỹ thuật của PKĐK do BYT quy định vào năm 2015 và các năm tiếp theo.

· Phát triển và nâng cấp mạng lưới NVYT cộng đồng và y tế thôn bản, từng bước thực hiện chăm sóc sức khoẻ tại nhà và quản lý sức khoẻ theo hộ gia đình, phát hiện dịch bệnh sớm và phòng chống dịch kịp thời.

· Phát triển mạng lưới TT- GDSK tại cộng đồng, xây dựng "Làng văn hoá - Sức khoẻ" ở 70% số thôn/cụm dân cư vào năm 2015 và 100% số thôn/cụm dân cư vào năm 2020.

· Tới năm 2015, khoảng 40% NVYT thôn bản, 50% NVYT xã, 70% NVYT tuyến huyện được tham dự tập huấn hoặc học tập dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý. Các tỷ lệ tương ứng vào năm 2020 là 60%; 75% và trên 85%. 

(2). Phát triển mạng lưới y tế dự phòng

Phát triển mạng lưới YTDP trong toàn tỉnh thông qua kiện toàn tổ chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh các hoạt động YTDP làm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

· Kiện toàn tổ chức mạng lưới YTDP từ tỉnh đến huyện, xã theo Quyết định 153/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển hệ thống YTDP Việt Nam của BYT và Đề án phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

· Tăng cường nhân lực, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và TTB kỹ thuật bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn cho TTYTDP tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ sinh sản, Trung tâm TTGDSK, Trung tâm SKLĐ và MT.

· Hoàn thiện tổ chức Chi cục Dân số và chi cục VSATTP theo Nghị định 13 và 14.

· Đảm bảo trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra.

· Đến năm 2015, đảm bảo 90-100% số bà mẹ tuổi sinh đẻ, 100% số trẻ em dưới 6 tuổi, 80- 100% số người cao tuổi, 100% số người tàn tật, 90-100% số học sinh, 90-100% số lao động ở các doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ quản lý, chăm sóc, tư vấn y tế thiết yếu và nâng cao sức khoẻ theo quy định của Nhà nước. Đến năm 2020 tất cả các tỷ lệ này đều đạt 100%. 

· Đến năm 2020, 100% cán bộ YTDP tuyến tỉnh, 90% cán bộ YTDP tuyến huyện và 70% trưởng TYT xã được tập huấn hoặc đào tạo nâng cấp về chuyên môn nghiệp vụ. Đến năm 2015 các chỉ số tương ứng là 100%, 90% và 70%. Các tỷ lệ tương ứng vào năm 2020 là 100%, 100% và >85%.

(3). Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh

· Củng cố, nâng cấp các BV tuyến tỉnh để đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ là những đơn vị chuyên môn, kỹ thuật y tế đầu ngành của tỉnh. Nâng hạng bệnh viện đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế đối với tất cả các BV trong tỉnh: 

· Bệnh viện tuyến 1: đến năm 2010, 50% số BV tuyến huyện đạt hạng 3 theo quy định chuẩn của Bộ Y tế. Tỷ lệ này là 100% vào năm 2015 và các năm sau. 

· Bệnh viện tuyến 2: số BV tuyến tỉnh đạt hạng 1 vào năm năm 2015 và năm 2020 tương ứng là 4 và 6 BV. 

· Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống khám chữa bệnh. Thực hiện được kỹ thuật y học cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại các BV tuyến tỉnh và BV tư nhân. 

· Chuẩn hoá các trang thiết bị y tế, tăng cường sử dụng có hiệu quả và khai thác hết công suất các trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị.

· Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động phục hồi chức năng, phòng chống các di chứng bệnh tật, nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi v.v...

· Thực hiện tốt y đức, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong Bệnh viện. Đổi mới cơ chế quản lý các dịch vụ y tế, phát triển và mở rộng các phương thức Bảo hiểm y tế tự nguyện, đảm bảo việc cung cấp tài chính từ ngân sách Nhà nước cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

(4). Phát triển nguồn nhân lực y tế

· Đảm bảo tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân: 7/10.000 vào năm 2010; 8/10.000 vào năm 2015 và 10/10.000 vào năm 2020. Trong đó tỷ lệ bác sĩ cho các TYT xã là: 100% vào năm 2010. Tăng tỷ lệ bác sĩ được đào tạo có trình độ sau đại học cho tất cả các tuyến đặc biệt tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

· Đảm bảo đủ cán bộ dược cho các đơn vị còn thiếu so với nhu cầu công tác, trước hết là thanh tra, dược bệnh viện, các đơn vị ở tuyến huyện (bệnh viện, hiệu thuốc, phòng y tế, TTYTDP). Đến năm 2015, trung bình mỗi huyện có 4 DSĐH, số lượng tương ứng vào năm 2020 là 5. Nâng tỷ lệ DSĐH/10.000 dân lên đến 0,7 vào năm 2015 và 1,0 vào năm 2020.

·  Đến năm 2020 toàn bộ (100%) các TYT xã  có cán bộ quản lý dược được đào tạo với trình độ tối thiểu tương đương với dược tá.

· Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, đảm bảo tỷ lệ bác sĩ/kỹ thuật viên, điều dưỡng viên (KTV-ĐDV)  từ năm 2015 trở đi là 1/5 (năm 2005 là 1/3,1).

11.5.3.  Phát triển văn hóa, thể thao

a). Lĩnh vực văn hoá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 14 đưa ra mục tiêu lâu dài phát triển sự nghiệp văn hoá của tỉnh như sau:

· Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa phát triển văn hoá và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể nhân dân và trong từng cá nhân, gia đình, thôn xóm, đơn vị, tổ chức cơ sở. Gắn nhiệm vụ xây dựng văn hoá với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng xây dựng môi trường sống, lối sống và đời sống văn hoá cơ sở, cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú. Bồi dưỡng các tài năng văn hoá, nghệ thuật, khuyến khích các văn nghệ sỹ sáng tạo được nhiều tác phẩm văn hoá, nghệ thuật có giá trị cao.

· Tập trung các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu nhằm khẳng định làm rõ về địa – văn hoá, địa - kinh tế, địa chính trị của vùng đất và con người Vĩnh Phúc. Bảo tồm, khai thác, phát huy có hiệu quả văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bản. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, tạo môi trường văn hoá lành mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội.

· Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá trên cơ sở khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh các thiết chế văn hoá thể thao.

Mục tiêu phát triển một số lĩnh vực:

· Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Đến năm 2020, khoảng 90% gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, 95% làng (thôn, khu phố) đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 95% đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; 100% số thôn, làng có nhà văn hóa cộng đồng. 

· Sự nghiệp thư viện: Ổn định hệ thống thư viện phổ thông và phát triển cao ở thư viện KHTH tỉnh; 100% huyện thị và 100% xã có thư viện.

· Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa: Tiếp tục đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa theo chương trình mục tiêu quốc gia và tỉnh; 100% số xã có nhà truyền thống; Hoàn chỉnh theo quy hoạch 4 di tích trọng điểm của tỉnh: Chùa Tây Thiên, Đền Thích, Chùa Hà, Di chỉ khảo cổ Đồng Đậu.

· Đào tạo nguồn nhân lực: phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách nghiệp vụ văn hóa thông tin có trình độ đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành.

· Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực VH-TT; ngăn chặn, bài trừ các tệ nạn xã hội và tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, làng văn hoá.

b). Thể dục - Thể thao

(1). Định hướng:

· Duy trì  phong trào TDTT quần chúng sâu rộng, vững chắc; 

· Phát triển nhiều loại hình thể thao, trong đó chú trọng những môn thể thao mà tỉnh có thế mạnh; 

· Tập trung xây dựng các môn thể thao thành tích cao trọng điểm, đóng góp nhiều VĐV cho các đội tuyển quốc gia;

(2). Mục tiêu:

Giai đoạn 2011 – 2020: 

· Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

· Tìm kiếm, xây dựng các mô hình tổ chức mới ở cấp cộng đồng, cấp xã;…

· Đầu tư duy trì, nâng cấp trang bị để đến 2020, các cơ sở vật chất trong ngành đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng. 

11.5.4.  Phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

a). Về khoa học và công nghệ

· Phát triển khoa học công nghệ theo hướng:

· Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sinh học, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ vật liệu mới,công nghệ thông tin và công nghệ chế biến.

· Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong điều tra khảo sát, đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

· Ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động chuyển giao, mua bán công nghệ trong quá trình phát triển...

· Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa theo mô hình công nghệ cao, gắn với phát triển bền vững.

· Mục tiêu:

· Lấy việc nghiên cứu ứng dụng, nhập khẩu công nghệ là hướng đi chủ đạo, tạo ra những tiến bộ rõ rệt về trình độ công nghệ của các lĩnh vực sản xuất chính, từng bước xây dựng các cơ sở nghiên cứu – triển khai, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ; bước đầu xác lập một số hướng nghiên cứu- triển khai công nghệ cao và nền sản xuất công nghệ cao.

· Phấn đấu tạo điều kiện, đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ đạt 15-20%/năm, tăng dần giá trị ứng dụng công nghệ trong cơ cấu sản xuất của các ngành.

· Phối hợp với các trung tâm khoa học công nghệ lớn (trong nước và quốc tế) để tạo ra tiềm lực đủ mạnh, giải quyết cơ bản những vấn đề về khoa học và công nghệ thực tiễn đặt ra.

b). Về bảo vệ môi trường phát triển bền vững

· Phương hướng:

· Lựa chọn công nghệ sạch, cụ thể hoá các quy định về nhập khẩu công nghệ, thiết bị theo các tiêu chuẩn về hệ số tiêu hao năng lượng, hệ số thải, nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn chất thải cho tỉnh theo các ngành và lĩnh vực.

· Xây dựng chính sách về tài chính, khuyến khích miễn giảm thuế hoặc cho vay vốn với việc nhập thiết bị và công nghệ xử lý chất thải.

· Đối với các đề án phát triển công nghiệp, du lịch cần giải trình phương án cụ thể về công nghệ và quy trình xử lý chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường của tỉnh. 

· Khuyến khích và có cơ chế để xây dựng các cơ sở xử lý chất thải tập trung bằng nhiều nguồn vốn, đặc biệt đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), phát triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải, tăng cường đào tạo nhân lực về công nghệ môi trường để có thể đảm đương việc thiết kế thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải. 

· Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sử dụng hợp lý tài nguyên, đảm bảo tài nguyên nhất là tài nguyên đất đai trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với nguồn đầu tư của ngân sách nhà nước huy động nhiều nguồn đầu tư khác theo hướng xã hội hóa để bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị kinh tế, cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. 

· Áp dụng thu phí ô nhiễm, và các biện pháp hành chính khác đối với các nhà máy sử dụng tài nguyên và thải ra môi trường khối lượng lớn khí thải, nước thải. 

· Mục tiêu:

Đến năm 2020: tỷ lệ che phủ tự nhiên đạt trên 26,7% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; duy trì tỷ lệ hệ thống xử lý nước thải tập trung ở nội thị Thành phố, thị xã và thị trấn đạt 100%...

11.6.   Định hướng bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội

Coi việc bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ cũng như giải pháp sống còn đảm bảo môi trường phát triển bền vững trên địa bàn. Do vậy:

· Tiếp tục và thường xuyên tổ chức triển khai toàn diệncác chủ trương của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc phòng.

· Xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt gắn liền với việc bảo đảm không gian phát triển kinh tế - xã hội.

· Tổ chức tốt và triển khai công tác diễn tập phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai và đạt kết quả khá nhằm đảm bảo luôn luôn sẵn sang đối phó với các tình huống xấu sảy ra. 
· Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. 

· Tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội với sự phối hợp liên ngành nhằm giảm thiểu tối đa tội phạm và tệ nạn xã hội.

· Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
11.7.   Phương hướng tổ chức kinh tế theo lãnh thổ

11.7.1.  Định hướng phát triển hệ thống đô thị và phân bố lại dân cư

a). Định hướng mở rộng không gian đô thị trung tâm (Thành phố Vĩnh Yên hiện tại).

Chuỗi đô thị trung tâm gồm các hạt nhân chính là thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, đô thị mới Bồ Sao, Tân Tiến, Chấn Hưng, thị trấn Hương Canh.

b). Định hướng phát triển các khu vực đô thị vệ tinh trong tổng thể Thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Cácđô thị vùng trung du và miền núi phía Bắc: gồm Thị trấn Tam Đảo, Thị trấn Hợp Châu (huyện Tam Đảo), thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương), thị trấn Xuân Hoà (huyện Lập Thạch), thị trấn cảng sông Như Thụy (Lập Thạch). Ngoài 6 đô thị hạt nhân, cụm đô thị này sẽ gồm 28 thị tứ là trung tâm phát triển của các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên.

Các đô thị phía Nam gồm: Thị trấn huyện lỵ Vĩnh Tường, Thị trấn Yên Lạc, Thị trấn cảng sông Vĩnh Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường. Chuỗi đô thị này sẽ bao gồm các thị tứ tại huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Hệ thống đô thị dự kiến trên sẽ được phát triển kèm theo các điều kiện sau:

· Thành phố Vĩnh Yên tiếp tục giữ vai trò hạt nhân và trở thành đô thị trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc.

· Thị xã Phúc Yên sẽ thành đô thị loại III, Bình Xuyên sẽ trở thành đô thị mới. Hương Canh sẽ thành đô thị loại IV và 11 đô thị loại V cũng sẽ được hình thành vào năm  2020 trong tổng thể thành phố Vĩnh Phúc.

· Các khu, cụm công nghiệp và các tuyến giao thông được quy hoạch sẽ phải phát triển theo dự kiến để trở thành hạt nhân tạo đô thị.

c). Phân bố lại dân cư

Nhằm tạo ra sự phát triển hài hòa và bền vững, trên cơ sở nâng cao mức sống của cư dân ở tất cả các địa phương trong tỉnh, quá trình đô thị hóa phải gắn liền với việc phân bố lại dân cư theo hướng:

· Đẩy mạnh phát triển các hạt nhân đô thị gắn liền với phát triển công nghiệp và khu công nghiệp, dịch vụ tạo nhiều việc làm mới ở khu vực đô thị, tạo điều kiện thu hút lực lượng lao động từ khu vực nông thôn đến làm việc, giảm áp lực cho khu vực nông thôn.

· Đẩy mạnh công tác đào tạo, hướng nghiệp cho người lao động tại khu vực nông thôn, nhằm chuẩn bị tốt lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu lao động của khu vực công nghiệp, dịch vụ tại các đô thị.

· Tạo điều kiện tập trung phương tiện lao động, canh tác trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động nông nghiệp và khu vực nông thôn.

· Đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, có biện pháp kiểm soát tốt thị trường lao động và trật tự xã hội nhằm tạo điều kiện phân bố lại dân cư một cách tự giác có kiểm soát.

11.7.2.  Định hướng và giải pháp phát triển khu vực nông thôn

Hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 2025 đến 2030, sự phát triển của khu vực nông thôn và đô thị Vĩnh Phúc là hai mặt không thể tách rời. Ngoài việc đầu tư phát triển khu vực nông thôn theo hướng đạt tới các tiêu chí nông thôn mới ban hành kèm theo quyết định số491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009, khu vực nông thôn Vĩnh Phúc có đặc thù, trình độ phát triển cao hơn, theo hướng:

· Quy mô dân số nông thôn ở mức 490- 500 nghìn người (chiếm tỷ lệ khoảng 40%) vào năm 2020.

· Tăng năng suất lao động nông nghiệp và lao động khu vực nông thôn nhằm tăng thu nhậpdân cư khu vực nông thôn thông qua: (i) Tạo điều kiện tập trungphương tiện sản xuất kinh doanh (như đất canh tác) cho người lao động; (ii) Chuyển đổi cơ cấu ngành nghề theo hướng mở rộng các hoạt động dịch vụ trong khu vực nông thôn; (iii) Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển các cây trồng mới: thực phẩm chất lượng cao, hoa cây cảnh cung cấp cho Thủ đô Hà Nội và các khu vực khác trong tỉnh.

· Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn: (i) Đảm bảo có đường ô tô kết nối các điểm công đồng dân cư, tạo điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu vực nông thôn; (ii) Mở rộng xã hội hóa nhằm đảm bảo cung cấp tốt các dịch vụ xã hội cơ bản; (iii) Tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, đảm bảo các hộ dân cư có thể tiếp cận internet…; (iv) Phát triển mạng lưới cung cấp điện đáp ứng yêu cầu với chất lượng cao phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt ở khu vực nông thôn; (v) Đảm bảo sử dụng nước sạch theo hướng kết hợp giữa phát triển mạng cung cấp nước tập trung và phân tán; (vi) xư lý tốt vấn đề môi trường khu vực nông thôn.

· Tìm kiếm và phát triển mô hình tổ chức xã hội nông thôn theo hướng tăng cường vai trò của cộng đồng.

· Phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới thông qua các hoạt động tư vấn chủ động từ phía nhà nước nhằm tạo ra bộ mặt kiến trúc mới phù hợp đảm bảo tính hiện đại, truyền thống, khai thác tốt các giá trị văn hóa kết hợp phát triển du lịch, mở rộng ngành nghề ở khhu vực nông thôn.

11.7.3.  Định hướng phát triển kinh tế trên các tiểu vùng

Hình thành các tiểu vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh như sau:

a). Tiểu vùng 1: Tiểu vùng trung du - miền núi phía Bắc, bao gồm các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo và một phần phía Bắc huyện Bình Xuyên. 

Đây là vùng trung du, xen lẫn miền núi; vùng có quỹ đất đai lớn phục vụ cho phát triển công nghiệp, du lịch vui chơi giải trí và phát triển nông nghiệp đa canh; vùng là cầu nối với các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Tận dụng các lợi thế về điều kiện đất đai của vùng này để phát triển mạnh kinh tế hộ, kinh tế trang trại trên cơ sở kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với chương trình triển khai trồng 5 triệu ha rừng. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nhất là đàn bò, kể cả bò sữa. Tăng diện tích trồng cây ăn quả đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến. Có thể bố trí xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu du lịch về vùng này nhằm phát huy thế mạnh và tránh tập trung quá tải các khu cụm công nghiệp về vùng trung tâm. Lấy trung tâm núi Tam Đảo làm nền phát triển du lịch sinh thái hiện đại. 

b). Tiểu vùng 2: Tiểu vùng trung tâm, chạy dọc theo quốc lộ 2A, đường quốc lộ 23 và đường sắt Hà Nội - Việt Trì, trong đó có Thành phố Vĩnh Yên, trung tâm huyện Bình Xuyên, Phúc Yên.

Tận dụng lợi thế của vùng này là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh và gần Hà Nội, là vùng động lực, vùng kinh tế trọng điểm tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng phát triển trong thời gian tới là phát triển công nghiệp - dịch vụ, văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, trung tâm đào tạo,… phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá có chất lượng cao phục vụ cho địa bàn Hà Nội.

Tập trung phát triển công nghiệp để hình thành các đơn vị hành chính đô thị: thành phố, thị xã trong tương lai.

c). Tiểu vùng 3: Tiểu vùng đồng bằng: chủ yếu bao gồm các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và nam Bình Xuyên.
Hướng phát triển là: phát triển cây lương thực tập trung, chiếm tỷ trọng cơ bản bảo đảm an ninh lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; Phát triển các làng nghề - tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp phù hợp.

11.8.   Các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm đến năm 2020

Thực hiện chuyển đổi hướng tới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước trong quản lý phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được Đảng và Nhà nước ta làm rõ hơn theo hướng giảm sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Trong đó, Nhà nước ngày càng được hoàn thiện theo hướng cung cấp những dịch vụ và hàng hóa công, tạo môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển; thực hiện đầu tư phát triển những lĩnh vực mà khu vực tư không có điều kiện, hoặc “không muốn” đầu tư. 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp vào 2020 hướng tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm cuối thập kỷ 20 đầu thập kỷ 30 của Thế kỷ 21 với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại và đồng bộ gắn liền với sự phát triển kết cấu hạ tầng của Vùng đô thị Thành phố Hà Nội và toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; Nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh của toàn nền kinh tế, hội nhập thành công, nắm bắt những cơ hội thuận lợi do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhanh, nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh, cần xác định rõ những trọng điểm đầu tư trong giai đoạn tới, đồng thời xác định rõ vai trò của Nhà nước trong các hoạt động đầu tư đó.

Dự kiến, trong giai đoạn từ nay tới 2020, các giải pháp đầu tư (bao gồm cả đầu tư trực tiếp từ ngân sách Nhà nước và ngoài ngân sách) được định hướng như sau:

a). Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của một tỉnh công nghiệp có trình độ phát triển trong số các tỉnh hàng đầu cả nước, ngang tầm với khu vực:

· Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đường bộ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế;

· Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị theo tiêu chuẩn của một đô thị văn minh, hiện đại;

· Hoàn thành cơ bản mạng lưới giao thống nông thôn theo hướng hình thành các cụm điểm dân cư văn minh hiện đại;

· Thực hiện đầu tư phát triển hệ thống bưu chính viễn thông với công nghệ và trình độ hiện đại ngang tầm khu vực.

b). Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp:

· Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp đã được thành lập; kêu gọi đầu tư phát triển một số khu công nghiệp mới và ổn định mạng lưới các khu công nghiệp vào các giai đoạn đến 2020;

· Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển công nghiệp tác có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nguyên liệu tại chỗ (các nguồn nguyên liệu tự nhiên và từ nông, lâm nghiệp) trong các khu công nghiệp đã được xác định.

· Kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp mới trên cơ sở khai thác nguồn nhân lực tại chỗ và thị trường bên ngoài do các điều kiện thuận lợi về giao thương mang lại.

· Kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm cả công nghiệp phần cứng và công nghiệp phần mềm,... kết hợp quy hoạch lồng ghép khu công viên đào tạo với khu du lịch sinh thái tại vùng lân cận Hồ Đại Lải với phát triển công nghệ phần mềm công nghệ cao.

c). Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thương mại, du lịch:

· Đầu tư hình thành các trung tâm thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghệ hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.

· Hình thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trọng điểm quốc gia và quốc tế trên cơ sở kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khai thác và bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao...

d). Đầu tư phát triển nông nghiệp

· Xây dựng các chương trình ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong canh tác nông nghiệp, theo hướng phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường Hà Nội và xuất khẩu.

· Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống hạ tầng thủy lợi.

e). Hình thành các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực phát triển xã hội:

· Xây dựng và thực hiện chương trình đầu tư hiện đại hóa các cơ sở giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học và công nghệ;

· Xây dựng và thực hiện chương trình đầu tư hiện đại hóa các thiết chế văn hóa xã hội;

· Xây dựng và thực hiện chương trình đầu tư hiện đại hóa các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ;

f). Hình thành các chương trình đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

g). Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường nước liên quan đến sông Lô, Sông Hồng, Sông Cà Lồ...

h). Xây dựng chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa Vĩnh Phúc và các tỉnh thuộc hành lang Côn – Minh – Lào Cai – Vĩnh Phúc - Hà Nội – Hải Phòng.

12.  VĨNH PHÚC - TẦM NHÌN 2030

Tầm nhìn 2030 đưa ra một số tiêu chí và các chi tiêu dự báo theo các tiêu chí đó là cơ sở quan trọng cho việc xác định các định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ quy hoạch (đến năm 2020). 

Tầm nhìn 2030 được xác định dựa trên tư tưởng chỉ đạo của Nghị Quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Phúc lần thứ 14, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp thứ VI, khóa 14 và căn cứ vào những đánh giá khái quát nhất về bối cảnh phát triển chung (trong nước và quốc tế) và các tác động cơ bản tới sự phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc cũng như khả năng phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc trong triển vọng dài hạn đến năm 2030. 

Bối cảnh (tương lai) tới 2030 bao gồm nhiều yếu tố bất định, diễn biến khó lường… do vậy tầm nhìn 2030 cũng được xác định trên cơ sở một số các giả thiết nhất định không thể bao quát hết tất cả các điều kiện, yếu tố phát triển trong tương lai.

12.1.   Tư tưởng chỉ đạo xác định tầm nhìn 2030:

Ngày 14 tháng 4 năm 2006, tại kỳ họp thứ VI, khóa XIV, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010” trong đó xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế – xã hội tỉnh như sau: 

“Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững; khai thác có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng; đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó phát triển du lịch là mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thân cho nhân dân. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thựchiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Phấn đấu có đủ yếu tố cơ bản của tỉnh công nghiệp vào năm 2015; trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI”.

Mục tiêu “Phấn đấu có đủ yếu tố cơ bản của tỉnh công nghiệp vào năm 2015; trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI” có thể coi là định hướng cơ bản cho việc nghiên cứu xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp đảm bảo thực hiện, trong đó có phát triển công nghiệp và khu công nghiệp.

12.2.   Tầm nhìn đến năm 2030:

“Mục tiêu tổng quát đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho giai đoạn đến 2020 là xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một thành phố công nghiệp, dịch vụ, văn minh, hiện đại, môi trường sạch, mức sống dân cư cao, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh.

 Xây dựng cơ sở vật chất, đặt nền móng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn tới khu vực Bắc-Tây bắc Bắc Bộ với sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ trong một cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp vào những năm cuối Thập kỷ 20, đầu thập kỷ 30”.

12.2.1.  Một số tiêu chí cơ bản đến năm 2030

Với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn tới những năm 2025 và 2030 Vĩnh Phúc trở thành thành phố, có thể khái quát một số tiêu chí (chủ yếu là định tính) phải đạt đến dưới đây.

1). Nhóm tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại và cấp quản lý đô thị, có điều chỉnh theo Nghị định số 42/2008/NĐ-CP:

· Vĩnh Phúc trở thành thành phố với chức năng là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước… có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng lãnh thổ liên tỉnh: bao gồm các tỉnh dọc theo hành lang hợp tác kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc, và các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Hà Giang trong mối quan hệ chặt chẽ với Hà Nội và các tỉnh khác ở Bắc Bộ.

· Quy mô dân số từ 1,4- 1,5 triệu người.

· Mật độ dân số bình quân khu vực nội thành trên 12.000 người/km2.

· Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 75% trở lên.

· Có cơ sở hạ tầng các đô thị trung tâm (Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên) được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; 100% các cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiêu gây ô nhiễm môi trường.

· Khu vực ngoại thành: nhiều mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và cơ bản hoàn chỉnh; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn phải được đầu tư xây dựng đồng bộ; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

· Kiến trúc, cảnh quan đô thị: thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 50% các trục phố chính đô thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có các tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc gia.

2). Ngoài tiêu chí nêu trên, thành phố Vĩnh Phúc có những đặc thù riêng với các tiêu chí có tính định hướng sau:

· Vĩnh Phúc là đô thị ở đó khu vực dịch vụ phát triển, đặc biệt là dịch vụ du lịch, các dịch vụ xã hội cơ bản (trên cơ sở phối hợp và giảm tải cho Thủ đô Hà Nội), các ngành sản xuất có hàm lượng chất xám cao (phát huy tri thức), thâm dụng công nghệ, có giá trị gia tăng cao.

· Vĩnh Phúc là đô thị cộng sinh với môi trường tự nhiên, đô thị “xanh”.

· Hệ thống kết cấu hạ tầng đuợc đầu tư hoàn chỉnh và hiện đại, đặc biệt là hệ thống hạ tầng kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng Bắc – Tây bắc Bắc Bộ.

· Khu vực nông thôn ngoại vi có kết cấu hạ tầng phát triển, đảm bảo văn minh đô thị với sự phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản với trình độ cao, chất lượng cao…

3). Một số chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030:

· GDP bình quân đầu người: 13.000-15.000 USD (giá thực tế).

· Quy mô dân số khu vực nông thôn: 400.000-450.000 người; tỷ lệ dân số đô thị khoảng 70-75%.

· Mức tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ giáo dục; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; 

· Mức tiếp cận thông tin: 96-100% dân cư tiếp cận internet.

12.2.2.  Một số tiêu chí cơ bản đến năm 2020  

Căn cứ theo mục tiêu tổng quát với tầm nhìn đến những năm 2025 và 2030, trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu chung về phát triển kinh tế - xã hội (trong và ngoài nước), dự kiến đến khoảng năm 2020, Vĩnh phúc sẽ thực hiện được một số tiêu chí cơ bản của một tỉnh công nghiệp, cụ thể như trong Bảng 20 dưới đây. 

Mục tiêu và phương hướng chung phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững hướng tới một tỉnh công nghiệp hoá trong thời kỳ tới năm 2020 đòi hỏi phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Bảng  AUTONUM   Một số chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh công nghiệp – dịch vụ vào những năm 2020

	TT
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Định lượng vào năm 2020

	
	 
	 
	

	1
	Về cơ cấu
	Tỷ trọng công nghiệp + Xây dựng trong GDP (%)
	60-65


	
	
	Tỷ trọng MGO/GO (%)
	87-90

	
	
	Tỷ trọng VA/GO (%)
	20-25

	2
	Về thiết bị công nghệ
	Tốc độ đổi mới công nghệ (%)
	20

	
	
	Tỷ trọng GO ứng dụng công nghệ cao (%)
	50

	3
	Về mức độ hội nhập kinh tế
	Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao/xuất khẩu công nghiệp (%)
	80

	4
	Về Lao động
	Lao động công nghiệp/tổng lao động (%)
	35-37

	
	
	Lao động công nghiệp đ​ược đào tạo/tổng lao động (%)
	70

	
	
	Lao động trình độ cao/tổng lao động
	30

	5
	Về vai trò động lực
	Tốc độ tăng năng suất lao động (%)
	10,5

	
	
	Số việc làm tăng thêm từ 1 việc làm công nghiệp
	2

	6
	Về phân bố công nghiệp
	Tỷ trọng GO của KCN, CCN/GO (%)
	75

	7
	Về môi trường 
	Tỷ trọng rác thải công nghiệp đ​ược xử lý, tái chế (%)
	95

	8
	GDP/ng​ười
	 
	7.000-7.500 USD


CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

13.  GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ

13.1.   Dự báo nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư

Căn cứ vào phương án tăng trưởng đã lựa chọn, dự báo nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh lũy kế đến năm 2020 theo giá thực tế như sau:


Giai đoạn 2011 – 2015: 
142.000 - 145.000

Tỷ đồng

Giai đoạn 2016 – 2020: 
  280.000 - 300.000
Tỷ đồng.

Bảng  AUTONUM   Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Phúc 

đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Giai đoạn

‘11- ‘15
	Giai đoạn

‘16- ‘20

	1
	Tốc độ tăng GDP
	%
	14,0-15,0
	14,0-14,5

	2
	Giá trị GDP tăng thêm (giá 1994)
	Tỷ đồng
	12.443
	22.171

	3
	Hệ số ICOR
	
	4,5
	5,0

	4
	Nhu cầu vốn đầu tư (lũy kế)
	Tỷ đồng
	142.000-145.000
	280.000-300.000


Nguồn: Tính toán của đề án

13.2.   Giải pháp huy động vốn đầu tư

a). Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (vốn tích luỹ từ GDP)

· Muốn đảm bảo nguồn vốn này, cần phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, có biện pháp khuyến khích tiết kiệm và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực sản xuất.

· Kiến nghị với nhà nước TW có chính sách điều tiết nguồn thu đối với tỉnh thu ngân sách lớn như Vĩnh Phúc, qua đó tỉnh sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

b). Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 

(1). Vốn doanh nghiệp:

Để có thể huy động tối đa nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, trước tiên Luật doanh nghiệp phải được triển khai mạnh trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp với các hình thức thích hợp để tạo ra được một đội ngũ các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng tăng cho toàn xã hội.

Tạo sân chơi bình đẳng đối với đầu tư trong nước và ngoài nước cũng như giữa các khu vực tư nhân và DNNN, xóa bỏ sự khác biệt về chính sách đất đai, tín dụng, xuất - nhập khẩu.

Để các doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao hơn, qua đó nguồn thu của nhà nước từ thành phần nay tăng lên, cần khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác liên doanh; mở rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng, cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với những cơ chế thuận lợi; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Nhà nước địa phương cần hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, nhanh chóng tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để các doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn trong kinh doanh và sản xuất. Ngoài ra, cần có 2 tác động hỗ trợ các doanh nghiệp là: hỗ trợ đào tạo các doanh nhân và thợ lành nghề, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường (giá cả, thông lệ buôn bán quốc tế) và điều kiện tiếp thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng tỷ lệ tái đầu tư.

(2). Vốn từ các thành phần sản xuất tư nhân và hộ gia đình

· Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tư nhân trong bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa để giảm bớt thời gian lao động nông nghiệp, mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất hàng thủ công  xuất khẩu.


· Tăng thu nhập là giải pháp tích cực và chủ động để tăng tỷ lệ hộ có khả năng tiết kiệm đầu tư. Vì vậy đối với các hộ gia đình cần:

· Khuyến khích các hộ trong làm giàu chính đáng, phát huy lợi thế so sánh của địa phương (phát triển dịch vụ du lịch, trung chuyển hàng hóa; trang trại,,,), chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp; chuyển dịch một bộ phận lớn lao động và gia đình sang sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại.

· Hướng dẫn các hộ về hướng đầu tư và lĩnh vực đầu tư; hỗ trợ vốn ban đầu cho các hộ phát triển sản xuất kinh doanh;  Cung cấp thông tin về thị trường và hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho các hộ tham gia sản xuất kinh doanh.

· Huy động tối đa các nguồn vốn còn tiềm ẩn trong dân (tài sản tích trữ, để dành) thông qua việc động viên bằng nhiều hình thức hấp dẫn như: tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm đảm bảo bằng giá trị… vào ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, tin cậy, ổn định để lôi cuốn các hộ bỏ vốn đầu tư kinh doanh.

c). Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển

Nguồn vốn này tuỳ thuộc vào khả năng phát triển sản xuất. Vốn tín dụng đầu tư dài hạn, vốn tín dụng từ quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia sẽ tập trung cho một số đơn vị sản xuất kinh doanh theo đối tượng ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả thuộc các ngành công nghiệp và dịch vụ sản xuất hàng hoá xuất khẩu... Đồng thời các doanh nghiệp phải vay vốn trung và dài hạn, huy động vốn tự có, vốn cổ phần các hình thức liên doanh liên kết... để tạo nguồn cho đầu tư phát triển.

Đối với các dự án để xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng như kiên cố hoá kênh mương, xây dựng đường nội đô... phải cân đối và lồng ghép các nguồn vốn được TW để lại (thuế nông nghiệp, thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử dụng đất...), vốn huy động bằng tiền nhân công trong dân và vốn vay, hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn trả.

d). Nguồn vốn đầu tư nước ngoài

(1). Đối với nguồn vốn FDI:

· Tỉnh tiếp tục hoàn thiện và ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư riêng cho tỉnh, trong khuôn  khổ Luật đầu tư Nhà nước đã được ban hành.

· Rà soát lại các hạng mục thu hút đầu tư với những ngành nghề, sản phẩm đang có sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với nhu cầu của tỉnh với các mức khuyến khích đầu tư hấp dẫn. Trong đó, đặc biệt dành ưu tiên cho các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có lợi thế so sánh như: cơ khí chế tạo các loại phụ tùng ô tô và xe máy; các dự án về phát triển các du lịch, khu vui chơi giải trí; các dự án chế biến rau, quả xuất khẩu và các sản phẩm chăn nuôi.

(2). Đối với nguồn ODA và NGOs:

· Tích cực gọi vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cho các chương trình phát triển y tế cộng đồng và nâng cao mức sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là các lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế và các tổ chức NGO dễ chấp nhận tài trợ ODA. 

· Trước mắt ưu tiên kêu gọi đầu tư cho các dự án về giao thông (xây dựng đường cao tốc, cầu qua sông Lô, xây dựng một số hồ chứa nước đảm bảo cho phát triển nông nghiệp bền vững, các dự án về cấp nước, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, xây dựng trường đào tạo nghề…

14.  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Phát triển các doanh nghiệp cần được coi là một trong những biện pháp lớn nhằm đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch. Phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn theo định hướng cơ bản sau:

· Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp lớn (các nhà đầu tư lớn) tham gia đầu tư phát triển theo các định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đã xác định, đặc biệt là sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp, các dự án phát triển du lịch, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản khác…

· Tao điều kiện để phát triển khu vực doanh nghiệp trong tỉnh cả về số lượng và sức cạnh tranh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh trong khu vực nông nghiệp, dịch vụ tư vấn, khoa học công nghệ…

· Khuyến khích phát triển doanh nghiệp theo hướng chính thức hóa, phát triển từ các hộ kinh doanh cá thể, khu vực không chính thức nhằm tạo điều kiện kiểm soát, hỗ trợ, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh và tính cạnh tranh của sản phẩm hang hóa và dịch vụ…

· Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận với nguồn vốn, và các dịch vụ tài chính, dịch vụ công khác…

· Tăng cường và mở rộng đào tạo kiến thực quản trị doanh nghiệp, kinh doanh nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân có năng lực có kiến thức trên địa bàn.

· Tổ chức tốt công tác thông tin doanh nghiệp, thông tin kinh tế xã hội nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách dễ dàng đảm bảo nắm bắt, tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

15.  GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

15.1.   Dự báo nhu cầu lao động và cân đối nguồn lao động cho từng ngành, lĩnh vực đến năm 2015 và 2020

Bảng  AUTONUM   Dự báo nguồn lao động và sử dụng lao động toàn tỉnh

đến năm 2020

	TT
	Ngành
	2005
	2010
	2015
	2020

	1
	Nguồn lao động (103 ng​ười)
	675
	737
	850
	967

	2
	Dân số trong độ tuổi
	650
	718
	822
	943

	3
	Cơ cấu sử dụng lao động
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2.1
	Nông, lâm, ngư​ nghiệp
	59,2%
	46,4%
	30%
	19%

	2.2
	Công nghiệp và xây dựng
	16,4%
	25,5%
	36%
	43%

	2.3
	Dịch vụ
	24,4%
	28,1%
	34%
	38%


Nguồn: Niên giám thống kê; xử lý, tính toán của dự án

15.2.   Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020

· Trước tiên cần coi trọng hệ thống giáo dục đào tạo chính quy cho các thế hệ tương lai, từ giáo dục mẫu giáo, mầm non đến giáo dục phổ thông và đào tạo chuyên nghiệp dạy nghề gắn với các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và của cả nước.

· Có chính sách ưu tiên đào tạo trong và ngoài nước cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ tham mưu  theo nhiều kênh: Gửi đến các khoá học do các bộ ngành TW liên quan tổ chức, xin nhà nước hỗ trợ các nguồn vốn hợp tác quốc tế để cử ra nước ngoài đào tạo... 

· Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật giỏi trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp... phù hợp với xu thế phát triển khoa học - công nghệ chung cả nước và quốc tế, trước mắt là đáp ứng cho nhu cầu lao động của các ngành công nghiệp hiện đại trong vùng, Để thực hiện yêu cầu này, tỉnh cần tận dụng tiềm năng của các doanh nghiệp TW và doanh nghiệp FDI trên địa bàn, kêu gọi họ hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

· Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... để sẵn sàng đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng kinh tế của tỉnh trong 10-15 năm tới.

16.  GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

16.1.   Các giải pháp về khoa học và công nghệ trong tỉnh:

Các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ cần được thực hiện tổng thể từ việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, chú trọng hợp tác quốc tế, cùng với các giải pháp về vốn đầu tư, về nguồn nhân lực tạo ra nhóm giải pháp cơ bản nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực vào thực hiện quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh.


Một trong những vấn đề mấu chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh là không ngừng đổi mới công nghệ. Phải coi trọng khoa học công nghệ, trước hết tập trung vào các khâu trọng yếu, các chương trình phát triển và ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển nông thôn.


Trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cần dành một tỷ lệ thích đáng tuỳ theo từng ngành cho đổi mới công nghệ, đảm bảo tốc độ tăng chi cho đổi mới công nghệ cao hơn tốc độ tăng đầu tư cơ bản chung. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ. Dành một phần vốn đầu tư cho việc tăng cường các cơ quan làm dịch vụ công nghệ (đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm...). Xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ, chuẩn bị điều kiện để nối mạng với cả nước. Miễn thuế đối với phần vốn dành cho công tác nghiên cứu đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp. Miễn giảm thuế có thời hạn cho các dự án sản xuất thử. 

Đẩy mạnh việc áp dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ tin học trong mọi lĩnh vực. Từng bước đưa công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, kể cả quản lý kinh tế và quản lý xã hội. Trước mắt, cần dành phần đầu tư nhất định cho việc trang bị hệ thống máy vi tính và đào tạo nhân viên máy tính cho các bộ phận quản lý dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội, các bộ phận đầu não quản lý của tỉnh.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp trong giai đoạn tới, các hoạt động khoa học công nghệ cũng cần được triển khai với phương thức tổ chức phù hợp tập trung vào giải quyết các vấn đề của công nghiệp và của các ngành kinh tế khác, theo hướng:

· Tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ đối với các khu công nghiệp:

Hiện nay, các ban quản lý khu công nghiệp theo sự phân cấp, hoặc thực hiện theo cơ chế ủy quyền đã và đang thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các khu công nghiệp phát sinh nhiều vấn đề về khoa học công nghệ liên quan đến việc chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Việc quản lý hoạt động khoa học công nghệ đối với các khu công nghiệp phải được hoàn thiện theo hướng đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước song phải tạo ra được môi trường để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề gặp phải.

· Nghiên cứu cơ chế để hình thành Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ.  

Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc tư vấn cho các doanh nghiệp trong công nghiệp nói riêng và trong các hoạt động kinh tế nói chung về các vấn đề liên quan đến lựa chọn công nghệ, chuyển giao công nghệ… Đồng thời, doanh nghiệp dịch vụ khoa học công nghệ chính là một trong những kênh để các doanh nghiệp trong tỉnh có thể nhanh chóng tiếp cận thị trường khoa học và công nghệ.

Doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ nói chung và liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường.

· Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, huy động sự đóng góp trí tuệ và vật chất cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ là một giải pháp mang tính khách quan, xác định vai trò, phân công nhiệm vụ hợp lý giữa nhà nước và cộng đồng trong quá trình phát triển khoa học và công nghệ. Xã hội hóa việc xây dựng hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ; thực hiện việc liên kết các doanh nghiệp có tiềm lực khoa học, công nghệ đang hoạt động trên cùng địa bàn, tạo ra sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động khoa học, công nghệ. Giải pháp xã hội hóa tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực, cung cấp nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

· Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ, đặc biệt đối với các lĩnh vực nghiên cứu triển khai. Từng bước hình thành các tổ chức khoa học và công nghệ cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sông.
16.2.   Các giải pháp về môi trường, giám sát, quan trắc và xử lý các vấn đề về môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội


Chính sách quản lý và bảo vệ môi trường đối với Vĩnh Phúc là vô cùng quan trọng. Trong triển vọng công tác này cần được tăng cường theo hướng: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

2. Đầu tư kinh phí thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đặc biệt xử lý nước thải, rác thải, xử lý tác động môi trường của các khu nghĩa địa,...

3. Tăng cường các cán bộ đủ trình độ và am hiểu các vấn đề về môi trường để thực hiện tốt công tác quản lý, phát hiện và xử lý các vấn đề môi trường; 

4. Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra môi trường; 

5. Xây dựng quy chế quản lý chất thải, quản lý ô nhiễm, tính đúng và đủ các chi phí về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư mới, thực hiện luật bảo vệ môi trường; 

6. Thực hiện tốt các chương trình trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước.;

7. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ xử lý rác công suất lớn hoặc bãi chôn lấp rác theo tiêu chuẩn quốc tế.

8. Tăng cường công tác quản lý môi trường trong khu công nghiệp:

9. Tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường trong các khu công nghiệp theo sự phân cấp và ủy quyền đối với cơ quan quản lý các khu công nghiệp.

· Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý môi trường trong các khu công nghiệp. 

· Sớm xây dựng và ban hành quy chế, nội quy về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của các khu công nghiệp. Nghiên cứu xây dựng quy chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại, cũng như trang thiết bị xử lý các tác động môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

10. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch môi trường của các khu công nghiệp.

11. Ngoài việc bảo đảm hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ngay trong quá trình đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp cần phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnh xây dựng quy hoạch xử lý chất thải rắn qua hệ thống thu gom và xử lý tập trung.

12. Tỉnh cần triển khai đồng bộ, kịp thời việc đầu tư công trình xử lý rác thải công nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp các thủ tục cần thiết để tiếp cận các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường.

13. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trong các khu công nghiệp: 

· Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường với Ban quản lý.

· Cần coi đây là yêu cầu bắt buộc đối với các khu công nghiệp. Thông qua hệ thống quan trắc môi trường có thể đánh giá kịp thời, chính xác, và kiểm soát được tình trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp.

14. Xây dựng cơ chế để hình thành doanh nghiệp dịch vụ môi trường phục vụ cho các hoạt động của các khu công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội khác:

Doanh nghiệp dịch vụ môi trường có thể cung cấp các dịch vụ về:

· Thu gom và xử lý chất thải;

· Dịch vụ quan trắc môi trường;

· Dịch vụ đào tạo và giáo dục về môi trường;

· Dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường;

· Dịch vụ kiểm toán môi trường... 

Doanh nghiệp dịch vụ môi trường có thể được thành ban đầu trên cơ sở hỗ trợ của Nhà nước sau đó được đảm bảo hoạt động trên cơ sở phí môi trường do các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp tại các khu công nghiệp.

17.  CÁC GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Để có nhận thức đúng đắn về quy hoạch, cũng như để bản quy hoạch từng bước đi vào cuộc sống, biện pháp đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng là điều hành và tổ chức thực hiện quy hoạch. 

Quy hoạch chỉ có thể được thực hiện tốt trên cơ sở được quản lý tốt gắn liền với những tiến bộ trong cải cách hành chính. Dưới đây là các giải pháp chính.

17.1.   Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

· Hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt việc phân cấp, phân nhiệm, làm rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, của các cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước.

· Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý từ cấp cơ sở cả về nhân lực, cơ sở vật chất và ứng dụng các biện pháp công nghệ mới trong quản lý.

· Xây dựng nền hành chính điện tử ....

17.2.   Phổ biến và vận động nhân dân tham gia thực hiện quy hoạch


Quy hoạch chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự hưởng ứng của nhân dân, của các doanh nghiệp. Việc phổ biến, giải thích để nhân dân hiểu quy hoạch và hưởng ứng tham gia thực hiện quy hoạch là hết sức quan trọng. Đây cũng là thực hiện quy chế dân chủ của Đảng. Để làm được việc này cần:

· Tổ chức giới thiệu về mục đích, nội dung quy hoạch.

· Công khai cho dân biết các khu vực quy hoạch giao thông, công nghiệp, cảng... Đặc biệt là các nội dung quy hoạch liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị, sử dụng đất đai vì đây là vấn đề rất nhạy cảm.

· Công khai rộng rãi trong nhân dân các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ được ưu tiên khuyến khích phát triển. 

· Cụ thể hoá các nội dung quy hoạch vào các chương trình nghị sự, chương trình làm việc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở. 

17.3.   Thường xuyên cập nhật, cụ thể hoá các nội dung quy hoạch


Trong quá trình thực hiện sẽ có nhiều vấn đề mới nẩy sinh, mà bản thân quy hoạch không thể lường hết được. Hơn thế nữa bản quy hoạch tổng thể không thể bao quát hết mọi chi tiết của vấn đề. Do vậy cần phải thường xuyên cập nhật, bổ sung và chi tiết hoá quy hoạch. Những việc cần làm là:

· Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan triển khai thực hiện quy hoạch. Thực hiện quy hoạch này là trách nhiệm của mọi ngành mọi cấp.

· Quy hoạch cần được thường xuyên bổ sung cho phù hợp với những diễn biến tình hình quốc tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  tham gia thực hiện quy hoạch.

· Tiến hành bổ sung điều tra, đánh giá, cập nhật các tài liệu cơ bản, chính xác các nguồn tài nguyên làm cơ sở chắc chắn cho các nghiên cứu phát triển chi tiết.

· Thực hiện các quy hoạch chi tiết có liên quan...

17.4.   Cụ thể hoá quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hàng năm


Nội dung của kế hoạch 5 năm phải thể hiện được tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, cụ thể hoá được các mục tiêu quy hoạch, lấy các mục tiêu quy hoạch làm cơ sở. Các kế hoạch hàng năm phải phù hợp với kế hoạch 5 năm.


Trong tổ chức và thực hiện quy hoạch, vấn đề phân chia giai đoạn để thực hiện là vô cùng quan trọng. Mục đích của phân chia giai đoạn là tạo ra những bước đi phù hợp cho từng kế hoạch 5 năm.

17.5.   Tăng cường phối hợp thực hiện quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện, ủy Ban nhân dân tỉnh nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong tỉnh.

Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước và đặc biệt là Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, ủy Ban nhân dân tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, thực hiện tốt cơ chế điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tuân thủ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thu hút tạo tác động lan tỏa tới các tỉnh vùng Tây-bắc Bắc Bộ (các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai…), cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng này trong phát triẻn kinh tế xã hội tỉnh.

17.6.   Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch


Sau khi phê duyệt, quy hoạch phải trở thành văn kiện có tính chất pháp lý làm cơ sở cho các hoạt động phát triển trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch uỷ ban nhân dân Tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Các cấp uỷ Đảng thông qua hệ thống của mình cần phải có đủ thông tin để kịp thời phát hiện vấn đề và có ý kiến chỉ đạo. Hội đồng nhân dân các cấp đại diện cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực hiện quy hoạch./.

PHỤ LỤC

Phụ Lục I. 
Dự kiến một số dự án, chương trình đầu tư trọng điểm 


đến năm 2020

	STT
	Tên chương trình/dự án
	Phân kỳ đầu tư

	I
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
	 

	A
	Giao thông vận tải
	 

	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C
	2012 – 2017

	2
	Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh
	2012 - 2017

	3
	Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tất Thành (Phúc Yên)
	2007 - 2011

	4
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai Nam Bình Xuyên - Yên Lạc - Vĩnh Tường
	2009 - 2012

	5
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai KCN Hợp Thịnh và KCN Tam Dương
	2011 - 2016

	6
	Dự án xây dựng tuyến đường-  Quốc lộ 2B - Quốc lộ 2C (Hợp Châu - Đồng Tĩnh) 
	2009 - 2013

	7
	Dự án xây dựng tuyến đường Đại Lải - Tây Thiên
	2009 - 2012

	8
	Dự án đầu tư xây dựng đường xuyên Á đoạn qua Vĩnh Phúc (Phúc Yên – Bình Xuyên – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch) 
	2011 - 2015

	9
	Dự án xây dựng tuyến đường tránh QL2 đoạn qua Vĩnh Yên về phía Nam từ Quất Lưu - Đồng Văn
	2009 – 2011

	10
	Dự án nâng cấp QL23 (Chèm - Phúc Yên), đoạn qua Vĩnh Phúc từ Thanh Tước đến QL 2A
	2011 - 2015

	11
	Cải tạo và nâng cấp các đường tỉnh lộ 301,302,302B,302C,303, 304, 305, 305B,305C, 306,307,307B, 307C,308,309,310,310B
	2011 - 2020

	12
	Dự án xây dựng mới  đường vành đai phía Bắc thị xã Vĩnh Yên đến Tỉnh lộ 305
	2011 - 2020

	13
	Dự án nâng cấp, hoàn chỉnh tất cả các tuyến đường nội thị TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên, Tam Đảo, Xuân Hòa đạt tiêu chuẩn đường đô thị 
	2011 - 2020

	14
	Dự án cứng hoá mặt đường GTNT
	2011 - 2020

	15
	Dự án xây dựng và hoàn thiện các bến xe khách và các điểm đỗ xe trong tỉnh
	2011 - 2020

	16
	Dự án cải tạo, nâng cấp các cảng đường sông
	2011 - 2020

	17
	Đường Yên Lạc – Vĩnh Yên
	2009-2012



	18
	Xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo trên tuyến QL 2B nối với Thái Nguyên
	2010-2015

	19
	Nâng cấp QL2 đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng đoạn từ km 38+600 – km51 giáp Phú Thọ, trong đó mở rộng đoạn từ km 13-km31 từ 36,5m – 57m
	2011-2020

	20
	-Nâng cấp QL2B nối từ QL2 đi khu nghỉ mát Tam Đảo đoạn từ km0-km13 đạt tiêu chuẩn đường phố chính, có mặt cắt 36,5m; đoạn từ km13-km25 đạt tiêu chuẩn đường cấp VI.
	2011-2020

	21
	Đường song song với đường sắt đoạn Vĩnh Yên – Vân Hội
	2011-2015

	22
	Đường chạy ven chân núi Tam Đảo dài 33,4km, mặt cắt từ 36-36,5m
	2011-2020

	23
	Đường vành đai các KCN huyện Tam Dương (Hợp Thịnh - Đạo Tú) dài 8,2 km mặt cắt 36,5m
	2011-2020



	24
	Đường vào các KCN Tam Dương I, Nam Bình Xuyên, Lập Thạch 1+2, Sông Lô 1+2, Tam Dương I, Vĩnh Tường
	2010-2015

	25
	Đường vào các KCN Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hoà, Yên Bình
	2015-2020

	26
	Các cầu vượt Vĩnh Yên, Phúc Yên (5 cầu)
	2010-2020

	27
	Đường vào Sở chỉ huy cơ bản AV05
	2009-2013

	B
	Hệ thống cung cấp điện
	 

	1
	Dự án nâng công suất các trạm 110kV: Phúc Yên; Thiện Kế; Trạm Compal I; Trạm Compal II; Trạm Yên Lạc; Trạm Tam Dương; Trạm Vĩnh Tường
	2011 - 2015

	2
	 Dự án xây dựng mới các trạm 110 kV: Vĩnh Yên II, Trạm KCN Yên Bình , Trạm Compal III, Trạm Sơn Lôi, Trạm Tam Đảo, Trạm KCN Vĩnh Tường.
	2011 - 2015

	3
	Dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện tại TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên và các KCN
	2011 - 2020

	4
	Nâng cấp các trạm 220 kv: Trạm Vĩnh Yên; Trạm Bá Thiện 
	2010-2015

	5
	Xây dựng trạm mới 220 kv Vĩnh Tường
	2010-2015

	6
	Dự án điện nông thôn REII (giai đoạn II)
	2011-2015

	C
	Hệ thống thông tin truyền thông
	2011 - 2020

	1
	Dự án lắp đặt và mở mới hệ thống tổng đài
	2011 - 2020

	2
	Dự án phát triển mạng ngoại vi và mạng truyền dẫn quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN
	2011 - 2020

	3
	Dự án phát triển mạng thông tin di động 3G
	2011 - 2015

	4
	Dự án đầu tư xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
	2011 - 2015

	5
	Dự án phát triển mạng truy cập Internet băng thông rộng (ADSL)
	2011 - 2020

	6
	Dự án phát triển mạng viễn thông công ích
	2011 - 2020

	D
	Cấp, thoát nước
	 

	1
	Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Vĩnh Yên giai đoạn II lên 32.000m3/ngày-đêm, Phúc Yên lên 20.000m3/ ngày-đêm
	2010 - 2020

	2
	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên
	2010-2015 

	3
	Dự án quy hoạch và bảo vệ nguồn tài nguyên nước
	2010-2015 

	4
	Dự án cung cấp nước sạch cho các cụm dân cư nông thôn
	2010-2020 

	5
	Dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho các khu đô thị
	2010-2020 

	6
	Nhà máy xử lý nước mặt Sông Lô công suất dự kiến 100.000m3/ ngày – đêm
	2011-2020

	7
	Xây dựng nhà máy cấp nước ở khu vực cầu Liễn Sơn dự kiến 2020 đạt 80.000m3
	2015-2020

	8
	Kêu gọi đầu tư (Hà Lan) dự án 500.000m3/ngày-đêm trên địa bàn tỉnh
	2011-2020

	II
	Công nghiệp
	 

	1
	Dự án hoàn chỉnh các công trình hạ tầng các KCN đã có
	2009 - 2010

	2
	Dự án xây dựng hạ tầng trong hàng rào và ngoài hàng rào các KCN dự kiến thành lập mới 
	2011 - 2020

	3
	Các dự án sản xuất và lắp ráp các sản phẩm cơ điện, điện tử
	2011 - 2020

	4
	Các dự án sản xuất và lắp ráp các sản phẩm, thiết bị tin học, sản xuất phần mềm, các loại linh kiện điện tử, viễn thông….
	2011 - 2020

	5
	Các dự án sản xuất, chế tạo các loại máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm
	2011 - 2020

	6
	Các dự án phát triển, sản xuất sản phẩm mộc dân dụng sử dụng nguyên, vật liệu tại chỗ
	2011 - 2020

	7
	Các dự án sản xuất các loại vật liệu xây dựng có nguồn nguyên liệu tại chỗ, các loại vật liệu lợp, vật liệu chịu lửa, bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn
	2011 - 2020

	8
	Dự án sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò tuy nen, gạch không nung..
	2011 - 2020

	III
	Thương mại - dịch vụ - du lịch
	 

	1
	Dự án xây dựng trung tâm thương mại tại TP Vĩnh Yên
	2012 - 2015

	2
	Dự án xây dựng hệ thống chợ, siêu thị tại TP Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên
	2011 - 2020

	3
	Dự án phát triển đồng bộ và cải tạo khu du lịch Tam Đảo 1
	2011 - 2020

	4
	Dự án phát triển khu du lịch Tam Đảo 2
	2011 - 2020

	5
	Dự án hoàn chỉnh khu du lịch Đại Lải
	2011 - 2020

	6
	Trung tâm lễ hội Tây Thiên
	2010-2014



	7
	Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc
	2015-2016

	8
	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch: khách sạn, nhà hàng, cửa hàng..
	2011 - 2020

	9
	Dự án xây dựng mô hình khu du lịch vui chơi, giải trí tổng hợp
	2011 - 2020

	10
	Dự án phát triển thương mại điện tử
	2011 - 2020

	11
	Nhà hát và Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc
	2010-2016

	12
	Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Đền Thính, Chùa Phúc Kính và Cụm đình Hương Canh
	2011-2015

	IV
	Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
	 

	1
	Các dự án thực hiện chương trình trọng điểm nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành, trong đó gồm
	2011 - 2020

	a
	Các dự án thuộc chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh
	2011 - 2020

	b
	Các dự án thuộc chương trình phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả bền vững
	2011 - 2020

	c
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	2011 - 2020

	d
	Các dự án thuộc chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và ngành nghề nông thôn
	2011 - 2020

	e
	Các dự án thuộc chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp, nông thôn
	2011 - 2020


Phụ Lục II. Danh mục các khu công nghiệp dự kiến phát triển đến năm 2020

	STT
	Tên Khu công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Đất khác (ha)
	Tỷ lệ (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	A
	Các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và  có chủ trương

	1
	Kim Hoa
	50
	50
	100,0 
	0
	0,0 
	Đã thành lập

	2
	Khai Quang:
	262
	18,5
	7,1 
	244
	92,9 
	Đã thành lập

	3
	Bình Xuyên:
	271
	148,2
	54,7 
	123
	45,3 
	Đã thành lập

	4
	Bá Thiện:
	327
	162
	49,5 
	165
	50,5 
	Đã thành lập

	5
	Bình Xuyên II
	485
	345
	71,4 
	140
	28,6 
	Đã thành lập

	6
	Bá Thiện II
	308
	120
	39,5 
	188
	60,5 
	Đã thành lập

	7
	Chấn Hưng:
	131
	118
	90,1 
	13
	9,9 
	Đã có chủ trương

	8
	Hội Hợp
	150
	120
	80,0 
	30
	20,0 
	Đã có chủ trương

	9
	Sơn Lôi
	300
	150
	50,0 
	150
	50,0 
	Đã có chủ trương

	
	Tổng
	2.284
	1.232
	54
	1.052
	46
	

	B
	Các khu công nghiệp đề nghị bổ sung Quy hoạch mới đến năm 2015

	1
	Tam Dương I
	700
	80
	10 
	620
	90 
	Thuộc địa bàn các xã: Kim Long, Đạo Tú, Thanh Vân, Hướng Đạo – huyện Tam Dương

	2
	Nam Bình Xuyên
	304
	204
	67,1 
	100
	32,9
	Thuộc xã Đạo Đức, Phú Xuân – huyện Bình Xuyên

	3
	Phúc Yên
	150
	130
	86,7 
	20
	13,3 
	Thuộc phường Phúc Thắng, xã Nam Viêm – thị xã Phúc Yên

	 4
	Lập Thạch II 
	250
	0,0
	0,0 
	250
	100,0 
	 Thuộc địa bàn các xã: Xuân Lôi, Tiên Lữ, Tử Du, Bàn Giản - huyện Lập Thạch

	STT
	Tên Khu công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đất trồng lúa (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Đất khác (ha)
	Tỷ lệ (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	5
	Sông Lô I 
	200
	0,0
	0,0 
	200
	100,0 
	Các xã: Đức Bác, Đồng Thịnh, Tứ Yên - huyện Lập Thạch

	6
	Sông Lô II
	180
	20
	11,1 
	160
	88,9 
	Thuộc xã Cao Phong, Đồng Thịnh, Văn Quán - huyện Lập Thạch

	7
	Lập Thạch I
	150
	30
	20 
	120
	80 
	Thuộc xã Văn Quán, Xuân Lôi, Đình Chu, huyện Lập Thạch

	8
	Tam Dương II
	750
	0,0
	0,0 
	750
	100,0 
	Thuộc xã: Kim Long, Đồng Tĩnh, Tam Quan, Hoàng Hoa, Hướng Đạo – huyện Tam Dương

	10
	Vĩnh Tường
	200
	100
	50,0 
	100
	50,0
	 Thuộc xã Vũ Di – huyện Vĩnh Tường

	 
	Tổng bổ sung (đến 2015)
	2.884
	564
	19,5
	2.320
	80,5
	 

	C
	Các khu công nghiệp đề nghị bổ sung Quy hoạch mới giai đoạn 2015 đến năm 2020

	12
	Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hòa
	600
	0
	0,8 
	600
	100,0 
	Thuộc xã Thái Hoà, Liễn Sơn, Liên Hòa – huyện Lập Thạch

	13
	Vĩnh Thịnh
	270
	70
	25,9 
	200
	74,1 
	 Thuộc xã Vĩnh Thịnh  – huyện Vĩnh Tường

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng bổ sung đến 2020
	870
	70
	6,25
	800
	93,75 
	 

	
	Tổng cộng quy mô đến 2020
	6.038
	1.866
	30,9
	4.172
	69,1
	 


Phụ Lục III. Một số chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh công nghiệp – dịch vụ vào những năm 2020

	TT
	Têu chí
	Chỉ tiêu
	Định lượng vào năm 2020

	
	 
	 
	

	1
	Về cơ cấu
	Tỷ trọng công nghiệp + Xây dựng trong GDP (%)
	60-65


	
	
	Tỷ trọng MGO/GO (%)
	87-90

	
	
	Tỷ trọng VA/GO (%)
	20-25

	2
	Về thiết bị công nghệ
	Tốc độ đổi mới công nghệ (%)
	20

	
	
	Tỷ trọng GO ứng dụng công nghệ cao (%)
	50

	3
	Về mức độ hội nhập kinh tế
	Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao/xuất khẩu công nghiệp (%)
	80

	4
	Về Lao động
	Lao động công nghiệp/tổng lao động (%)
	35-37

	
	
	Lao động công nghiệp đ​ược đào tạo/tổng lao động (%)
	70

	
	
	Lao động trình độ cao/tổng lao động
	30

	5
	Về vai trò động lực
	Tốc độ tăng năng suất lao động (%)
	10.5

	
	
	Số việc làm tăng thêm từ 1 việc làm công nghiệp
	2

	6
	Về phân bố công nghiệp
	Tỷ trọng GO của KCN, CCN/GO (%)
	75

	7
	 
	Tỷ trọng rác thải công nghiệp đ​ược xử lý, tái chế (%)
	95

	8
	GDP/ng​ười
	 
	7.000-7.500 USD

	
	 
	 
	


Phụ Lục IV. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về VH-XH và an sinh xã hội

	STT
	Số Nghị quyết
	Trích yếu

	1
	34/2008/NQ-HĐND
	Về hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, thôn xã đặc biệt khó khăn từ 2009-2010

	2
	14/2006/NQ-HĐND và 32/2008/NQ-HĐND
	Về hỗ trợ nhà văn hoá xã thôn

	3
	27/2008/NQ-HĐND
	Về việc giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

	4
	21/2008/NQ-HĐND
	Về việc miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

	5
	20/2008/NQ-HĐND
	Về việc ban hành quy định hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng

	6
	19/2008/NQ-HĐND
	Về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phường, thị trấn khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng

	7
	16/2007/NQ-HĐND
	Về chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2007-2010

	8
	15/2007/NQ-HĐND
	Về việc ban hành một số cơ chế chính sách phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn 2007-2010

	9
	12/2007/NQ-HĐND
	Về đầu tư hạ tầng mạng lưới xe buýt và cơ chế hỗ trợ vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh 

	10
	11/2007/NQ-HĐND
	Về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010

	11
	04/2007/NQ-HĐND
	Về việc hỗ trợ giáo dục mầm non giai đoạn 2007-2010

	12
	28/2006/NQ-HĐND
	Về việc hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản 

	13
	04/2006/NQ-HĐND
	Về chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010

	14
	06/2006/NQ-HĐND
	Về trích nhân sách hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo

	15
	02/2006/NQ-HĐND
	Về chương trình khuyến công và phát triển làng nghề giai đoạn 2006-2010

	16
	26/2006/NQ-HĐND
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� Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh


� Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh


� Lực lượng di cư cơ học đến Vĩnh Phúc chủ yếu là tham gia vào lực lượng lao động do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh chóng từ do phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện tại và trong giai đoạn sắp tới.


� Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư


� Nguồn: Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện chưa có số so sánh 2009 & 2010.


� Cơ cấu giá trị gia tăng công nghiệp chỉ xem xét trên cơ sở ba nhóm ngành: khai mỏ; chế tác; sản xuất điện, nước.


� Nguồn: Bộ thông tin và truyền thông


� Tiêu chí này được xem là mức tối thiểu cần đạt để đảm bảo trở thành một tỉnh công nghiệp. Theo báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, tiêu chí này được xác định là 60-65%. Tuy nhiên, để đảm bảo một cơ cấu kinh tế bền vững hơn cần có sự phát triển hài hòa của khu vực dịch vụ và như vậy tỷ trọng công nghiệp & xây dựng trong GDP lên tới 60-65% là quá cao.


� Tiêu chí này được xem là mức tối thiểu cần đạt để đảm bảo trở thành một tỉnh công nghiệp. Theo báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, tiêu chí này được xác định là 60-65%. Tuy nhiên, để đảm bảo một cơ cấu kinh tế bền vững hơn cần có sự phát triển hài hòa của khu vực dịch vụ và như vậy tỷ trọng công nghiệp & xây dựng trong GDP lên tới 60-65% là quá cao.
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